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TỪ TRUYỀN THỐNG RỨC RỠ CỦA NGƯỜI 
"Rí THÚG VIỆT NAM 


Truyền thống của người trí thức Việt Nam. 

'Treng hàng ngũ những người trì thức Việt Nam: 
cbần chính ở mửa cuồi thề kỳ XIX, Nguyễn Đình 
Chiều hiện lên như một ngôi sáo rực káng- 


Thả tướng Phạm Văn Đông nhần mạnh: Đó là 
smột €vì sao có ảnh sảng khác thường nhưng so 
tỹắt của chúng ta phải chăm chú ahia thì mới thây 
và càng nhìn cùng thầy, sáng (0, 

Ánh cảng của ggôi sao Nguyễn Đình Chiêu không 
chí rực rổ trên chặng đường lịch sứ đương thời của 
đầt nước, mà còn tòa chiều trên vồm trời gÌữa sắc 
vì sao trì thức Việt Nam qua nhiều thê kỳ 

Nguyễn Đình Chiểu xứng đáng xp bên cạnh 
vhữg vì sao chói lọi như Nguyễn Trãi, Chủ An, 
“NguyÉn Đo, Hồ Xuân Hương, Ngô Thì Nhậm, Cao 
Tá Quất v.v... Từ những ngôi sao đó tạ thấy rựo 
lên phẳm chầt cao đẹp cửa những người trí thức 
Việt Nam đã từ bao đời góp phẩd xứng đáng cứn 
mình vào xự nghiệp ủụng nước và giữ nước. 


1. Nguyễn Đình Chiếu — êm gwơng yên nước và Hồ động 
“nghệ tuệ. Nhà xoât bận Khoa học xi hội, Hà Nội, 1073, 49. 


Chính Nguyễn Đio£ Chiến là sự nõi tiềp và phát 
tiÊn nhang giá trị truyền tông cửa người trí thức „ 
Viết Nam. Qua Nguyễn Đình Chiếu có thể nảế: 
được cải phố quất của người trí thức Việt Nans và. 
từ những người trí thức Việt Naun có thể hiểu 
bọn v2 Nguyện Đình Chu, - 

Người lí thức Việt Nam soầt hiện trong lịch sử 
abw người đại biểu chân chính vẽ tư tưởng về văn 
hóa, vẽ tài năng và trí tuệ của cả đân tộc. Cùng với 
sự phát triều của sản xuất, của thực tiên cịnng nước 
và giữ nước, sự hiễu biết của đân tộc la về giới tự 

- nhiên, về đời sðng xã hội và về chính bảo thâu con. 
gười cũng dân dấn được nâng cao. Chú nhậu cúa. 
hững kiờn thức ngày một phong phú đó chưa phải 
là một lãng lớp riêng biệt của xã hội mà chính l3 
khôi cộng đồng người Việt Nama đã liên tục qua 
nhiêu thời dại vừa đãu-trec& với thiên nhiên, vừa. 
chồng xảm lược và 4p ĐỨC: — 

Tứ huổi bidh mữnÊ của xã.hội nước da, những 
thành tyu'Huy boàng của thải đại Hùng ương và. 
Àe Lạc, đã chứng mính sự gheng phú của tí tuệ 














Việt Nữn,. 


Những di vật kiĂ số học mà ngày day chúng éx 
xưuc lâm được đã chứng minh điều độ, Nhệng côný 
cò sận suất bảng đã và bằng kim loại, n§ữag đỡ 
rang sức, đỗ gồd; đđíc biệt là trồng' đồng và vũ khi 
bằng đồng được chữ tạo từ trước Cũng nguyên đã 
chững tà sông nay từ bầy giờ Ông cha tả đã có rat 
sự biều Đt tình t về NỊ“h Khải và trạng lượng, 
vẻ tnh qườ định cáa chất lượng và sù lượng, về 
3h thanh củng như vế thuộc tnh của kim loại, của 
0m và, được Thông Ba VĂo rÊh các trọn 

lông, trên đổ gồm và đồ-trang sức thời bãy-ciờ, 
tông đủ để khẳng định tia độ thàma nay Lần ngay 
Việt Nam lúc ây đã nhận hức được nh đại 
5 











và ¡mới quan hệ ghức tạp elữa các đường thẳng và 
` đường cong, đã tạo ra được những giá trị vật chất 
và tình thần đăng kế: 

'Văo học dần gian, đặc biệt là các truyện thần tíiogir 
cũng với lo chững hiểu Điềt cứa người Việt Nam, 
thời bãy giờ về các hiện tượng tự nÍđ3n về xã bội, 
đồng thời phân ảnh nguyện vọng và khả năng, ý chỉ 
và ớc raơ của họ. Lúc đó, vã hội chưa có sử phân 
hán giải cap rõ cậu chưa có sự phân công lạo động, 
giữa tí ác và chân tay. Tận thể nhân dân gánh trên 
gai mình toàn bộ trách nhiệm lịch sứ.: sảu xuâU, 
chiều đầu, suy ngàữ và sẵng tẠoos 

Tích sở trí thức Việt Nam đã bắt đầu từ đó. Những - 
ggười tế: thức vô danh đã hàn với tập thể nhãa dân. 
và chỉnh tập thề nhân dân lúc đó đã làna nhiệm Vụ 
của người tí thốt. SẼ 

Bước và đềm tôi cấa hơn một nghềa năm Đá” 
thuộc, nhân đân lao động Việt Nam văn giữ vai 
trở là người trí thức tập thẻ, vấn đại biểu cho trình 
độ văn hóa và tơ trởng, cho tính thấu đầu tranh và 
găng rạo cửa đân tộc. Lúc ày, cùng với việc truyền, 
bẻ chữ Hán, bọn phong kiềa Trung Quốc đã ấp đặt. 
mặt nến giáo đục ngoại lai và nỗ dịch nhằm đào tạo 
xa một sẽ người có chút ít kiện thức và trình đội 
Tiên học đủ để phục vợ cho bộ mấy cai trị của chúng. 
Cho nếp suốt một nghề năm Bất thgộc trên đột 
trước ta chưa hình thành ên miệt tăng lớp riễng 
tiệt gọi là trí thức của đân tộc, 

đột ẽ NHo SE lúc đó được đào tạ vẽ Hắn bọc 
để phục vụ bộ máy thòng trị của kè xâm lược, nhà. 
Lý Cấm, Lý Tiềm Trương Công Phụ. chưa xứng 
đáng là những người Erí thức tiêu biểu cho mộ đâu 
độc có nén văn hóa lâu đời và đang chiền đầu Xiền 
cường cho độc lập tự do. 








' thắng #ĩ đại của Ngõ Quyến 
đổ sec TH đu dc hẳn ách độ bộ ko đãi 
hờn một nghìn năm của bọn phong kiền Trung Quốc. 
'Tt đây nhân dâm Việt Nam bước vào kỷ nguyễn 
độc lập ty chủ, có đấy đó điều kiện. đề phát triền 
về mặt văn hóa và tự tưởng lim cho kho tầng trí 
hức của đàn tộc tăng lên nhanh chống, 


Ở vào kỳ nguyên này, những người trí thức đấu. 
tiên cổa nước ta phấn nhiều là những phà sự. Họ 
không đứng lại ở cương vị một người tu bành thoát 
tực mã đã tham gia vào những hoạt động uội trị 
và ®goại giao để gủp phần cũng cồ nến độc lập vừa. 
xaới giành được. Các vị er Khuông Việt, Pháp Thuận 
được nhà vus trọng đựng, cho a tham đợ triểu chính s 
và tp các sử giả nha Tông, Còn sư Vận Hạnh thị 
#ược vua Lê Đại Hềnh hỏi ý kiền trước Khi guất 
suản đánh Töng, Bước sang thời Lý, tổng lớp trí 
thức là sư tăng vẫn còn có vai trò trong công cuộc 

- đựng nước và giữ nước Sơ Vạn Hạnh fà người có 
4à trò lớn trong việc thành lập vương triểu Lý. Sư. 
ĐA Hảo được Lý Thái Tó mời đền kinh:đổ tham. ì 
§P chính sự. Sơ Viến Thông được triểm định tôn 3 


Quồc sực 





„Nhưng cũng từ thời ký trở đủ, do yêu cầu xây $ 
căng một bộ máy nhà nước phong kiên hoàn chỉnh : 
Tà yê Câu phát triển tăn bô cóa mmột quặc gia đọc 
lắp, tiột nến giáo đục theo kiểu nho học đã xuặt 
Miến bên đầt nước ta. Voa Lý Thánh Tông cho xây 
YXÀ miễu. Hồ Quốc tử giấm và mớ Ehos thì đáy 
tiên ở Thăng Long. Tiềp đó việc học. hành và thị 
SẼ ngày lông được đây mạnh, các bỳ thí sáo kọẹ 
XE lắn với các kÿ thì Tảm giáo đẩn đán được mặc 
đết đưới các tiểu đại Lý Trấn, do đó đã đạo : 

- #99 ra hằng loạt trí thức, làm cho đội ngũ mí dhúc h 
#Wớc ta trở nên đêng đảo. Vếi Tnột đội ngũ trí thức 
=hw vậy, trong thời Lý Trấn dân tộc Việt Nam đã 
, 




















34o ra nến ¿văn minh Đại Việt», trong đó văn hóa 
,ew tưởng, khoa học nghệ thuật đều.có những bước 
phát triên võ rệt. Điều đó gắn liên với công lao của 
xuột tầng lớp trí thức Việt Nam đã xuất hiện, Họ 
không còa là người trí thức tập thể hòa lăn trơng 
các thành viên của xã hội. Sự phân công giữa lao 
động trí óe và lao động chân tay đã rõ rằng. Khải 
niệm người trí thức không phải đề chí tất cả mọi 
người biệt chữ mà là chỉ một táng lớp người củ 
trình độ học vẫn nhất định do ngành giáo Hục chuyên 
nghiệp của xã hội đào tạo ra, hoặc đo công phư fim 





+ tời học hỏi của bản thấn họ. Ở họ, ngoài sự hiểu 


biềt trực tiềp do kình agbiệm của chính mình cồn 
e6 sự hiểu biệt gián tiềp thông qua sách vở và kinh 
nghiệm của người khác. Họ «thông kờm bác cổn 
mâm được kiền thức của đận tộc và cúa nhận loại 
trong phạm vi:giao lưu văn hóa thời ầy. Vì vậy mà. 
họ thường đứng ớ đình cao cóa trì thực đương: 
thời đề suy nghĩ và sảng tạo, 


Gc triểu đại Lý Trần và Lê sơ ở nước Đại Việt 
đếm liên tục tạo rề những người trí thức như thê. 
“Trấn Quồc Tuần, nhà quản sự và chính trị thiêu 
'ài súa dân tộc ta ở chờ ký XITT, đồng thời đã là một 
trí thức có trừh độ học vàn uyên thâm, thông suất 
số kim. Ông đã tổng kèt kính nghiệm những cuộc 
chiền tranh giữ nước của đân độc (a trong nhiều 
thề kỳ về trước và từ độ đã rút ra những hệt lun 
hinh xác vÉ quy luật của những cuộc chiền tranh 
RỂ nước. Nguyễn Trải, nhà trí thức biệt xuất cửa 
“ước Đại Việt ở nửa đầu thề kỷ XY, không những 
tính thông đoần bộ kiền thức đương thời, mà chn 
hiểu biết sâu rộng vé đời sồng xã hội trong nước, 
*Eoài nước ; thầu suốt nỗi đau khổ và nguyện vọng 
của nhấn đâu, nắm được chờ mạnh chỗ yêu của kể 
địch, Từ đó, ðng đã có những tòng hiện quan trọng 
“cho sự nghiệp giài phống dân tộc; xây dựng đất nước, 


° 








Xi góc hái nhà trí điếc Tôi lạc 57, tàng loạt trí 
sôi núi từng liên tục xuất biện kalta eho đầt nước. 
mm hay mạnh yêu tố lúc khắc nhaửy thưng 229 KHậY 
qhống thời nào thiếu. Nguyša Glnh fhiema, Lê Quý 
Đáp, Ngã Thì Nhậm, Lê Đỡu Trốc, Nguyễn Tá 
Hồ Xuân Hương vu mối người mỗi về, dịu gốc 
poấy sàn nến vấn hóa côa đẫn tộc ngày càng thu 
VÀ rực rỡ 

















Phòng. 
Thử hệ nọ nỗi tiờp thể 





kia, người trí tức Việt 

tam: luôa luôn có raặt troag liẾh sứ của dân tộc 

%à giữ một Vị tí, quan trọag trong dinh hoạt tình. 

- miân của nhân đân cả nước. Ở mỗi người trí thức -- 
đệ đều có những diÖna độc đáo trong đời sông vị 
uất và hoạt động tỉah thấu Nhưng gia họ với 
¡hao và có giữa nhữug người trỉ thức ử các thề 
lộ khác nhau nữa họ vẫn có những /tột cơ ĐẢN giồng „ 
nhau trong phương pháp nöận thức và giải quyết 
vầu để, trong pliông cếeh sảng tạo nghỷ thuật, và 
«ả teung nhân cổck và đạo đứt lùng ngày. Tắt cả 
những mét chung đó được 'hịnh toành, 6a định và. 
cống eồ qua thời gian ýà trở thành những truyền 
thồng chỉ phồi ý ngtĩ và 'hành vị eớa pgười trí thức. 





















tœ sờ xã hội ca truyền thúng trí thức. 


Truyển thông của người ti thức Việt Nam cũng 
bw truyền fhÈuy chưgg ssla đâm độc bất agoốn từ 
điểu Miện sat hoạt vật chất của sã bội Việt Nam, 
từ-dng cổu 0 bảo töa sủnh trong hoàn cêna chiều 
đầu và sửn xut =ật gian “khô, 
®Đắc điểm dấu tiên,cúa xã hội Việt Nam là trong 
Sðũt viÄy mghịn băn nhân đân ta luôn luôn phát + 
chBug ngoạt xâm để giàoh độc lập cho đân tặc và. 
Đảo vệ nữa độc lập ñy. Nưe £a ở bận cạnh Jrụng 
Quà f: một quốc :sia pọng liền sông lớn thường 
Xoyên theo đuổi chinh sách bành trướng sạ 
lữ Vi 
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He sóc nước láng giếng nhỏ bế ở xung quanh. TỪ 
;hửi dại cốc vua Hùng, thời đại của nước Văa Lang. 
và Âu Lạp, văn để chồng ngoại xâum để giữ gìa 024 
vực và dịa bàu sinh zÑ Q1 trở thàoh một vân 'để càz 
bách các nhân đân ta, vền để điệt vong hay tổn tại 
của cá raật đâu 

Buất một vehìn năm thông trị nước tạ, kẻ địck 
đã đũng mại hủ đoạn tồn bạo để nổ dịch nuàn dân. 
ta, đồng f;ỏa dán tốc ta. Không trẻ nào tủa tại được: 
sšy chư dâu tộc đã khôrg biểù lệ một ý chỉ kiên 
xưởng, liêu tục dâu tranh để giải phỏng đột nước, 
“iiánh được độc lập, tơ tưởng và tài năag của dân 
sặc lại liên tực được huy động và phát huy để chùng. 
lại những cuộc tiền công xâm lược của quân Töng„- 
quân Nguyễn, quản Bliah, quân Theub, 

THỊ có hiêu biệt về tính chât, quy luật của chíya 
tranh, Tuầo 7tsog Đạo mới để ra được những phương 
châm: chiện lược, cufỀa thuật tài gíab, mới có những 
sách đánh: địch thieh hợp, Dựa väo sức mạnh đo>a. 
lèt của toàn dâu ðng mới để xa được phườag châm. 
«iày đoàn Dinh ehk ngự trường trận», 

€ó hiểu biết đầy đú về ta, vẽ đích, Nguyễn Trải 
mới nều lên được : k 
‹ + Xây vần chầng mạnh thường đánh bắt nạ 

Xây ít địcù nhiều, hay đồng muÏ phục 
Rút cục lầy đại ngiúd nà thẳng lung tầm 
Tây chí niên mà fìay ‹cường sạo, (T) 
































Nững diểu trờn đã nói lên ràng bạo chiên công 
hắch của ông chà tạ không 'chỉ do lòag dúag 
=kta hỳ gia, mà còn là lềt quả của cuộc càišn đầu 
đếy mawu trí và sáng tạo của nhâa đâa, cuộc chiöa 
đều đồi hỏi trí thức và đã tạo ra trí thức, 
() Neuyển Trải toà tập, Nhà xuất bản Thoa học xã hội, 
MÀ NỘI, rổ, vu. 





ủ 


Đặc điềm thế hé của xế Hội Việt Nam, thông 
` kém phần quan trong lấ, việc chồng thiện tai dễ bảo 
+ sản xưềt; bào vệ cuộc” sùng yên lành của nhân dân. 


Kho tổng vô tận của các truyến thuyết lịch sử, 
truyện đân gian, và nhất là ca đao tục ngữ đã cho 
thầy người Việt Nam sêu xuât ra lúa gạo và những 
sản phẩm nông nghiệp như thê rảo trong hoàn cảnh 
thiện tai, mắt mùa thường xuyên xảy ra. Hềt bão 
Tụt, lại đèn hạn hán hoặc sâu bệnh phá hoại sản xuất. 

Tiea mọi cách để ngăn chặn lũ lẹp: hoặc w vắt đất 
+a nước thay trời làm paưan, đỏ là khí phách zơth. 
hủng của nhấn dâp ta ước mọi gự tần phá của 
“hiên nhiên, % * y - 

Trồng lúa nước trong, hoàn cảnh này là mộf công 
việc cực kỳ giaa khả và khó khăn. Nó đời hồi không 
những thái độ cấu cũ lao động toà còn phải có tỉnh 
thấn tìm tôi sáng tạo. Ngay từ thời Lý TÝấn, nó 
đã hướng 0í tuệ Việt Nam: vào việt đấp đề và quận 
lý để, Nhiệu đoạn đề quần trộng của các con sông 
shính đã được đáp ngay từ thời ây. Sau đó nhiều 
suộc bàn cải đã xảy rs gifs những người trì thức 
Việt Nam chung quanh vău đế đấp để hay bỏ đề, 











Xinh nghiệm œ nước, phẩm, cần, giồngu Tà gử “kết 
tỉnh của bao trí tuệ Việt Naởi, Khí bậ Âm ớt và 
“MEA tổng Lật thường cúa kứ sở mày đã gây bạo 
bệnh tật búy điệt sức khỏe và sinh mệnh của nhấn 


dân, THỊ tuệ Việt Nàm đã lạo ra những Tuệ Tịnh ` 
và lân Ông; để lạể ề : 


Í kho tàng phòng phú để ÿ học 


Những khó khăn và gian KHỔ của nhận đân trước 
tai họa thường xuyên của thiên phiên đã tác động 
“mạnh thề vào tâm tự và thấi độ của người tí thức, 
ầt nhiều thơ văn đã nóilên nội thòng khó của nhậu 
“đân trong bảo lụt Và lộng day đứt cáa người trị thức: 

- VIỆt Nam luôn liều gâu bố với nhận đạo, ˆ 
tà Vẻ ° : 














'Sự thử thách của thiên (ai và của nạn ngoại xâm Ô 
đặt ra sự sòng cồn của cá dân tộc và đòi hỏi nhân 
dẫn cả nước ta từ đời này qua đời khác phải thương. 
yêu nhau, đoàn kềtnhan lại với truyền thông « chị ngã 
em năng, với tình thương của những œ người troag, 
một nước. Chính tình thương sầu sắc này đã phát 
huy cao độ sức mạnh tập thể cúa nhân dẫn, tỉnh 
thần hy sinh anh đững, sự cð gắng bến bì, và hành ¿ 
động anh hủng của cả đân tộc. Chính tình thương. 
đó đã thiền Trấn Hưng Đạo œngày quên ăn, đêm. 
quên ngú», và Kê Lợi « nàm gai nềm mậtu tìm ra. 
những kề sách đánh giặc Chính tình thương äy 
làm cho người trí thức gần bỏ với nhân dân, khiền. 
họ tìm va sức rmạnh vô tận cóa nhân dân. 


"Trong lịch sử lâu đời cóa dân tộc, chức năng đầu 
tiền của nhà trí thức là ðhục vụ nhãn đân, phục vụ 
sự ñghiệp đoàn kèt chiờa đâu, và sản xuầt cúa nhân. 
dân, Chính như cẩu lịch sử này đã quyềt định sự ra 
dời, xèn luyện, và công hiền của tầng lớp trí thức 
mước tạ. Người trí thức chỉ có thể thành đạt khi 
'họ gân bó với nhu dẫn, với chú nghĩa yêu nước, 
và với yêu cấu cổa công cuộc dựng nước và giữ 
nước như thờ, Y 

Xí thức Việt Nam không chì hình thành trên 
vơ sở gân bỏ với hân đân trong sản xuất và chiến 
dào, Trí thức Việt Nam đã ra đời và phát triỆn trong 
bởi cành cứa nến văn hóa đân tộc, trong môi quân 
hệ với các nếu văn hóa (iên tiền trên thề giới. 








Nên vẫn hóa cô xưa cúa Việt Nam đã phát triền 
giữa hai trung tâm văn hỏa cổ đại trên thề giới là 
Truag Quốc và Âa Độ, Hai nến vấn bóa này đã đạt 
được những thành tựu rực rỡ từ thiên niền kỷ thứ 
“hÃI trước Công nguyên, Nước ta ở Đông Nam châu 
Ấ. giáp giới Trung Quôc, và có đường biển tiiông 
*eng Ân Độ, cho sẽn không khỏi chịu Ảnh hường 
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cúa bai nên văn hóa äy. Tế thời Bắc thuộc, sự thâra. 
nhập của nên văn hỏa Trung Quốc cổ đại vềo ước. 
sa cảng mệnh về thường xuyên hơn. Sự thâm nhận 
này lnột mặt Hồ bọn xêm lược sử đựng văn hóa 
Trưng Cuùc như một phương tiệố thông frụ.,x' 
“khác sự" tương giao văn húc giữa các nước lâu 
là mmột hiện tuợng tắt yêu của lịch sử, Bọn xâm lưy 
Trong Quốc kiếng những đã áp š 















ặc chơ xÃ hội V⁄ 
Nẽm những cách tổ chức và mô hành các thể củ? 
yã hội theo kiều Trung Quôc, mà còn có cả sự thêzg" 
nhập cửa chữ Wảm, của văn học nghệ thuật, của lễ 
viêo Trúng Quốe, nhất là của ý thức hệ phơng kiều, 
nhà nội bật trong đã Ià sự thô» nhập của Nho gián. 
Phật giáo và Đạo giáo. ' 

Như chủng,ta đã biềt trong lịch xứ thường xây 
za hiện tượng đồng hỏa lẫn nhau giữa bai nến văn 
hóa : văn hóa cứa kẻ xăm lược và văn hóa của đãn, 
tộc bị xêm lược, Nều kẻ Xâm lược cổ nền vẫn hóa 
phát triên sớm và cao hơn, Mi đảa tộc bị xâm lược. 
'st bị đồng bóa. NEưag cöag có khi, dân tộc bì xâm. 
lược dang có mộc nền yấn hóa £ực £ỡ và lâu đời, 
còn kẻ xêm lược lại là miệt Độ tộc dự nhục còn ở 
trình dộ thầp về nhặt văn hóa,  chỉah kế xâm lược. 
sẽ bị đông hóa thẻo nên vấn hóa của đân tộc bị xâo 
lược. Đó là trường bợp céa các bộ tộc Giécmanh. 
xâm lược để quốc Laamä/ và các bộ tộc Mếng Có 
xấm luợc Trueg Quầc. ‹ - 


Trong trường hợp Việt Nssn, nên ván hóa của 
kè sâm lược chẳcg shữsg không thể đồng hóa được 
dân tặc ta. mà trái lại phải phục tũng quy luật phát 
triển bên trong cứa nên vận hóa nước Ès. Nước ta 
là một nước vồn tó nến văn hỏa lâu đời. Ngay từ 
thiền siền hỳ thứ nhất trước Công nguyên nhần 
dân ‡a đã tạo nến được những giá trị văn hỏa và 
“rộ bán lĨnh tính thắn vững chắc. Chính vì thề mnà 


M : 


























suấ: muật nghìn năm lịch sử nó đã chờ ngự được 
mọi ãa mưu đồng húa các kẻ xâm lược. RG: về 
sau, nó gã phải triên thônh nếu vấn búa Đại VIỆU 
rực xỹ trong thời lỳ dộc lập tự chú của dân tộc. 
ÌCho nên không phải ngấu nhiễn quà ở thể kỷ 3V 
“Nguyễn Trải đã đấy tự bàn để cập đến nếu văn hỏa 
đúa nước tả + 
Xết nhat ngốc Đại Việt la : 
Thật là một nước vấn hiền 
€ới bờ sông nữL để riêng - - 
Phong tục Bắt Nam cũng khúc 
Trải Triệu, Đình, Ly, Trấn nồi đời dựng nước 


Cùng Hiến, Đường, Tông; Nguyễn đổu chà: mộc 
k phương 














Tuy mạnh yều cố lúc. khác nhau 
"Md_ hào kiệt không bao giờ thiểu (zJ. 

Với một đân tộc cả đời sðng văn hóa phát triền 
và nón vấn hóa cổ đại phong phú nh vậy. thì đt 
nhiên nhữg vầư tổ văn hóa cứa hước ngoàu trước. 
bữt là cóa nến văn hóa cổ Trung Quốc thi thâm nhập, 
vào nước tr nhật định sẽ không trắnh, khỏi sự is 
chọn gạt bỏ, cải tạo; và nhào nặn lại shọ phù hạn, 
với yêu cấu phát tiền của xã hội nước tì và cúo. 
nến văn hóa nước tâA + 

So giảo, Phật giáo, Đạo giáo vào mước ta đếu 
phải như vậy, Khi bên rš trên trônh đầt Việt Nana, 
cà Nho, cÀ Phật, cá Đạo đếu thay hình dổi dạng và. 
có snột đời sông dặc thủ và đổi mới, Chúng trờ thành 
thững yêu tờ cúe hệ tư tưởng phong kiến ở Việt 
Ñarn, trở thành một bộ phận trong hiền trúc thượng. 
tầng cúa'xã hội phong liên Việt Nam. Thê giới quan 
cỗa người trí thức Việt Hare trong thời bệ này không 
khỏi chịo ành hường của WÑhe, Phật, Đạo mang màn. 
sẮc dân tộc như vậy, Những trào lưu từ tướng này 
























Tuyên 7rHt toán cáp, đã dẫn, tr 6. 








không những tốn tài phổ biền trong xã hội, mà còn. 
được chà nước phong kiên hềt sức ứng hộ và cô 
vũ, Đã có những-thời kỳ lịch sử mà Phật giáo và 
NHo giáo lẫn lượt giữ vai trò của xuệt quồc giáo và. 
đào tạo ra đội ngô những người có học thức, 

Những đặc điềm cúa xã hột Việt Nam, vẽ cả mặt 
vặt chất và tỉnh thấn như trền, đã quy định đặc điểm. 
hình thành và phát triển của người trí thức Việt 
Nam, và từ đó xác định vị trí cùng vai bò của họ 
trong lịch sử dân tộc. ` + 

YỊ trí và thái độ của người trì thée Việt 
Nam trong xã hội phong kiến. 

Tử khỉ người trí thức với tư cá°h 1A những người 
só học vàn và chuyêu vẽ lao động trí óẹ uäC hiện 
ở nước ta chọ đều sinh thời Nguyễn Đình Chiều 
Ú thê kỳ XIX thì xã hội nước La vẫn năm gọn trong 
thời kỳ Phong Xiệi. Hoàn cành xã hội này không 
những đã tạo ra truýên thông tồt đẹp của người 
#{ thức, mà sòn hình thánh ohững vị trÍ và thái 
độ khác nhau của người trí thức trong xã hội, 

Ở bóc ta cũng nhức ở sắc tước Khác trên thềc CÔ 
RÌữi, #@ Xuất hiện của tầng lắp trí thức là sảu phẩm 
của tự phân ông gừữa lao động Èí óc và lao động 
châu tay, Trí thức là hột tập đoàn sã hội phân biệt 
với các giai cầo và cất tận đoàa xã hội khác ở tính 
shầt của quá tình lao động, ở trình độ hiểu pin. ¿ 
sâu rộng, do. công phu học bễi,svà'cuBi cứng ở sân 
;phẩm dính ibán mà họ công hiển cho xã hội. Táng ' 
đớp trí thức vân không phải là một giaÌ cập, Không 
nhữ địa chú hay nồng dân, bọ chỉ liên hệ mật cách 
giảa tp với tr liệu sản xuật. Tuy nhiêu; ở nước 
Jh ngày xưa tầng lớp trí thức có #iững môi quan 
hệ đặc tHù Với các giai càp trong xã hội, Điều đó 
SIẾP thủng ta liều sẩ y£ bảo thân họ,'v6'tâm dụ 
48 ỹ sử 
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và hành vĩ của họ, về ảnh hưởng khác nhau của các 
loại trí thức trong lịch sở, 


'Ở thê kỷ X và thề kỹ XỊ, trí thức nước ta phẩm 
nhiều do nhà chùa đào tạo ra và thường là các nhà 
sự, Tăng lớp nhà sư này không phải là một giai cầp 
xã hội. Nhưng quan hệ giai cầu và đẳng cần trong. 
xã bội đã phân ảnh vào nhà chùa thành quan hệ 
thứ bậc giữa các nhà sự „ Trí chức là nhề sự có trình ˆ 
để học văn €eo. Hợ thường lã những bật cao tăng 


' thuậc vẽ đẳng cần trên trong giới nhà chữa, 


Từ những aäm tắm mươi của thš kỷ XI, nên giáo 
đục và khoa cử do nhà nước pàong kiền thiết lập 
tất đấu hoạt động và ngày cảng mử rộng trên đầt 
tước ta làm cho hàng agữ trí thức tăng lêa nhanh 
chống cổ vẽ mặt sô lượng lân chât lượng, Từ nửa 
cuồi thè ký XI, và nhất là bước sang thề kỷ XV, 
vào thời Lê sơ, Nho học được phát triền rầt mạnh 
sẽ cùng với sợ học hãnh và thỉ cử theo khuôn khố, 
Nho học tăng lên với shật nhịp độ chưa từng thầy. 
Tình hình đó làm chó Vâng lớp tí thức Nho sĩ trờ 
niên hồt sức đồng đảo, *. VÀ 


Xế di nhiền, đồi tượng của nến giáo đọc chỉnh 
thồng này không loại trờ phân đân lso động. Nhưng, 
chủ yêu nó vấn nhằm phục vụ cho tầng lớp quý tộc, 
quan lại, địa chú. vì hình thưởng chỉ có tầng lớp 
mày mới có đú điền kiện-cho con em tieo học đền 
aơi đều chồn. Còn trong chân đến láo Cộng nghèo 
khó sều như: cũng có những người học giải đỗ cao, 
thì đồ là những người đã phải có nhiều cổng phụ. 
và xmay ngân, Tình-chất giai gầp cứa guöpg mmấy giấo 
đạc nầy là ở chỗ nó nhằm đào tạo ra tổng lớp trí 
thức trung thành toồệt đồi với chỳ độ phong kiền. 
Nột dụng của sự học hành và thì cử đưới chè độ 
phong kiền phải quán triệt mục đích ấy. Một học 
sinh đaưới mmấi trưởng Nho học phải tip thu rnọi 
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,-&ự hiểu biệt tức ông Thấy theo khuôn khố của IŸMe 

giáo. Đi học cũng là để đi thị, Giảnh được fầm bằng. 
tng trong các kỳ Thí hương. Fhí hội để dương dach, 
hiển thồn là niẹc đích phần đầu của pho sinh. thế 
sông học tấm, tích lũy: kiềm thức, rêu đữa từ đơy và 
ngôi bút, cũng là nhằm hướng tới thực hiện được 
yêu cấu của các Lÿ thí đó. Các kỳ thỉ hươag, thủ hột 
có bền bà-thì, 4ọi là bồm trưởng, thí có tới ba trưởng 














thi là nhằm kiểm tra sự thông hiểu tinh điển Nho ° 


giáo và sự vận dụng thành thạo những nguyên lý 
kinh điền ây để phục vụ cho chệ độ phong kiềo. 
Bài lãnh nghĩa để đhuyềt mình và giải thích binh 
điển. Bất chiều, chổ, biểu nhằm kim tra khả năng 


làm việc tro bộ mấy dụan liêu. Bài văn sách biếu 


1? thái độ về tạnh hành chính trị trước niất. Oea cóc 









ÿ Rứ này, những aho cỉ:h thì dỗ ra làm quan vẽ: 
liềp tục dương eo ngọn cờ Nha giảo, lầy Nho. 
lemcơ sở lý tnậu và cần cử cho hoạt động chính t 
và sách dò: nhấn xứ thể của minh: Họ vậh đọng 
“ IRho giáo Gề chúng míQh và giải thich chợ mnọi chính: 
Sẩch cúa niếw đình, tếp phán ca ngợi uy quyến và. 
âm đức cáa n¡à dea. Còn những nho sinh Không đấi: 
hoặc khône ra làm quan, thủ phãa nhiều trở. thayn 








gệ iều bạ ghgng by tắc của Nho giấỹ là chuân, 


Thự, thững quy tắc mà hộ, đã tiềp hú vào máu thiếu 
s68E mây chục năm trời, 








„ Nho giáa =# tỉ trong từ.tường và trong đồi 
đổng cổá coa người tỉ (hức Viết Nam qua nhiều 
thề kỷ mút thế da tạc nền ở họ những nhược điềm 
thâm căn võ ứt. Nhược điểm đấu tiên mía Nho giáo 

„_ 49A lại cho người trí thức là bệnh xe rời quần chúng. 
Nho giáo sâu đế cao Egười quân tử; coi thường tibu 

„ nhân Về 6öøgg đảo phũng người lao động nghềo khổ. 
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Điếu đó làm cho người trí thức để có sự nhản phận. 
lệch lạc về quấn chúng nhẫn đân, thậm chỉ tách mìỳnh 
khôi quáa chủng nhân dâm. Sau nữa là Nho giếo 
đã làm the chú nghĩa giớn điểu và bệnh khuôn sáo 
phát triền trong lĩnh vực te tưởng và ý thức hệ, 
la bạt 2336 Đục-3Z- Khoa: cáo: Chế silosf xiến 
5 biến truyền của Nho giáo làm khuôn 
vàng thước ngọt cho mọi sự say ngấi và hành động 
của mùbồ. Plệnh giáo điểu này ăn sầu cả vàu trong 
ah vực vồn học và sứ học. Khi làm thử, làm văn, 














khả có sẵn, hay đùng điều tích và bình tượng Cũ 
Ả _ trong các cách vớ của nho học. Của Khi viết sử Củ 





: tnự bắt chước theo MHÃ sử và kinh Xieân: 
Thủ. Sự thủnh nành của Nho giáo cồn khuyên khiến, 
ði, nhật là cức phần tử trí thức, đi sâu vào 
tế dạo máu tế trị bình», vào việc bọc hành th đố 
đương dao % định 
phoag biền -Vì xây mã trong tuực th Nhỏ giáo đã 
„ làm chó những người gia nhập tổng lớp trí thớờ sho 
sỈ xa sời siah boạt kịeh È và Híêh vực sản xuât của 
xã bội. Đà cộng là điểu để biểu, vì Nho giáo vôn 
yếm thường lao động chẩn tay. Nề chỉ biết để cao 
đạo từ chân và trị nước: chớ không hế đềm xia đèn 
ng trì thức cự thể vẽ sản xuầt, phân phi, cũng 
những trì thức về khoa học tự nhiên. Những 


mọi 

















si 
thân tử trí thếu rà nó đáo tạà ra rất ít quan tâm 








đfo việc trao đối những kiên thức äy, và hấu như 
không ban giờ sự mình tô chức trực tiếp và điều ` 
khiền cụ thể những công việc sản: xuắt và lưit thông. 
Ta chỉ cẽt huậc sich, giới vấm để thĩ đỗ ta làm quan 
mà thôi, 





ị ' Như vậy là, đưởi chề độ phong kiềø, người tị 

thức phải chịu sự tác động cúa những quan hệ chín 
` _ trặ, quag hệ giới cặp, quan bệ từ tướng, nhất là củn 
° —- Nho giớa, Với tw cách là hệ tr-tướng thông trị. 


Ặ- : * t9 




















Nhong cuộc đầu traah giữa các tập đoàn xã hội, 
giữa các giai cầp, gìữa cáo khuynh hướng tức tưởng 
là vô vùng phong phú và đa đạng. Do đồ những phần 
tử trí thức khả bước vào đời, khi vượt kuỏi chẳng 
đường khoa cớ, thì hợ lại phân hóa, đi theo những, 
eoa đường khác nhau, đo hoàn cảnh Cụ thể của họ 
trồng cuộ đầu tranh xế hội. s ~ ` 

TÍo cùng ômh ăp lý tưởng của thánh liểu, shúag 
mũi người lại hành đặo trên những lập trường khác 
bad, thậến chí đôi lập nhau. Họ phần nhận và đảnh 
giả sự việc Khác xa nhau. Điều đó vẫy nên mmột tỉnh 
trăng hốt sức phức tạp, Khiền cho zmối người trí 
c có một vị trí riêng của mình trong xã hội. Qua 
$ự phân bóa của người trí tức Việt Nam thời xưa, 
có thể xềp họ Vào ba loại trí thức khác nhau ; tý 
thức quan phương, trí thức đi ở Ân, và trí thức gắn. 
bổ với nhân đân, 

Trí thức quan phương là tâng lớp trí thức do 
son đường khoa cừ Boặc tiên cử mà chiêm được 
địa vị cao sang trong xã hội, Họ là chỗ đựa của nhà 
nước phong kđềo. Họ loòn lưỡn đem hàt tỉnh lực 
ra để bảo vệ ngai vàng và tập đoàn phong kiền đương 
quyến. Họ dừng trần lập trường đó đỀ xem: xét v3 
gIÀ quyềt mọi vàn đế. Đồi với họ, Nho giáo trở. 
thành ngọa cờ tư tường đưa đường dẫn lài cho ñọ 
tung thực tiền. Họ tò ra truag thành võ điều kiện, 
thậm chí trong thành tnột cách mà quảng yới những 
giáo điều Khẳng Mạnh, HĨo có tuy tbề lớn và có chiều 
uYỂo lợi vẻ mặt chiếm bữu ruậng đật, cũng như 
YẾ mặt bổng lộc. líe sồng một cưộc đời vịnh thận 
Phủ gìa trong lâu soa gác tía, cách biệt với đời sòng 
nghèo Khổ cáa dhân đâm. Dưới con ruất họ, nhân 
dân là những kè sgo bèa cẩn được họ giáo hóa và 
thải lao động cực: nhạc đế phụng sự họ. Ngay đèn. 
những td thức quan phương có Bhiếu chiềo Công 
tròng cuộc chiên tranh giữ nước. 








ng Trấn Khánh 











Dư, hoặc có nhiệ công hiền trong việc bào vệ và: 
phát triển nến văn hóa ứnh thấn cúa đân tộc như. 
Lê Quý Đên, căng không tránh khỏi điểu đó. Trần. 
Khánh Dư đã nói :ứ Tường là chím ưng, quân đân 
là con vật, dem con vịt mà nưôi chỉc: ứng thì có gì 
là lạ»). Còa Lê Quý Đôn thì coi (gian đânn là 
xủôï nguy lớn cáa triểu đ;nh, cho nên ống suồt đời 
1o lãng wđách tan cái khí agang trái chùng -đôi và 
khêu gợi được cái lòng na 'phục thâu thiết của nhân. 
cđân š G), 

Trong tổng lớp trí thức quen phương cồng có 
những người không những yêu nước trà còn thương. 
đân và chủ trương œ khoan sức cho dân. Nhưng 
đó là trườrg hợp rầt hiữm.. Nó chỉ xuất biện bhí 
giai cầp phong kiền đang lên vã đang giữ vai trở. 
cắn thiệt cho sự phát trên các lịch sử mà thối. Trong, 
thực tè, phấn đếng trong sô họ, đữ có ý thức đảo. 
tặc ới nữa, thì vấn xa cách boặc đối lận với nhân 
đân. Đền khi giai cầp phong kiền đã trở thành phân. 
Công, thì mặt bộ phân đáng kẻ trong tổng lớp trí 
thức này thỏa hiệp với quân xâm lược, phần bội 
Tổ qubc, như trường bợp Trấn Ích Tác, Hoàng 
Cao Khải Tên Thọ Tường v.vz. Những phẩn tức 
trị thức phản dân bại nước đó là đi tượng phê phân 
cúa những tí thức yêu nước ghư Nguyễn Đình Chiều, 

tên cạnh tắng lớp trí thức quan phương, là tắng 
lớp trí Chức đi ở àn. Tầng lớp trí thức này thưởng. 
được Nguyễn Đình Chiếu gêu lên trong các truyện 
the cúa ê=g. Đây là những người cũng đã từng sôi. 
xinh nău sứ » và tiên thân bằng con đường khoa cửc 
Có nhiều người đỗ đạt ra làm quản, song cũng có. 





) Đại Việt sẻ: kỹ trôn, chợ, tập 1. Nhà xuất bàn Khoa học 


S-__ xã hội Hà Ẩội, xgợt, tr Bo „ 








La) Yên đôi tại g8, tập. Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội 
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những ngồi không thí hoặc khống đồ. De bãi sãa 
với sự đồ nắt cña triển đình, hy bắt lực trước cảnh 
sồi toạa của xã hội, hoặc đo chính bản thân gšp những — | 
diều trắc trồy một sẽ trĩ thếc quag phương đã từ bó 
quan chức, xe lánh cảnh phốn hơa đã lọ, ¿y2 về 
sông gi>a nỗsg thôn hoặc rừng nói đề tiêu ủao ngày 
tháng, Mọt Số người ch cực hơn) chuyên sàng nghệ 
đạy bạo, lâm thuốc, sông lấn với nhân đầu. Họ xã 
láng cơa đường công đành Và lý tưởng stu tý trị 
bìnhn của xŠ sí. Với báu rượu tối thơ bọ tự bào 
vẽ cuộc sồng thanh, cao và Khí tế của người quận tử, 


Hành động về te tường cứa họ là một sự phân 
ng tiêu cực đồi với triểu đình và chế đố phong kiện. 
biếu hành, Những bọ không đứng ra ngoài hệ từ 
tưởng phong kiên để phế phần m6. ifo vận sử dụng 
những quy phạm Cáa Nho >iếo, nưững lời dạy của 
thánh hiếp mmà bình luậi mọthiện tượng cứa com. 
sgười và xã hộ. ._ - 




















Đôi khi họ ghế chân sang miồng đầể cầa từ tưởng 
Tãa, taag để tìm ớ đầy một sự an ụ mẶt phương, 
pháp dưỡng sìoh, một tý thuyết lánh đời, Tuy nh Ậ 
tơ nở chính €ho sự suy nghĩ và cách vử thê của họ 





vẫn thường là giáo lý của Không AZysh. Họ tự cho —! 
tinh là Hang đỉ theo «con đường an gến lạc đạd»- 
cúa Nhan Uyên, hoặc Chực hiện tầm Eương froag 
“sạch tiếi tháo của Bà Di, Thúc Tế thà chậu chất đái Ý j 
Xhông á thét S6a nhà CHủ. Hạ xắc định miặt cách 
xứ thể « thiên hạ hữu đạo TRỀ ca Hơn guan, thiên hạ 
XÊ đạo thì đĩ ớ Ảnh mà các bậc thắng hi? của đạo 
-#ho đã để xuất. Cấc nhân vật của Nguyễn "Đình 
Chiều như ông Quám, ổng Ñgwu ông Tiêu trang 
Thuyời Kực Vn Tin và Đường Nhập Min, GHa 
Đạo Dấn, Kỳ Nhâm Sử trong : Â@t. Tin 'oàn 
đếp, đếu là những nIÃ 2họ như vay: - 























'Troag sẽ những người ở ẩm, đó người có thiến. 
hướng ta luyện (heo Đạo giáo, có người vui thủ 
sảnh điển viên chơi họa uống rượu, cô dgười thích. 
tiêu dao nay đẩy mai đó, có người theo nghề bắc thuộc. 

Đưởi ch: độ phong kiều; khí ðÏhưa có một giai 
cầp tiến tiền tiêu cho lực lượag sản xuất mới, 
cớ một hệ tr tưởng mới để thực NẦu sự vóa bố 
chà dộ đó, thì sự xuầt hiện một tắng lớp trí thức. 
tieu cực miánh dời là raệt điểu tất yếu, Đền nhực 
Nguyễn Trất một nhà trí thức vì đại luôa luôn đam. 
Sết tài sức re phục vụ cho đân,-cha nước, mà cũng, 
có lác phải bỏ quan vẽ Côa Sơa vui với cảnh tính. 
uặch của núi rừng khe sười. Còa Ñguyễu Đình C¡ 

lời làma thuôc, đạy học, và lay. bút làea, 

chồng những bọa xâm lược, những quần gian tả, 
hưng ông vẫn tô rã có nhiều thiện cản với những, 
nhân vật di ở ằu như ông Ngư, ỏng. u, Kỷ Nhân. 
Sự v.v. Thừt ra bản thân Nguyễn Trấi và Nguyễn 
Đình Chiều là những người trí thức suùt đời gấn 
bẽ với nhẫn dân, seöt đời chiền dầu phục vự nhân. 
diắc, thì không thề xếp vào loại trí thức đi ử Ân được. 
Tuy nhiên, đối với bai ông thì trong boần cảnh nhân. 
dân khôn khổ và bọp vưa Quan thỏi nất, thề đi ám 
còn hơn là gia nhập bộ mấy quao liêu để đàn áp 
bóc lật nhân dâm: 

Kuại trí thức gẫn bỏ. vất nhân đân cũng được 
đào tạo ra đưới mãi trường Nho học và cũng đã 
từng tiền thân bằng con đường khoa cử. Họ phến 
tổn đâu xuất thắn từ những gia đình nhân dâm lao. 
động hoặc sồng gấu gũi nhân dân lao động. lĩo cùng. 
chía sẽ với nhân dân mọi nỗi vưẻ mừng, buún khỏ, 
1o lắng, ước mong... Họ đem trí tuệ và Lài nẳng phục, 
vụ hân dân và tiềp thu được từ phía nhân dân 
những tình cảm trong sáng và phẩm chật cao đẹp. 

Thân dân lao động Việt Namo vồn là người thiềt 
tha yêu nước v thường Giỹ' vai tr chủ lực trong 
L ” 


























các cuệc chiều tranh bảo vệ Tổ quốc: Người trí thức. 
cố T vải nhân dâu cũng là gắn bộ tới truyền thông 
ây của nhân dân. K5 ¿ 

Khi ra Bơm quan với dhà nước phòng ÉÌền, họ 
giữ ga đớc tính thanh. tếm, 'hềt sức làm cho dân. 
giảu nước mạch: Khi về sðng với nhân đấn thì họ 
đạy bọt, làm thuộc. Khi đất nước bị xâm lược; thì 

. họ cùng với nhận dãa chiên đầư. 


" Xẻ ớĩ nhiền gíth heạt tư tưởng và hành ví xử †hB 
“của tổng lớp tr thúc sày không đi-bẢn ra ngoài quý. 

` — — đạo cúa Nho giáo heệc đồi lập với Nho giáo. Hío 
vấn phải sử dựng những khái niệm Và phạm trử 

cổa Nho giáo nhưng sử dụng theo cích biều vóa 

“ họ để giải thích các hiện tượng xẽ hội. Họ chủ trọng 

_khai thác trong học thuyệt của Không Mạnh và cúa 

các tiên cho hbỹog gì mà họ coi là có thể có ích cho 

đân cho nước. Trony kh vận đụng học thuyết đó, 

họ xuất phát từ lợi lcíwà yếu cấu của quảng đại 

hân độn. Chích vì thề mm trong thực tiến họ đã 

bảo nặn lại Ẩho gio, đếm vào trong đó những 

thẩn tÐ tuổi từ tre g cuộc tỒng, và những ý nghĩa 

tới theo cách hiểu cồz họ. Như vậy là Nho giáo 

tô rằng đã có nhữzg tin động về mặt nội dung 

4 Và được sử dụg chim đạt những mục đích nhiều 
KHÍ xa lạ với mong muÖa của giai cầp thồng trị. 

Không phải ngâo phiến mà tổng lớp Œí thức của 
"hân dân lại thường là lực lượng quan trọng trong ` 

„ Việc sống tác vẫn học dân gian tà bọn phong kiền 
VÀ tH thức quan rbeorg thường kèt tội là œ yêu thư 
Yêu ngôn r. Ủng hộ cÌững cuộc khởi nghĩa của nông 
đân và thơm gìa &Eữcg cuộc chiền tranh giữ nước 
tủa dân tộc, bọ thường bị những nhà trị thức quan + 'z. 
phương nhìn bằng cu mất thù địch, ˆ ; 


.__ Đứng về mặt phương diện khác và xếp, dủ do 
7 Biên đhg le độg ca xà Hộ người oi Hhệc 
” : 

















Việt Nam đứng ở ví trí hàng đấu trong sinh hoạt 
tinh thần, trong đổi sðng văn hóa và tư tường cóa 
nhãn đân cả nước. Hoạt động tư tưởng của các thê 
“hệ trí thức nồi đềp nhau đã thể biện quá trình nhậu ˆ 
thức về giới tự nhiên và về cuộc đầu tranh xã hội 
của"quận chúng. Họ làm nhiệm vụ tổng kèt những 
kiền thức -và kinh nghiệm cúa nhân đáo, phán ánh 
những đức tính treng sảng của nhân đàn trong cuộc 
sông hồng ngày. Họ tim thấy ở tíong nhân dân sức „ 
“mạnh vô. tận về vật chàt và tỉnh thầu; giúp họ thàuh 
công trong sự nghiệp. 

Nguyễn Đình Chiêu sðng và hoạt động ở thời đại 
mà xã hội Việt Nem có nhiếu biền Chuyển sâu sắc. 
Sự thôi mất của chè độ phong kiến, nỗi Xhôa khổ 
của nhân đâm, mạo xêm lược chưa từng có từ một 
nước giàu mạnh ở phương Tây, øguy cơ điệt vong. 
của cả một đân tộc, đó là một loạt vần để cực kỳ 
bức thiềt đặt ra trước nhân dần Việt Nam và trước. 
người trí thức, Nghĩ gì đây, làm gì đây £ Chưa bao. 
lịch sử Việt Nam đặt ra trước người trị thức 
muôn vàn thử thách như thề, Từ những thối độ. 
khác nhau tủa ủbŒng người trí thức Việt Nam ở 
- thời kỳ nầy, mà ta càng hiểu sâu về họ. Cũng tử. 
đó roà ta nhận ra những gì cao đẹp cúa truyền thông 

trí thức Việt Nam kèt tính lại ở Nguyễn Đình Chiều. 














`_ NGƯỜI TRÍ THỨC CỦA NHÂN DÂN 


Nguyễn Đình Chiều sinh ngày ! thắng 7 năm: 
+ 1822 trong hột gla đình trí tre nghèo tại lòng Tân 
KHánh, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tình Gia 
Định, tùng Đông Nai. Quê hương ông, cha my ông, 
sáng hoầa cảnh siah hoạt, và học tập @ã sớin rèn dúc 
cho ôag ehững phẩm chất tòt đẹp nhật trong suy nghĩ 
và Eậc tập, Su Bế C ủ 
Gia ĐịA — Đồng Ne( quê hœưng. Nguyễn Đình 
ChiỀu,là mật miền có truyền thòng văn hóa nổi 
tiềng gia đân tộc 2... & 5 
NA Bà nước chế: phổn hai, 
© - X4 UYỆ Gia Định Đống Nai thì về, 


Người ta thờờng nói tới hảo khí, Đồng Naoy ` 


sức là gói li hào Vhí Việt Nam “thế biện ở miền 
Nafa đất nước, krong đế có quê Hà š 
Đình Chiều, „ . LG làng y 


“Núi tời bào kúf“Đồng ẨNsỉ cũng tà mối đền tình. 


ơn cứa đt Nếu đền phẩm chặt cứa ¿on người, 
n lòng tự bão cúa chúag-ta về cách sồng; vẻ lồi 

xgit Yit Naae kuáu 

: ĐH tới hào li. Đng “NHI cũAg ÍA Bi tới truyền 
ÿng văn học, 4cuyện thại 'đạo đức bắt nguốn tứ. 

nHững trường tự nổi tiềng ở KhẨm vàng, phật là 





A h 





LỄ 
s# 
ị 
bi 


‡ 


‡ 











¬Ã 


Ỉ 


Đề, 











Guờng tử của nhà giáo đục đấy uy tín Vã Trường 
Tuân, aói tới nhang nhà văa nhà thơ nối tiìng như. 
TỶgcVệc Cư. Tcính, nhự Ga Định tam gia; Trịnh 
đốài Đéc, Ng Nhâa Tĩah, Lê Quang Định. 

Biết tới Hào khí Đãäy Nai là aói tối truyển thông 
đầu trảch kiếm cườag cáa vùng chầu thố sôag Đồng 
Nai, sống Cứu Long của cửa ngõ phía Nara cáa Tổ 

quöe, của vị trí đầu sóng ngọa gió lửã ghỉ baa nhiêu. 
chiền vêa3 hiện bách, chòag quần Xiềm trước ky 
và chùng quân Pháp, quân ÄÄÿ sau này. 

ái tới hào khú Đồng Nai cũng là nói tới cà w miễn. 
Nam thành đống Tổ guồc» lớo lớp anh hùng,. truyền. 
thðag quang vinh đời kết luận vẽ phong tráo chiàn. 
đầu của mniến Nga). h 

Ảnh hường cóa quê hương gân IlEnvới ánh hưởng 
của gia.dình. Gia đình Việt Naẽh giữ mật vai trò 
đặc biệt qaan trọcg trong việc hình thàoh nitân cách.- 
,Nhiệ phÃm chầt/ nhiều tính cách rầt bền vững ở 
con người lại được rèn đúc từ. tu? âu thơ trong 
cuộc sông gia đình. 

Gia dình Nguyễn Đình: Chiêu HN một gia đỉnh 
thuần phác sòng gắn bỏ với nhân đẫn lao động. Cha 
Nguyễn Đình Chiều là Nguyễn Định Huy, sinh 1793. 
Ông vòa là mật trí thức nghèo, quê xã Bồ Điền, 
huyện Phong Điện, tính Thừa Thiền. Ông vào Nam. 
giữ chức Thư lại trond đính một chúa tÈ cúa triểu: 








¡ đình nhà Nguyễn tại min Nam là tổng trần Lê Văn 


Duyệt, Mối này ông lây bà Trương Thị Thiệt người 
lòng Tân Thới làm vợ lẽ và siab hạ được bây con t 
bòa trái, ba gái. Chỉnh: Nguyễn Đình Chiều la con 
đầu lòng của gia đình ầm túng 


Sau Mi Lê Văn Duyệt chết, triểu đình nhà Nguyên, 





“bày ra cải gọi là vụ ấn Lê Vãa Dayệt. Toàn bộ gia ` 


dành cứa LẺ Văn Duyệt đêu bị hạ ngục. Được các tù 
nhàn và nhân đầu địa phương ủng bộ, con nuôi 


„= 





` tẽ Văn Duyệt là Lê Văn: Khôi đã nổi dậy chieng 
Sài Gòn. Khi coộc khới nghĩa của Lê Văn Khôi nộ —„ 
xa, Nguyệp Đch Huy đã từ. Gia Định chạy trùi về —— ˆ 
Hoề sến bị triều Nguyễn cách chức. Í€âu sem,ông — „ 
đưa Nguein Địch Chiếu ra Hoê học nhờ mộc Lạ 
người bạn cũ cũng là một viên quên nhỏ vừa bị 
ì giáng chức. ` F 
-_ B{ gạt ra phôi ci chức Vụ ehỗ bể của mình, Nguyễn 
h Đừch Eey còng rơi xuôcg Cịa vị và tuộc sông của" 
i tmột người dẫn thường, Ông vàn là người ngay thắng . 
Tiêm khiết: Ngay khí còn tại chức ông cũng chỉ công 
ng cích thech đẹm, không khác gì nầy với điểu 
lên sicb hoạt của bà con lao động trong xốm làng. 
- Có thể rói cuộc sồcg cổa gia đỉch ông Nguyễn Đình 
Hy hàa lên vào cuộc còng bình thường cúa nhân, 
đền œ.noi thôn xóm. Nguyễn Đình Chiều đã lớn 
lên trers hoàn cảnirây, cùng trùng sự đảm bọc cửa 
nhân đần, sự đĩu đất cóa hgười cha trí thức. 
lo ức Nguyễn Đỉnh Chiểu là hà Trương Thì Thiệt, 
người cơn gái hiến bậu của đât Đống Nai. Bà mang 
“những đức tỉnh lồt đẹp của phụ nữ Việt Nam với 
thông tình céø cốt cách của người đâu Nam Bộ. 
” Treng gia đi: Việt Nzim, đứa trẻ từ khỉ cồn nỀm 
troBE mỏi đã Œừp thư cùng với sữa ngọt của bà mẹ 
kững thách rõ, tục ngữ, những câu ca dao, những 
Mời bát rụ ccm, chững truyện cổ dch.. Gia đình đã 
Ũ đem lại chứ tuổi thơ những ần tượng không bao 
sờ Phai nhạt. Bà me “Vực Nemh, đó là chững người 
-_ ÈÈ tực truyến thông đân tộc của Bà Trưng, Bà Triệu. 
; Đề mẹ Việt Nee đó là tiến thân cúa w những bà mẹ 
: côm tórểv, echững đội quận tóc đài», «ahững Lá 
“má chia si».. Trương Thị Thiệt cũng như các bà 
“ẹ Việt em khác lã-đcm lẽ sông của dẫn tộc truyền 
_ THÍ che Các coa. 
â Phúc đức tại mãwn đó là cếu nói truyền tí 
Sa dân tặc Việt Neru. qua đổ người ta tây nhi lRo 
VỆ cỡ cả trách nhiệm và vĩnh đự của các bà mẹ, 


























Giáo sư Ca Văn Thỉnh kề rằng : Thao thấy Bảy 
Chiêm con trai của Nguyễn Đình Chiểu, thì Đề 
Trương Thị Thiệt là người rầt hiến từ, ®ầt giấu 
tảnh cản, chăm nuôi dẹy. con trai con gái rất t chỉ, 
bạy kể chuyện đời xưa cho các con ngha nhắc lại 
gương trung nịnh trong các tuổng Hất Bội. Điều 
quan tâm nhật cúa bà là làm cho con cái nhận #a fbÈ ˆ 
nào là thiện là ác, là iẽ sồng của con người. 


Với nữp sông sinh hoạt 3y côa mmột gia đình đấm 


-bó với nhân đên lao động, với sợ giáo đục cúa người. 


cha ngay thẳng, người mẹ dịu biến như thể, Nguyễn 
Định Chiểu đã Hềp thu những gì cao đẹp của đân 
tộc mình từ những ngày thơ bế. Cho nên nhữag. 
biểu biết và suy mehi sâu rộng mà Nguyễn Đình 
Chiều tích lõy được không phải chỉ bằng con đường 
đời mài kinh sử, mà chú yêu là bằng Xinh nghiệm. 
của nhân đản và bằng đi sản tính thển phong phá 
của dân tộc. 
$ * : s 


Nguyễn Đình Chiểu xuật thân fừ một gia đình. 
nhà Nho. Cũng nhự zaọi người trí thức khắc trong. 
xã bội lúc bầy giữ, từ nhả ông đã được nuôi dưỡng 
bàng những câu chữ của thánh hiển. Có thể nói 
Nguyễn Định Chiếu dã hiều sâu sắc toàn bộ hệ thòng. 
kiềa thức của Không giáo. Qua tác phẩm của ông 
“để lại, chúng ta thấy ông không những tỉnh thông, 
những nguyên tắc cơ bản của Không giáo như “Taa 
cương, Ngỡ (tường, nà ống còn sận dụng rầt nhiều. 
lân theo cách hiểm của mìah hững tư tưởng của” 
Chủ Dịch và Lý Học. Ông đã không chỉ đừng lại ˆ 
trong kiền thức Nho giáo, mà còa đọc rầt rộng các 
sách vẽ Phật, về Lão Trang, và đặc biết là các sách, 
về V học; Về mặt kiền thức, ông đạt tới trình độ 
cao nhất mà, người trí thức có thề đa®được ở thời 


Š 5g ì $ 





“đại ông và trong hoàn. cảnh Xã hội đốa Ông. TEOBSE + .. 
thời kỳ ày, ống lế mật rgười trí thức có. tính chềt ỉ 
tràn đệm, thông bác về muội moặt của Nho, Y, ký, Ÿù» | 


' Nguyễn Đimi: 958% lờ 





Năm ¡840 (năm Cach 
Huẽ tớ về Gia Định và 2 năm saó ông thứ để T16” 
th ở trường thí hương Gia Định. Thầy, ð% lề người 
học giời và có nhiều hứa hẹp trên con đường kho3 ị 
cử, mật gia đÍch giàu có ở Gia Định hứa gà coA gi ì 


| 
cho ông. S XỔ ' 





TMăm 1846 Nguyễn Đình Chiếu từ Gia Định trở 

vả Huờ /đgi kỳ thí hướng mớ vào đãm 1849 (nếm 

„ Kỷ đận). Mong theo muột người em trai lã 'Ngưyễn. 

Đính Tạu mới 10 tuổi, ông đã Tên đường với thột 

tình thần rất hào hứng,.tía tườồg ở tương lai rực 
yố, ta tưởng ở tải nẵng và tải GỆ của minh: 

.— Ở kình thành Hwề, Nguyễn Đình Chiều để giành 

thần bộ thời gàn dề đôi mướ kinh sử, chờ đợi, 

khoz thí. ‹ ờ 


ị 
ị 
“Mắt Hà buốn 2s rưột đền với ông : Người mỹ ị 
v ngày đêm yêu thương dạy dỗ ông không cồn sữa. ị 
k Ông vậc mình lăn khóc. Nỗi dau xót của Lục Vân 
„ Tiên xầt mo mà sau dây ông sẽ mô tả, chính lệ nổi 4 

„ đau xót của bàn thấn ĐH r 7 * 


+... Hai: hồng tặ nệệe tnhề kg. CỬ s/ 
Tiớt-Nam đầt Đắc xúc xã đen trường (7) 





ì 





. __ FÖe9ng day dịa chữ đt lô 
tỐ Sa nềm nhà bộ bầt bao nhiều tỉnh. (88) 











~ 0) 7Rơ vận Ngoấn Định CHỗu lạ lên: thứ bai, Nhà ruật 
ân Văn bou, HÀ Nội se! tgợt, B5, Những đoạn tủch thơ 
sến Nguyễn Định Chibv th địy khing gồi -đấy đủ chủ thích 

,. — -_ #aRw tiên nữa piÃ chỉ SâM Ở coồi đoạn triển “số trang của tác 
Phẩm éã đấu. nh L0 ước 


.. # 





k) * 3 . 

















„Ms ông qua đời lác bà mới 48 tuổi. Bà Ïà chỗ dựa 
của cả gia đình, Bš mắt dí không chủ là znột tốn thương. 
tớn vẽ mặt nh cảm đối với Nguyễn Đình Chiếu rà, 
còn bảo những khử khăn sẽ đền với gia đổi. 











Ông là con trưởng, Nguyễn Đình Chiếu vừa thương 
znạ, vừa lô cho cuộc sðng của cha già và của đàn cơ. 


hông dành lòng ở lại Hườ chờ kboa thủ, ông đã tên 


đường vÉ Nam chịu Œng mẹ Dọc đường õng vị 
cứ ngày đêm thương khóc mẹ đền nỗi sinh ðm đau + 
về mù cả hai mất. : 


Xiặt đôi mắt giữa lúc 27 tuổi, đố là điều bắt hạnàc 
lớa đồi với ruột thanh niên trần đấy nhiệt huyệt. Đó 
là diều sản khổ không bao giể ngưôï- 
Tiên rằng + khẽ hêo Íí gan 
Ôi đổi con mắt đã trong “lây sim. 
Mp mã nêo thủy chỉ đến Í . - (95) 


'Tù đây, sẵng trong cảnh rhịt raà tăm tôi, ông không. 
côn đọc sách được nữa. không viết vấn được, nữa. 
không đi thì được nữa. Heo óc mơ đã tan thành 
`gnây khói. Gia đỉnh rửà giữm. trước đây hứa gà con. 
cho ông nay đã bội ước. Lồi người con gái Ù: 

tình trọng Lọc Vân Tiêe đã phản Anh thái độ phù 
TÔ ch Cg CÀ, HỘI SG S MƯỚ, đui raù rà chính 
ảng gánh. chịu + _ 
ˆ Thy ăn, tá địa mắc bÉ 
` Nỡ đẹm mình ngọc đựu kế thất ph: 
Đặc lặng chờ đợi dank NÀO kẻ 
+ R đâu có rễ đui mù thê rá ?' {rz3) Mu 
4 Đui mù thÈ đầu còn lãm gì được nữa Ì Ban năm. 
tũng mơ màng; sự nghiệp giủp nước gìúp đân giờ 
đây không cồn hy vọng SỈ nŒA‹, “ 


„Để côn hút phận SẼ dang 
, ˆ + Tí qưân? lái /Aơ mừng nữn em 

















Đã lăm lối với thương dinh 
rạch dân hai chữ lưỗng doanh ở lồng. - (466) _.„ 


Nguyễn Đình Chiếu ít nói đền bản thâm, Ít nói J 

đền cái buốn của chính mình nhưng người ta lại 

+ — „ qhây chính cái buôn của ông ở V8 Tiểu vốn đóp, 
# Lục Ùán Tiên, ờ Dường Từ Hà Mậu, cái buốn của 
người không thể theo đuổi con đường thí cử để 
phò vua gióp nước. 

Cöi bsần trơng hoàn cảnh này có thể làm ngã EýC 
thiên người, Nhưng Nguyễn Đình Chiều với nghị 
lực phí thường đã vượt qua mọi thứ thách. Với sự 

_ 'eÐ gắng liên tục, ông đã khắc phục/được tàt cả những. 
Khó khẩn ghế gớm để tử mặt kế đưi mà trở thành 
mật người hữu ích cho xã Kội. B 


: Chinh lóc này, nhân dân đã giúp đố ông, tiền sức 
cho ống với tắt cÀ sự thàah tâm và thương mmền.. 
Cũng chính vì lợi ích cúa nhần dân, vì gắn. bó với. 
Ỷ nhấn dân mà ông dã tip thư một sức mạnh tỉnh, 
thần mênh lệt giqg-ông Bọc thành công nghệ làxa 
¿_ Thuộc. - ' ` 

XIN Năm 1849 măn tang mẹ, Nguyễn Đình Chiều mở + 
trưởng dạy học và lăn thuốc chữa bệnh cho đồng /j 
bào. Ông lầy tên hiệu chb mình là Hồi Trai, nghĩa. | 
tà «ngài nhà thĩ^. Nhàa đân vùng Đing Nai — Ï 
Gia Định fầt quý mÈn và hâm mộ ông. bÌ 
Xăng thương đân của Nguyễn Đình Chiêu viặc biệt ‡ 

„ thể biện ở chỗ ông hồt lòng cứu chữa người bệnh ˆ„ 
về cởi sự đau đớn của người bệnh như sự đau đớn. 

7 của chính báể thân mình. 








TÁÖy người đến giồng mình đau, 
lương nào côn đồng, mau mau tị lònễ, (364) 


'Muồa thề người thầy thườc phái œ ví thiệu », phải 
làm cho tầm hỗn (rong sạch, phẦf: - : 





s} 





Trọn mình noi nga, ở niềm 
Bò 6o giE việc ra đn lòm lãnh 
“Định nào cho thuậc chẳng lãnh... 
Nhỏ lòng lo sợ, xét mảnh phối chăng 
Vấn không theo thối tham nhăng 
Nhân Khí bệnh ngặt đồi ăn của nhiều 
Cũng không ghế mốt Ci độo 
hỗ giàu trên trọng, chỗ nghèo đảo điên, (364) 


Có thề nói Nguyễn Đình Chiều coi việc phục vụ. 
nhân dân làm gồc cho việc trau đối nghề nghiệp và 
phát triền tài năng của người thấy thuôe. Gồc có 
vững thì cây mới chấo, cành lá mới tắt tươi. Người 
thấy thuäc có chăm lo điểu gồc thì mới có ích cho. 
xử hội. 


Danh tiềng của ông, của con người tài đức äy vang 
truyền khắp nơi, Bà coa xa gầa đã nô nức gửi con 
ero đền thsọ học Nguyễn Đìah Chiều và nhờ ông 
chạy chữa thuôc thang., 


Nguyễn Đình Chiều đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa. 
lập được gia đình. Trước hoàn cảnh vàt và và đau. 
thương của thấy, một người học trò tên là Lè Tăng 
Quýnh, người làng Thanh Ba, quản Cấn Giuộc, đà 
xin cha mẹ đem em gái mình là Lê Thị Điển, 
tức Năm Điển gả cho thấy học. Cô Năm Điển đã 
suật đời trừ thành mưười vợ hiếa của Nguyễn Đình. 
Chiều. LG 


Buồ: đời sồng gốa gọi với nhân đân, Nguyễn 
Đình Chiêu ngày càng yêu dân tha thiềt, ngày càng. 
tìm thầy ở người dân thường những phẩm chất và 
tiá trị cao đẹp không gì sảnh nồi. Nhờ gấu bố với 
nhân dâu mà ông nhìa thầy bềt ý nghĩa cuộc sồng 
cúa mình, cuộc Sông đẹnt liềt tâm trí và tài sức ra 
phục vụ nhân dân. 








NoC-z „ 


„ Những đức tính và còt cách của người đân Việt 
Nam, nhất lã của tgười đân Nam Bộ thuấn phong 
mỹ tực, của quê hướng truyền thồng lâu đời guả 
lịch sử, đã được kẹt tính ở nơi ông và dược phản 
ánh rõ rằng trong thơ văn ông, trước hết là tresg 
truyện Lạc Yên Tiêm h 


Tỉnh cách và tấm lý. si ngưởi Việt Nam lục tình. 
mà Ông thể hiện không phải bÂm sinh, mà gần liếa 
:h sử những. người đân Việt “Năm đã tiền hành. 
khai phá và mở mang mảnh dầt thÂn. yêu này của 
'Tô quốc. 





Những người ây Tà những nông đân nghèo khó 
ở vùng Thuận Quảng bị bán củng Phả sản kịch lột 
vào chữrg cšm cười thề ký XVII VÀ trong ruồi thề 
kỳ XVIII. Họ heếc tự độcg lấn mô vào những cinh 
đống phương Nem để tÌm đặt làm ša, hoặc phốn 
lớn bị bợa địa chú giàu có chiêu mộ đem vào Gia 
Địch khẩn hang, Những øgười nông dân này một 
sô lớn có cộc tích từ Đšrg ngoài, nhất là vùng Nghệ. 
Tỉnổ, và xa xôi hơn nữa Íh vùng “Thái Bình, Nam. 
Định, Ngoài rá có một v0 Ít người nông dân nghèo 
khổ ở Đềrg ngoài VÌ tật mãn với chính quyềa lọ 
Trịnh cũng vượt biển trèo non vào sinh cơ lập nghiệp 
trên mèch đột miết biỂu sìch lấy và rừng vú äy, 
Tữñ cạnh đó, là những người phạm tội mà phần lớn. 
là phạm tội có tỉnh, chất chỉnh trị, như dân chúng 
nổi đậy chồng lại triều đình và do đó bị đi đầy vào 
Nam đà nơi xa xếm Đhầt lẠC bảy giờ, Đồng thời cồn 
có một sồ người Hến không chịu hàng phục nhà 

„ Thzuh đã kéo bấu đcšn thê tử, bò nơi chôn nhau. 
cất xôn để xuồng biên Nam, Được người Việt Nam 
giúp Cỡ bọ đã lập nhiệp tại Biên Hòa, Định Tường, 
Hà Tiêu va. rối sàu này Việt hỏa, 





Tém lại những người Việt Nam, đầu tiền vào khai 
phá và mử màng mảnh đất dực Nắm của Tổ quồc 
th ` Ệ 
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đã có nguấn gỗc xuầt thẳu như vậy. Với một nghị 
lực phí thường, họ đã leo đèo vượt “biên, nương tựa 
vào phêu, vượt qua muôn ngàn khó khăn để cải tạo 
ruộng lốy, khai phá rừng rằm. Eeo nhiều mổ hồi 
Và cả thâu xươcg aữa đã đổ suông nơi đây để dựng 
lên một quê hương mỗi, cuộc công ruới. Họ đã bê 
lại dêng saư meìch một số hứ tục nặng nể của thời 
“Trưng cổ và chữcg cùng buộc của cải thứ Nho giáo 
đã trở sẽa hủ bại dưới chề độ phong kiền gia cối 
của miền Bắc, 








Trong xho tàng văn bóa cũ, họ ơe thích những 
tâm gương trung liệt, anh hùng. Họ ham: đục những 
truyện về Đơn Hằng Tín Uầt Trì Cung, Tông 
Giang vav.. Những cối gì của Nho giáo còn được 
giữ lại trong con người bọ thì phêi thích hợp với 
những như cếu đạo đức mà cuộc sồng mới đang 
đôi bôi. Kưỡng đức tính như + cần cù trong lao động, 
dữếg côm trong chiền đầu, tình nghĩa trong đời sông. 
vòn lê trayền thông lâu đới của đân tộc thủ lại càng 
được phất buy cao độ Bên cạch đó, là những 
bhẩm chât guới được nấy nữ và ngày càng rô nết 
như + thẳng tbấn, bậc trực, đứt khoát, và nối bật 
lên là tỉnh thấn nghĩa hiệp. Thầy việc nghĩa đáng 
lâu thì không hé tgấn ngại, không quân by sinh. Đó, 
là những tỉủh cách truyền thồng rất sâu đậm đã thể 
biện tập trung ở Nguyễn Đình Chiểu suũt cuộc 





,đời ông. 


Chính vĩ thề mà từ trong thơ văn của Nguya 
Đình Chiếu đã luôn luôn tỏa sáng một tính chấn 
lạc Quản, lòng yêu quý nhân dân, niếm “tín sâm 
SẮc ở thẳng lợi cứa chỉnh nghĩa, ở thi năng và đạo 
đức cúa con người. Điều đó thể hiện sâu sắc Ở moột 
loạt những nhân vặc như Lục Văn Tiên và Kỷ Nhão 
Sư. Hai nhàn vật đó là sự biện thân ở những khia 
cạnh khác nhau của chính tặc giẢ. 


“ 





Đi với Lực Vân Tiêu. bệnh mù và những tại 
nạn mà chàng gặp phải trong thời thanh niền thật 
“ là nặng nẽ và đau xót. Nhưng rối nhờ những đâu 
cây tất cả sẽ tan đi để lạt trà cho Lục VÂ¡ Tin máu, 
xanh cúa thành công và hạnh phúc. Văn Tiên tại 
qua nạn khôi và lại thì đố Trạng, và gặp lại Nguyệt 
Nga, Chàng xuầt hiện trọng một hình ảnh võ cùng 
đẹp để của muật chàng trai lên đường cứu nước. 
Vân Tiêu đấu đội lậm khôi, 
“Tey cấm siêu bạc mình xgới ngựa Œ.. 76) 
Kỹ Nhân Sử cũng là một nhân vật mũ được ông 
, sáng tạo ra trong cuồa Wgư Tiếu ẩn đúp để nói 
# tên chỉ bưởng và ước mơ cóa mlyh crêa ruột bình 
diện khác. Đây không phải là zuột thaah niền đầy 
trí đăng mới bước vào đời mà là một thấy thước, 
mật vị đại sơ đã từng rải. Sự kiện bị mũ của Kỷ 
Nhân Sư không côn là mmột tổ nạu nữa mà là muột 
kành động có ý thức nhằm phản Kháng Đợn giặc 
Aước. Cái mù của Kỳ Nhân Sử tượng trưng cho. 
sự thông tị cóa những lực lượng đen tôi trong xã 
hội. Trong cảnh dầm tại tếm đó, Nhân Sư văn giữ 
nhân cách và lãm hốn, vấn nữ: cao chính khí 
sự một qgôi sao sáng giữa bầu trối. Ông tổn rông 
— sợ đen tôi đang bạo trùm kháp trời đầt có cây sẽ 
ta hết và mắt của ông rối cũng sáng lại r 
__ +§zm trời Thắc Quỹ len mộy 
đông tiong biển lặng mắt thúp sáng ra,» {460} 
: +Nhớ cấu cVện tổ Tốt xuân 
Đổi ngày rỗng đợi Đông quên cứu đời » (351) 
# Các nhân vật Viác của ông như Nguyệt Nựa, Hớn 
Ôổịnh, Tis đống... cũng đều vượt q4 những trắc 
trừ trên đường đời đế vươn tới hạnh phúc, cũng 
đế nêu cao chỉnh aghữa, tài năng và nhân phẩm. 
— Theo quan niệm cứa Nguyễn Đình Chiều, những 
nần vật chúnh điu cưồi cùng sẽ thành cổng, cồn 


: Ta § 




















N 
| những bẻ Cếc éc nhật định sẽ gặp t-quà báo». Trịnh 
em đấy XÊn Tiên sường sông mặt cách tần ác, 

thì rồi lại tị chính ngay những đợt sóng thấu của 
| đồng sắrg đìm cktt, Mẹ con Võ Thể Lcan vứt bò 
Yên Tiên lần hãng đá để chờ cho cọp tha đi, thì 

| eợp lại tắt mẹ con y đem vào bang đá. Miàn kịch 





43a én treng Nợu tiến nấn đóp nghiệm khắc từng 
trị những thếy laug, thấy chùa, thấy phấp gian đôi 
bại nguồi.. Nguyễn Đình Chiểu đã phát biến trục 
điện quan niêm của ông vế tquả báo» như sau: 
+ Có câu a thiến ác đâo đđma 
ảnh đến chẳng trả, đữ đân chẳng đẫn. 
THưười tủa xét lại hai lên 
Ất lành nhiều dữ chẳng nên trách trời: (368) 


n Niêm tín của Ngoyễn Đình Chiểu vào thắng lại 
cuối cùng của chính nglña, cũng như quan niệm của 
ông về quả báo bắt sguốn từ tôm lý của quấn chủng 
lao động. Dưới chê-độ phong kiềm, họ bị áp bức, 
bị đây ải và chà đạp đền cùng cực. Họ đã nhiều lần 
vùng dậy phần kháng và giành được những cải (hiện. 
nho nhỏ nhưng rối đâu lại vào đầ. Chính vì thể 
trà từ hồng ngân năm, mong muồn được giải phóng 

„đồi với họ là một khát vọng không bao giờ nguôi. 
TQ mong muôn những người œ ớ hiển lại gặp lành, 
tuy trải nhiều gian nam, cuỗi cùng vẫn được vinh 
- hiển, về chính nghĩa nhật định sẽ thẳng. Hành trạng 
ˆ của những nhân vật Tông Trần Cúc Hoa, Hoàng 
Trừu, Lý Công, Thoại Khanh — Châu Tuần vrv.. 
trong các truyện Nôm bình dân đã khẳng định một 
cáck: phổ biên giấc mơ lý (rởng đó. Mặt khác. quần 
chúng trong cuộc đời khổ cực của mình lại vắt mong 
xmuôn những hệ bạc ác, gieo,tai họa cho roại người ` 
cuồi cùng phải đến tội một cách xứng đáng. Các 
nhân vặt phán diện như Lý Thông trong truyện 
^ — Thạch Sanh, mẹ con tô Cám tưong truyện Tầm 
Cảm cếu không tránh khỏi sự trừng trị của trời 











đầt quỹ thần. Cái quan niệm &thiện giá thiện búo, 
c giả ác báo tuy côn ngây ÏRơ và thiều căn bú khoa 
bạc đó vấn bộc lộ một tâm lý phảo kháng của quần 
chúng đồi với bạn vua quan, cường hào và mọi lực 
lượng bắc ám trong xã hội. Nó trở thành một khẩu, 
hiệu phổ biên của nhân dân dưới chà độ phong liền, 
vừa để răn mình vừa để chè ngự bọn phong kiền. 
Quan niệm đó cũng đi văp ti tường của các nhà 

văn, nhà thơ lớn” Nguyễn Du đã từng nói: 

Những: người bạc ác Hình mã, 

Anh làm nùnk chịu kêu mà đi thương. 
~_ Qua hai toyền nhân vật, mộc bền chính diện được 
báo đáp và một bền phản điện bị đến tội như trên, 
Nguyễn Đình Chiều đã thề biện mmật cái nhìu đớt 
khoát giữa chế và dd; Đồng như Giáo sư Trấn 
Văn Giầu đã nhận #ết œfầt cả những nhân vật này 
đã trên thủ ra trồn, đã vuông thì rạ vuông, dứt khoác 
rõ ràng như rựa chém đât, không lất léo khó hiểu, 
cổ thể nói là Không suy nghĩ-lâu, khẳng tính toán 











- kẽn Œ). Cái nhìn đó chỉ có thể lã cái nhìa-cóa quản „ 


chúng mã trước hữt là của quần chúng Nam BỘ. 
Chính những nhận vật này đã để lại những ân tượng. 
sâu sắc trong tư khám của quần chúng nhận dân, 
Cũng vì thề mà quấn chúng ham mẽ đọc truyện 
tục Vận Tiện và những thơ văn khác của Nguyễn 
Đình Chu. 


Không chỉ thơ văn cúa Nguyễn Đình Chiếu mới 
luôn luôa phản ánh sâu sắc những sự việc ăn ờ trọn 
tình vẹn nghĩa, mà ngay cuộc đời thực của ông đá. 
cho ta thây tình cảm ông sầu sắc, xử sự của ông 
chung thêy đậm đà biềt bao nhiêu đổi với cha mẹ, 
Yợ con, anh cơ, bè bạn và mọi tổng lớp nhân đâu. 


L0) Trần Vận Giản: Vì mo tối tHưP đọc Ngoyln Đừh 
CMếo: Tạp si Vến lợn, sà tog6a. .. 
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'Tíah tình tồt: đẹp đó của ông chỉ tố thê này nờ từ. 
trong những qaad hệ xã hội làih mạih của nhân 
đêu lao động. Đá là những điều tmã ta thầy rõ rằng 
và đầy đủ ở những nhân vật chính điệa mà ông sáng. 
tạo ra trong văn hạc trước Hột là troay truyện. Lục 
Văn Tiên. Đá là những côn người cứu giúp nhau 
trong hoạa nạn, chía ngọt % bùi với nhau trong. 
túc khó khăa, hy sinh cha nhau nhữag lúc cần thiệt, 
Tiểu đồng bị trồi vào gồc cây giữa rừng hoàng vắng 
chưa biết sồag chềt ra saø mã vẫn chỉ lo Vày Tiện 
một mình bơ vơ dưới suồi vàng Không người dịu 
đất: K 


Phận mình còn mắt chẳng than 
Thương thay họ Lục suồi vàng bơ nở, 
Xiết Mo những nổi đột đừ 
BỂ sống nào bờ, bụi bờ nào hay. 
ấn Tiến hổn cỗ tiếng thơ. 
Đếm tối theo với đ tay, chân cầng. (tr. grr) 
Tiềp đỏ là những ông Ngư; ông Tiểu, những 
agươi áo vai đã cứu giáp Vã+ Tiên trong hoạa nạn 
với tầm lòng đừm bọc thương yêu sẻ cơm nhường 
do, Ông Ngư vừa vớt Vào Tiềa lèa khỏi biển sâu, 
°ó T đã vội vàng > Ÿ LÊ 
Hồi cõn váy tửá một giờ, 
Ông hz bụng đẹ, mụ hơ mắt mày. (r6) 

Còn ông Tiểu khi gặp Vàa Tiền bị tai nạn ở hang. 

sâu đã không ngấn ngại mở gói cơm cho ăn rồi + 
ˆ wão ra sức lão công Tiên về nhà». 

VÉ tỉnh nghĩa bạn bề, cũng có bao tầm gương 
trong sáng. Hớn Minh, Tử Trực đôi với Vân Tiên 
thật là trung bậu thước sau như một, 

Nối bật lên trong truyện là hình ánh Nguyệt Ngà. 
trong một mồi tỉnh tuyệt đẹp. Nàng tiệu biểu cho 
người con gái Việt Nam dịu hiển chung thủy, ĐIỀt 
ù “ 





xử sợ hợp nghĩa hợp tỉnh gug Đao thử đhách. Bức 
tượng Vân Tiên già năng tỷ mình về ra và không 
Ý bao giờ rồi tay nữa là một điễn hình nghị Ghuật 
sâu sắc đã kết tỉnh anh họa và phẩm chết của nàng. 
Nguyệt Nga đôi khi chưa vượt ra khối shững quy 
ham của lẽ giáo phong kiên. Hành động của nồng. 
cách xử sự trọn nghĩa vẹn tình, cũng nhữ sự rung 
động của trái lòm, nông, không cbỉ phạc tùng 
điều khô khan về Hẹt hạnh, mà chủ yêu là tuần theo 
cái đạo lý về:cuộc sðng của nhân đân. 
Trong các tác phẩm của mình, Nguyễn Định Chí 
đã dáng tạo ra một loạt mồng trang thanh niên 7: 
đũng, luôn luôn nêu cao tình thần vị th2 và sẵn sừng: 
hy sinh để cứu nạn phù nguy. Đồ là shững con người. 
đầy nghĩa khí « giữa đường gặp sự bắt bằng chẳng 
thạu. Họ luôn luôn nhấc nhớ mính ahững nguyên 
, thể sau đây. cúa' cuộc sỉ 


(Nhớ sâu trọng SgMC khinh Mì (52) 


-' `. Nhớ câu Kiền rgha bắt ðí 











ku 











Tàm người thẻ ây cũng phì nh. kùng (49). 


Tiêu Kiều nhất lÀ Lục Vân Tiên, trên con đường 
dđi thể gặp lũ giặc w xuông cướp thồn hươngh, ức 
hiếp dân lành, thí nôi giận lôi đình! bế cây làm gậy 
Xông ào đảnh bọn cướp BÉ, 


Cửa người ra HA ro đhp li, mày — (4) 


Và chính trong cuộc hộn chiền phả tàn giặc cướp 
“đổ,mà Vẫn Tiên Éã củu được Nguyệt Nga và ghỉ 
xảu vào cuộc đồi mình một mồi tình bắt điệt. 
Còn Hón Minh, con nguỗi «mình cao đố sô», 
mặt mũi ấcn sì» đó, trông thấy con quán ý thề 
-lm cần thí sẵn sàng by sinh dà tương lai, vút bộ 
cả côn đường đi đỉn,đs6h vọng, để biểu thị một 
thái độ đầy KHÍ phách Của một hiệp mẻ: 


+. " 
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LUNWNG,:292242-:: —.. án 


cm 








Tôi bên nộ: tiệt” một li 

Vật chẳng xuồng đó b đi một giả. 022) 
Có thề nổi đó là những điền hình văn Học phản 
ảnh khá trung thành tuyỂn thồng cương trực và 

trọng nghĩa hiếp cóa người đân Nam Bộ, 
Thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu chứng tô zaật 
cách rõ rằng rằng, mọi suy nghĩ tình cảm, chơ đền 
tốc taơ và khát vọng của ông đếu phù hợp với đời 


` söng tình thấn cứa đông đảo quấn chúng Íso động, 


hông những thê, ngôn ngữ- của ông trong văn học 
lại rất thân thuộc với tng mối của quấn chúng. 
Ông đã thực sự tềp nhận đồng nước tươi mất từ. 
trong cái nguồn phong phú vô tận của văn học dân 
gian. lồi ăn tiềng nói của quấu chúng Điêu hiện 
trong ca dao, tục ngữ và các truyện có dễn gian đã 
đi vào tác phảm cúa Nguyễn Đình Chiểu một cách 
Zất tự nhiễn, Ấm hưởng và ngữ điệu của dân ca-đã 
đem lại cho tác phảm của ông một sự hp dẫn 
biệt. Chính vì thế mà qửền chúng răt yêu thích thơ 
văn của ông. Tỉnh hình đó thể hiện rõ rệt trên khắp 
các nẻo đường Nam Độ, đền mối ở Nano Kỹ có lẽ 
không có xuột ngời thuyển chài hay người lát đò 
sào lại không ngầm nga vài ba câu thơ Lực Văn 
Tiên trong khi đưa đầy mái chèo» (), và œ những 
đêm người ngối xốm xúm quanh một người šo mặn 
Yách rưới, thường là smột kẻ mù lòa, đề nghợ anh 
ta gân cổ lên kế chuyện lục Vân Tiêm, có khi đền 
hàng giờ mmà nguời nghè kHông biết chán » (2. Nguyễn. 
Đình Chiêu phải là người có tâm hồn đồng điệu 
đền cao độ với êm hồn của đống đảo quần chúng 
nhân đân thì mới làm cho thơ văn tủa mình phổ 
biền rộng rãi như vậy. 











Gì Htim du GiaẢ: Lsurế Lục “Yên Tửn. E- Đan 
Đards, x88; — „ 
€) Lạc Văn Tiên: G- Agbare, Part, 19/4- ˆ 
SIM ) : 


Bẩy nhiều sự thực trên đây cũng đó đề chứng 
smình sầng Nguyễn Đình Chiều về cơ bản là người ^) 
trị thức từ trong nhân dân roä ra; đó nhân đân nhào. 
„nặn lên và vì thề mà tự #ưổog, tình cảm và tài năng + .¡ 
sóa ông luôn luốn gắn bỏ. cuộc sồng và sự nghiệp. 
của nhân đân. Điều đó xác định đứt khoát chỗ đứng 
của ông với tư cách là nhà trí thức trong xã bội phong. 
kiện, Ông đứng về phia những người lao động để 
suy nghĩ và hành động khác hắn với tắng láp trì 
thức quan phương chỉ biết lo toan bảo vệ ngai vàng. 
và phựng sự cho quyều lợi cóa tập đoàn phong. kiền 
“hồng trị. cm để B 





























vs. NUÔC TR 


SỰ RÀNG BUỘC CỦA HỆ TƯ TƯỞNG 


“THỐNG TRỊ 


Đã sũng đưới chè độ phong kiền thì Nguyễn Đình 
Chiều đủ là người trí thức của nhân đân đi nữa 
cũng không thế trãnh khói ảnh hưởng của ý thức 
hệ phong kiến thông trị. Thời đại Nguyễn Đình 
Chiều sồng và hoạt động là thời đại Nho giáo được 
tôn sùng tật nuớt và trở thành chỗ đựa về tình thấni 
của triếu Nguyễn đang mục nất. Nho giấo ngự trị 
trong xuọi ah vực của đời song xã hội lác bầy giờ. 
Nội chúng, nó hướng đần mại suy ĐI và hành vỉ 
của con người, đống thời điểu chỉnh các quan hè 
xã hội. Nó chiềm lĩnh vũ đài tư tưởng và học thuật 
của thời đạt. Nó là cá lò đào tạo ra các tổng lớp 
trí thức, 








Nguyễn Đình Chiều xuất thân trong moột gia đình. 
nhà nho. Tử tầm bé, đổ đã bị rằng buộc vào những. 
giáo điều Nho giáo của cha mình. Lớp lên; cấp sách 
đền trường, Nguyễn Định Chiều lạ tiềp tụe được,, 
Yên đúc trong khuốn khổ của Nho giáo. Hằng ngày, 
ông tám niệm những lời đạy của thánh hiến j đồi 
tài những câu chữ cứa Tứ thư ngõ kinh: nghiến 
ngÃm những lời chứ giải của Chu Tổ. Trìh TẾ, 
Ông đã sớm trau đối những phầm chất của người 
quân tử ước zaơ thực biện cái lý tưởng + LÝ ĐĨA. 

cử” 8 


trị quốc, bình thiên hạn và bảo vệ cương thường 
súa chè độ phong kiên. Những câu cách ngôn của 
thánh hiển, cùng những quy phạm đạo đức, shững 
phương châm xử thề của Nho giáo, đã từng ngày, 

từng ngày thầm sâu vềo đếu óc nòn trẻ của những 
' hẹc sinh như Nguyễn Đình Chiếu. 


Ở mi địa phương nến giáo đục Nho hộc có những 

sảe thái riêng. Ở Nam Độ, «một đặc điểm đáng nêu 
Tà trong các lớp học gýe đình, ở trường tr, phụ huynh: 
đếu yêu câu thấy day đấu điên cho còn em minh 
sách Anh lêm lẻo giớm.. Tập sách luân lý gốm 
whững cách ngõa chọn lọc trong các sách Không, 
Mạnb, Phật, Lão, Trang, nhằm rên luyện tâm tính, 
bối dưỡng hiều hạnh, nhất nghĩa, khuyên người làm. 
“điều lành được phước, răn kế làm điều đữ khó tránh. 
ai họa (9, Mi : 








Ngoài những kiềm thức de nhà trường đena 
Nguyễn Đình Chiểu cũng như các nho sinh Việt 
Nam dưới thếi phong. kiễn còn tiếp xúc với cả cái 
kho tầng trí thức của thời đại, đựng chạm đền các 
lĩnh vực thoa học, nghệ thuật đương thời. Tuy nhiên 
“mọi thành tựu về trị thức, mọi sáng tạo trên các địa 
Bạt trên đây phấn lớn đếu là kèt quả boạt động tỉnh 
thần của các nhà Nhê, Các nhà Nho vì thè thường 
đồng thời là những chà văn học, sứ học, ý học, và 
-a8 hiểu cả thiền văn, lý sb, Nho gián giữ địa vị thông 
trị trong toàn bộ kiền trúc thượng tổng phong kiến. 
Cho nên trong tử tường của Nguyễn Đình Chiểu, 
cũng nhớ trong toàn bộ bệ hồng xin thức uyên 
bác của ông: Nho giáo và bình ảnh của Không Tử 
đứng Ở +] trí Tầng đấu cũng là miệt điều dễ hiểm, 
Ông luôn luôn đệ cao xnặm pháp rừng Nho», để 


“ạ) Ca Văn “Tỉnh + Tuyết thỀ giặt cường các Nen-BỊ 
À Việt fan với ta thấn đềc trenl của, Nguyễn Đình CHhếu, 
“Tập chỉ Vấn đọc, mồ 4 g2. 


« 











cao đạo đức «trong, hiều, nhân, nghĩa, tềt hạnh: 
và rầt mực tôn sùng Không Tử: b 


Pa vua năm đề dầu vừa qua. 

Nồi đạo trời rưo Hết Thênh tạ 

Hai chừ cang thường dẫn cả nước 

“Một cầu trang hầu dựng muôn nhà, - (s36) 


Trong Đương Từ Hả Mệu, Nguyễn Đình Chiếu 
đã tưởng tượng một cách thích thú đèn cảnh Không 
_ Tử đi hầu Ngọc hoàng thượng đề ràt uy nghỉ đẹp đế: 









3 NHgỔI trong kiểu ngọc, tên vàng 
Một ông Khằng Tử đúng nhan tồt lành 
Theo san biềt mày thần lỉnh 
Coi trong thê bạc để danh đại hiển. (220) 


Ông ta rằng chính nhờ: Không từ mà cuộc đời 
có trật tự, có đạo đức. Trong 5 bài thơ ngũ luân 
tuyệt cứ ông tò lòng biết ơn Không Tử đã đem lại 
cho con người cải đạo vua tôi, cha con, chồng Vợ, 
«nh em bấu bạn. Ông mong maải cuộc đời sẽ phát 
huy được cái đạo äy trong mmột xã hội tốt đẹp mà 
FÌ __ vea xa Vua, tôi ta tôi. Cái xã hội ây rầc là hiềm có 

hưng ông luôn luôn mnơ ước và tin tường + Nghìa 
„ tăm có một hội minh lượng, vua thánh tội biến vững 
ôn phương, 


- Với niệm tin tưởng ầy, ông ra sức Học tập với 
-„ tính thần r 





Thánh xưa hiến trước đỀ lời 
Phò voa giúp nước sửa đời đạy dân 
. — Hạc cho Biềt lẽ quốn thân 

* tiệt phẩn phụ tế, biầt phẩn liều trang (2r8) 
Miếm tỉn chân thành đó của Nguyễn Định Chiều 
đồi với các bậc thành hiểu và những giáo điểu của 
- NH© giảo có mmột ý nghĩa phổ biền trong táng lớp 
s s c “8 














trí thức VIỆC Nam thời phong kiềm. Ngay những 
bậc trí tiức lớn có nhiều cồng hiền cho đầt nước 
và nhàn đân như Nguyễn Trài, Ngô Thì Nhậm, Cao 
Bá Quắt vv.i cũng không đi chệch khỏi niêm hy 
vọng chưng cóa kế sĩ]à mong được trở thành những 
vị tôi hiển troeg một thời thánh đề. Ngô Thì 
lây tên Tà Hy Đo§n, Cao Bá Quát lầy tên là Chư 7hán 
đều muôn nói lên hoài bão của mnình, muồn trở trùn 
Eê tôi giới như V' Đoãm, Chu Công để giữ: gìn dao 
cương thường và phò vua giúp nước: 


Như vậy, Nho giáo'chính là điều răng buộc lớn. 
đôi với mọi người trí thức thời xưa. Nhưng khi 
gặp những thử thách cúa cược sồng thì bản lĩah. 
của mỗi người trí thức lại bộc độ ở chỗ họ vượt qua 
bừng rằng buộc ây toà suy ngÀĩ và sáng tạo. 


Nền giáo dục tieo khuôn khổ Nho giáo thời xưa 
đã đào tạo ra hàng loạt trí thức có hiểu biết và niếm. 
tỉa như vậy. Tuy nhiên khí bước vào đời từ những 
hoàn cảnh xã hội khắc nhau, bọ đã có những thái 
“độ và kiền giải khác nhau trước những vần để của 
cuộc Hồng, x 








Keo 2 on, 


Những người trí thức thị đã, rả làm quau, gặp 
nhiều #lay xuẩn trên bước đường đanh vọng, tắt 
thiền hết lòng phụng sự abả vua, phụng sự chè độ 
hong kiền bằng kiền thức Nho giáo cóa mini 





Những ong nhọt của chề độ phong kiềm, những 
:mÂu thuẫn bên trong. cúa xã hội "này, còng những 
va vập của bản thân đã dân đèn những tư trưởng 
tiểu cực lánh đời ở một sẽ tí thức khác, Đồng thời 
suậc dầu tranh giành quyện sông cú nhân dân, cuộc 
đời lao động văt và của họ, là cơ sở xã tội cho sự 
Xuät hiện táng lớp trí thức khác. Địa vị xã hội, tài 
Răng tri tưệ và phẩm chật túa những người trí thức 
"ày tảo bó chất ciẽ với sbàu đân shứ hình với bóng. 


& 

















Nguyễn Định Chiều là người tiêm biểu cho táng 
lớp trí thức nầy. Dưới ngồi bút cúa ông, những 
Xhái niệna của Nho giáo mang một nội dung nhấn 
đân, đến tộc và thời đại. Điểu đó chứng tù răng 
Nho giáo trong quan niệm của ông không hoàn toàn 
giồng với Nho giáo ở các nhà trí thức quan phương. 
Cho nên không phải là ngẫu abiên mà cùng suất 
thân từ cửa Không sần Trình mà Nguyễn Đình 
Chiều với Nguyễn Hữu Huân Phan Văn Trị, Hài 
Hữu Nghĩa thì chồng Pháp, còn Hoàng Cao Khải, 
Tôn Thọ Tường làm tay szi cho giặc. 

Những sự đị biệt như vậy của Nho giáo ở các 
táng lớp trí thức nho sĩ khắc nhau là một hiện tượng 
tất ahitf vì né có sguần gồc từ trong đời sông hiện 
thực. Đây cũng không phải là trường hợp riêng cứa 
ật Nam. Nho giáo ở Trung Quốc sau khi Không 
Tử mặt cũng chia làn nhiều chỉ phái và cũng nÄái 
bao phen đốt thay, chính vì nó đã đáp ứng với shững, 
hoãn cảnh xã hội khác nhau qua các thối đại và dấ: 
phản ánh những địa vị xã hội tỀ: nhau ở các tổng 
Tếp trí thức. + 


Yi những lý đo trên đây mà khi đánh giá ảnh hưởng 
cứa Nho giáo đồi với một người trí thức mào đỏ 
không thể dựa vào một công thức cứng đờ, mà phảt 
xem xết lập trường tư tưởng của họ găn liên với 
“hoạt động xã hội và lợi ích giai cầp của họ. 


Nguyễn Đình Chiều cũag không vượt khỏi hệ Lư 
tưởng phong kiền Nhơ giáo còn vì bản thân nhấn 
đân mà ông đại diện căng phải chịu sự quy định 
của trình độ chính fzrộ, xã hội và tư tưởng của thời 
đại Nhân dân không phải là mmột khái niệm trừu~ 
tợng nhằm phản ánh xnộc khỏi người cô định và 
"mang ñhững thuộc tính bầt biên, Nhân dân là một 
“hái niệm lịch sử, sản phám của một hình thái kinh” 
lề xã hội nhặt định. †Z dĩ nhiên trong bàt cớ thửi 















„. ®Ế 


kỷ lịch sử dào, nhân dâo v€ cơ bần vấn là những 
sgười lao động: Nhưng sự phân tầng cóa những 
người lao động và đặc điểm cáa những tầng lớp 
mày ở mmỗi thời kỳ lại phụ thuộc vào một phương 
thức sản uät nhầt:định. Dưới chè độ phong kiền 
ở nước tạ, khí chưa có sự xuất hiện của giai cầp công 
hân, thì chân dẫn, những người trực tip sàn Nuầt 
ra của cải vật chất bao gồm trước bềt là nông đa, 
rồi đèn thợ thủ công. Trong haàn cánh của xã hội 
Bước tả trước đây thì những tấnÈ lớp này đặc biệt 
eó môi liên hệ chặt chế với quan hệ chiềm hữu nhỏ 
của cá thể, quan hệ chiềm hữu cúa địa chứ; quan 
hộ chiêm hữu của công xã và nhà nước về ruộng 
đât, Không đại điện cho mộc phương thức sản xuât 
mới nền họ không thề vượt ra ngoài vòm trời tư 
tưởng cứa xã hội phong kiền. Họ bị chi phối bởi 
hệ tư tưởng phong kiến thông trị, trước bàt là hệ 
tự tưởng Nho giáo ở mức độ nhật định. Đỏ là điều 
không thể tránh khỏi, bởi vì như Mặc và Ănggheh 
đã vạch ta + « Nhậvg tư tưởng cúa giai cầp thông. 
trị là những tư tướng tHồg trị trong mỗi một thời 
đại, nói cách khác giai cấp nào là lực lượng vật chất 

ý chièem địa vị thống trị trong xã hội thủ cũng là lực. 
lượng tỉnh tháo chiêm địa vị thống trị. Giai cầp nào 
chỉ phối những tư liệu sảa xuầt vật chầt thĩ đồng 
thời công clú phi lỗa cả tự liệu sản xuất tính thân, 
thành thử tự tưởng của những người không có tục 
liệu sàa xuất tỉnh thần nói chang bị giai cập thông 
trị chỉ phöí» Œ).. 

Chính do nhãag giới hạn ngật nghèó của thời đạt 
và do sự chỉ phôi của hệ tư tưởng thông trị nhờ. 
thê mà các tăng lớp phản dân lao động phì vô sản 

ˆ dưới thời phong kiền Không thể vươn tới quao niệm ° 


DỊ € Tê và Äeigben + E pr trừng Đức, NHÀ xuất bón. 
Sự thật, HÀ Nội 1062, tr. 47, 
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về một trết tự xã bội, một phương thức sinh hoạt 
khác hỗn với xã hội phong liền. Hạ vẫn quan niệm. 
rảng một xã hãi baa giờ căng päâi có vưa quan, có. 
trên đưới, cá tần t trật tự từ trong gia đình đền 
ngoài xã hội, với nhữag q+a\ hệ ruộag đầt mà bọ 
tưởng nhữ là mật trạng thải tự nhiên. Những coa. 
người những sự việc mà hạ để cập tối troag văn. 
học dân giaa và trong cá: truyện Nìm bình dân 
đều tổn tại trong bòn bức tưởng của những quan. 
hệ tình tệ và chính trị ã: 

Tuy phiền khôag phải vì thề mà tình cảm và mọi - 
sự Suy nghĩ của nhãa dâm điu nhật trí với giai câp 
thồng trị. Hạ cũng quaa tìm đền œnhâa tình thề 
thái, nhưng đây là sự gsaa tầm xưềt phít từ yêu. 
tấu cúa bản thân họ, nghĩa là từ lợi ích cúa nhân. 
đân lao động. Da đó snà trong văn hợs đàn gian, 
“nhềt là trong ca dao, truyện tiều lâm và truyện cổ 
đân gian, nhân dân đã bộc lộ rõ sự phê phán và đÀ 
Xích của mình đồi với những vua qua độc ác, những. 
tên cường bào hồag hách, và thiềt tha đòi hỏi. những 
'"Pười ở cương vị vua quan, ở địa vị ư bể trên» phải - 
từ nhâa dân mà ra và đáp ứng được £uyện vọng 
của nhân dân. Các nhâa vặt Thạch Sanh, Tòng Trân, 
Phạn: Công trong truyện Nôm bình đân đã thể biện 
khá rõ điểu đó, 

Mặc dù vậy, đo không thể có một hệ tư tưởng 
độc l3», không thả sáng tạo ra được một hệ thùng 
khái niệm về triềt học, chính trị đạo đức và khoa 
bọc, họ thường phải sử đụng những lý thuyềt, những. 
khải niệm, những phương tiện tơ duy do thời đại 
của bọ đem lại. Những vật liệu, tư tưởng này phần 
“hiều dọ các nhà trí thức của giai cập thồng trị tạo: 
2, hoặc tiệp thu từ bên. ngoài, rối phố biền trong. 
toàn thề xã hội. Trong hoàn cảnh nước ta thửi phúng 
kiền, hệ tự tưởng thồng trị trước hèt lÀ. hệ thồng 
khái niệm cúa Nho giáo đã ăn sâu vào mọi quan hệ 
NhCẶ. 4g 








xế hội và được cóc tếng lớp từ quý tốc cho đền bình 
đêm sử đọng chư chống công cự để Xoy nghĩ Và 
chết rrếa. Riếp, rÿHe, tene, liểu, tit hong là nhượng 
khái niệm được sử đụng bàng ngày trong các quan. 
hệ đạo đức. Khủgg những khối niệm Ấy dÃ biên 
đổi theo đồng lịch sử và qua những quan: niệm khác 
nhau của các tống lóp XÃ: bội khác nhau. Những 
biên đổi trong nội dung các khấ niệm không cổ 
aghĩa là cự phú địch Kho giáo, mê chỉ là khẳng định 
nó qua tỳ phững chân thức khát nhau mmÀ thôi. 


„ — Nguyễn Đình Chiểu có những hiểu biết riêng của 
#ng về các khái niệm Nho giáo, mặt đấu ông văn 
8m sắng Không TÈ với tất éà tầm Tông thành kính 
vẽ in tường của mình 7 ` 


Nay tásc£-sệc mà phim 
Theo đường diần nghe chỉ bằng đạo ÍThe 
Trời dnhk dố một đạo Nho 
Nền nghệ m=ệ nghiệp đếu là Â ra. li 
F (Đương Từ—Eà Mậu câu. 1663). 
Hguyện Địch Cbiều luôn luôn mớ tưởng cái xã 
hội Nghiều Thuâc: tức điền hinh zuậu rực, về 


ất tự phong hiền mà Nho giáo đã thừa nRôệ" 


Tey nhiên, Éng đã vận đụng Nho giáo trên lấp - 
Krường cốc nhấn đâm, xuầi phát từ lợi Ích và YÊU, 
- su cứa: nhậu đẫn. Chinh vì thế, nã ông đã đổi lập 2 
với Nho giáo một cách khẳng tự giác VÀ,để tưina 
tới những # tướn : bà Anh Tự cảnh, ị 




















đạo đức và thấi độ CUÃ 1 người trước mọi thử. si 
- thách, — ` 








SỰ VẬN DỤNG NHO GIÁO Tờ 
BẬP TRƯỜNG NHÂN DÂN 


Khải dàn Nhất ngha mà Nguyễn Đình Chiếu 
thường nhắc tới đĩ nhiên bắt ngưôn từ khái niệm 
đôn nghe của Nho giáo đã được các bậc thánh 
biến của dgo Nho để xuất ra. Trong thâm thm, ông 
la vào nhân nghĩa và khẳng định: œ Theo đường 
bàn nghĩa chỉ Dằng đạo Nho». Điều nhón nhực 

„ Nguyễn Đình Chiều hiểu, có nghĩ là lòng œ thương 
spgời», là tỉnh thần vị tha, là sự quan tâm đền đời 
rồng cửa nhân dân. Điếu ngMfơ mmà ông thường nổi 

„— cð liền hệ với vàn để trách nhiệm và bành vi đạo đóc 
Nhằm bảo vệ trật tự xã hội đã được xác định, nhằm. 
dứy GÌ cuộc sông yên lành của mọi người. 

Nguyễn Đình Chiếu đã nhào mặn lại khải mà 
nhân nghĩa của Nho giáo và gạt bò đi những chừnh 
phần tiêu cực. Ông đã làm cho những khái niệm šy 
biền đối vế mặt nột dung, cho phò hợp với yêu cấu. 
yên đụng của mình. Điểu nhấn mà ông thường nói 
không hở bao hàm tính chât dông cầp và sự phân 
Điệt đôi xử gifa người và người trong xã hội, không 
hế giới bạn từ dân tự do trở lêm như đã nói trong 




















.. cắc giáo điều Khổng Mạnh. Nẻ.cũng không hể BỊ 


' thấo bú hổa và sắng lên thành phạm trù tuyệt đùi 
vượt ra khôi phạm: ví xã hội loài người như các Hán 








Nho và Tồng Nho đã fầm, Nó cảng không giồng 
dì với cái gọi là điểu nhấn đã trở thành công cụ tự 
tướng nhằm biện hộ cho chính -sách,xâng lược cẢa 
nước lớn đôi với nước nhà, nhằm bào chữa cha 
sự đấu hồng thỏa hiệp với giặc ngoại xâm. Còn điều 
nghĩa trong quan niệm của Nguyễn Đìịxh Chiều chú. 
yên không phải là nhằm bảo đâm sự an toàn về roặt 
quyền lợi địa vị của một sồ ít người giàu sang phủ 
quý và có quyền thề trong xã hội phang kiềm. NEHM4 
ở Nguyễn Đình Chiều gắn liến với lợi ích cúa nhân 
đân, ' 


Điều đắng lưu ý là Nguyễn Đình Chiều đã đưa 
vào khái niệm nhấn và nga uhững yêu tò lành 
trạnh từ trong cuộc 900g của nhận dân, 


Đổi với Nguyễn Đình Chiếu khối niệm nhất 
không chỉ được giới hạo trong một uà đẳng cẦp 
bên trên nhơ ở Không Tử và Mạnh Tử. ẤAôi ở ông 
đế cập đềa tầt cả các tầng lép nhào dân trong xã 
hột. Lòng thương người cáa Nguyễn Định Chiều ` 
trước hÈt là lòng thương dân, nhất là thương cáo ` 
tầng lớp đâo nghèo khổ, thương những người lương 
thiện mà lại sặp bàt hạnh và bị chà đạp. Đền những, 
người šn mày là những kế cùng cực bị xã hội khinh. 
sẻ cũng không đóng ở ngoài lòng yêu thương của 
Nguyễn Định Chiều + ` 


Đứ án mày cũng trời sinh 
Bệnh còn cếu động, thuùc: dành cho không, (364) 
ông thương agười của Nguyễn Đình Chiếu bộc 
lộ rõ râug khí ông ở cương vị của người thấy thuốc. 
Đồi với việc trị bệnh chủ đân, ông đã « thầy người 
đau giồng mình đaư» và tự đ€ ra cho roình cái sứ. 
mệnh tr giúp công bũa đức, giúp bày đân den, 


Ông còn đặc, biệt đành một tình thương sâu sẤ£ 
cho nhữag người có thi, có đức, có: khi tiỀt trong 
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sạch, nhưng lại không được triếu đình trọng đựng. 
hoặc bị oan uống hay cặp tỉ nạn. Đó l3 trường hợp 
của nhũzg rhấn vật lịch sử rhứ Nguyên Lượng, 
Nhan Uyên, Eền Dũ v.v... hoặc chững nhân vật 
Trà ông séng tạo-ra trong truyện thơ như Vân Tiên, 
Nguyệt Nga, Kỳ Nhân Sư v.ve- 





Theo các chà sảzg lệp xa đẹo Nho thì việc thì hành. 
điển nhân chứ yêu là thuộc về người quân tử và 
vồng lớp thêng tỉ trong xã hội. Trải lại, với Nguyễn 
Đình-Chiếu thì khêng những cốc bậc bàn sĩ tài đức 
và trong cạch chư Lực Văn Tiêm, Kỳ Nhân Sư có 
lòng thương người, mmà các tổng lớp thường đân 
ghê hèn =hứ Ông Ngự, ông Tiếc, chú Tiêu đồng, ˆ 
ôrg Quên li còng là rhững rgười có lòng ưu ái 
và tích cực thực biện điều nhần, Ở ehững con người 
này, làm điều rhân với người khác Lhông hể xuất 
phát từ lọi ích cứa bèn thâm, không giẽng rhư Không. 

- Tử,khi Ehốcg Tử mới: «MHCh muền lập thân thì 
cũng phểi giúp cho người lập thên, mình muồn 
„thách đạt thì cổng phải giúp cho người thành đột». 
lục Âêm Tiía — Hóa Riinh sến sầrg vút bồ công 
¿ch, hy tích tích mệch đề cứu giúp rhững người 
ho£n nẹn. Họ lim việc đó khêng phái vì lợi ích bản 
thân mà vì lòng nhân ái. 


Khái niệm nga của Nho giáo, khi được Nguyễn 
Đỉnh Chiều vệh cụce, lại công có phững thay đối 
lôn về mặt gội đupg. lại càcg thể hiện những giá 
trị đạo cóc cấy túc cổng trong quán hệ phong phú 
giữa nhân dẫn lao động. 

Các phĩn vịt chích diện của Nguyễn Đìch Chiều. 
hấu hết là những con rgười hàch động Vì xÿbĩA 
mặt cích tự cic và đếy chiệt tich. Nguyệt Nga 
suốt đời chrrg (bếy với Văn Tiên trước hết là một 
bành động vì như. Đấy không chỉ là một lời hẹn 
trúc phải gìø, một điều tiết hạnh phải theo, mà còn 
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là môi quan hệ tật gều giữa tlnh Yếw mà trách nhiệm, 
Hình Ảnh Yẫn Tiền bào giờ cũng gï> bÊn mlai, 
dồi xử với ca của VÂn Tiên nhơ đài với của ruộc 
mảnh. Đó là đạo đức truyền thông của nhấn dân nà. 
Nguyễn Đình Chiều đã ca gợi + 
Chứng chủ cũng gợi lA đa - 
Tưổn lo việc nước PhẢ đã vc nhà 
MỚI ngày một bước một xa 
Của này đề lại cho cha dưỡng giả. œi§ 
“Điệu nga biểu hiện trong hành vì của chú Tiêu 
đống không chỉ là sự trang thành của người đầy tới 
đôi với chứ, nhơ theo Nho-giáo. Troậg quan hệ 
„với Vân Tiến, Tiếu đống đã thể hiện một quan lệ 
bằng hữu chỉ fình, quan hệ của những người cùag 
cộng sự. Hạ sỗöng chàt có nhau và hỳt lòng giúp nhào 
trong hoạn nạn, 

Xục Văn Tiên đánh gile Phong Lại để cửa dâu 
và bảo vệ an foào cho Nguyệt Nưa. Hớa Minh bÉ 
giè con quan huyện để chặn đớng hành động cưỡng. 
gian cúa y. Các ông Ngư, ðng Tiệu đã cứu với Vân. 
Tiền ra khỏi tài nạa vav.. Tắc cả những nhân vật 
ty thực hành điếc nợMWø, coïghư ràjt phẩm chật 

- anh hằng, một trách nhiệm phái thực hiệu + 
Rihớ cần kiền ngha bắt ví k 
Tầm người thề Ày cũng phí œnh` hùng, ` (49) 


« Kiền nghĩa bắt vì võ dụng đã» (fuồÿ điều aghŸ^ 

trà không làn tủ không phát ÍỀ dũng chí), Điều 
này Không Tử nét vàtNguyễn Định ChiÐứ cũag nói, 
những công mật cấu nối Tại xuất phầt từ hại lập 
trường, 

_Khống Tử mới 'aiổn, nhưng hiến ày đặt 
năm đían hệ cợ bản giga người Và người trong 
trật tự phong kiền ? vaa tôi, cha con; chống vợ, anh, 
sín, bè bạn. 0W€MÓ lã thực hiện trách nhiệm cáa 
thành tong năm quan hệ đó + nghĩa vưa Cối, nghĩa 




















cha con, nghĩa chống vợ, nghĩa anh ma, nghĩa bề 
bạm, Coi nhẹ năm quan hệ đó là ĐỀt nhấn. Không 
tầm tròa năm trách nhiệm đó là Bất ngựa. Cho nêm 
niên nga ở Không Tử phục vụ cha trật tự phong 
kiều. Hợ sinh naủ quảng cho vua, cho cha, cho chống... 
là dngbia .vụm, là đạo làm ngườin : 

Ở Nguyễi Đình Chiều thì nhỉ: nghĩa không phải 
hw thề, /V5ến là tình yêu thương trong sáng giữa 
hân dân lao động, trong gia đình, ngoài xã hội. 
ANNila là trách nhiệm đạo đớc phải thực hiện đồi 
với nhà, đồi với nước, đồi với nhau trong hàng ngã 
hân đân laỡ động. ® 

Đôi với nhân đân fhì nhân nghĩa phải biểu hiệm 
thành việc làm điếu thiện, bồt lồng giúp đỡ nhân. 
đân báo vệ hạnh phúc và áo toàn cho nhãn đân troagr 
cơa nguy Điền : ạ 

Trọn mình nai ngha ở nhân 
đđa bo giữ giệc, ra đn làm lònh (364/ 

Đời với Tả quốc và gia định thí lòag yêu thương 
sông lứn bắt đấu từ tìah cảm gia dầnh, nghía vụ 
lớn Šnhất phái dành cho "Tổ quôc r 


Hiến nghĩa bdo đầnh làm phần nước „ 
_. Cứ nhần nào nữ phụ tình nhữ (234) 
TỔ Nguyễn Đình Chiều, WAên ngư không những 
- mang đầu Ăn của thời đại, mã còa thực sự kề thần 
được truyền thoaz nhâa nghĩa cất ôa2 cha tác Tí 
biều cha truyấn thồag 3y là ãgười aaN hàng đâo 
tộc Nguyễn Trãi. Chỉah NgayZa Trãi đã vận dụng. 
khái niềm nhân nghĩa của Nha giáo độ ni lên. yêu 
cấu giải phông đất nước, gi phíag nhảa đáo khỏi 
sự đây xéo và chà đạp của quân thù. Diều ông nhàn. 
“mạnh hàng đấu 14 œviệc nhận. nghĩa cồt ở yên dân b. 
Đâu. thao ông Jại bao gãm cả đến những tầng lớp 
củng khổ nhất trong xã hội. Đó là những ,nở tỳ, 
h 3“ 














d chúng manh lận, phững “Öên cc& đôn, và rất cả 
ghững sguồi ếo với cấn Tzọ. Ngoyến Đình Chiêu 
đã dp (ho chống giá tị tích thến ây từ Nguyễn 
Trãi và có thế bệ thuốc đề try nghĩ và tổng tạo. 
Ngoãi khí im rhến mgHH2. Nguyễn Đình Chiếu 
còn cẽ cập Cần thiếu khết riệm khếc cổa Ñho giáo 
” phừ frrrg, bikø. tiết bzrh, Ngsy từ trang đấu của 
+ truyện lục Vên: Tiêm, Ông £ã VIẾt t 
; đng dời tang Ma lạm đầu, b 
đái thời tiết hạnh lò cân trau mùnh. (327 








Thê xào là tang trocg quan rÌm của Nguyễn 
Địch Chiếu E Xcất thân từ Nho hẹc, tồng dưới 
vêm trồi ccn grhit cửa chè độ rheng kiều, Nguyên, 
Địch Chiểu lhệng thề ếi ra cgcši cái quan miệm 
⁄b h 86 cho rícg một xã BỆT phỉi có vue, và Eềt cức 
mệt tguời thấn dân rào cồng phii cỏi việc irtng. 
gửi vua lã một nghia vậ, ruột nguyên tức Chính trị 
và đạn đức tôi cao của mình. . 
Xet về mặt nguữn gũc và lịch sử, thì bản thân 
Khải niệm trưng cóc Nho giáo cũng cổmệt quá trình 
diễn tìte phúc trp. Với cốc rhà sérg lip đạo Nho 
shư Khếcg Tử và Mạrh Tế, tới khái sim rang có 
tật ý rửa xếrg rãi. Nó rềi lên cái đúc tính roột 
lồpg mỆt cợ €Ei vếi trật #ruồi cZó đó, treng đó nội 
bật lên chất là cự BỀY lùcg thờ xưa cứa người bể tôi, 
Tếcg Từ vit:«Vi chên mruy chỉ Lệt trong bến CỀc 
Khôrg từ việt ácThến tự quấn Cĩ treng» Œ). Nổi 
"cách khóc, có là một đều chuần về bằrp vỉ giữa người 
Vì vậy trong khirg chỉ lê đạo đức của 
Riêng Mạnh Tử thì lại ít chú trọng đền. 
trung với ch cếch là một,pguyển tẬc của kế bể tế, 
vì ¿ng sơn gen hệ vis tôi Chỉ là tương đồi. 














ÑQ Sách Trên tới tiến +HQo nh, 
Q) SÉÊh Lưệt ngữ, điên rớt dt, 
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#Từ thời Hán trở đi, sau Khí nến quên chú chuyên. 
chè truag tong tỆp quyền được. xác lập, thì cái đạo 
trung quân ngày càng được nhần mạnh và được 
nâng lên địa vị cao chất của Nho học. Chính Đồng 
Trọng Thư đã xèp đạo «trung quânh lên hàng đấu. 
của hệ thông quy phạm đạo đức tsrm cương s80. 
thường của Nho giáo. k 

Đền các nhà Tông Nho thì khái niệm frang dược. 
coi là khái niệm quan trọng nhầt trong tứ đức tt tru8s 
biều, tềt, nghĩa» cóa con người. Với Hán Nho và 
“lòng Nho, đạo trung quân. hùi ờ mọi người, 
ở bặt cứ người thấn đân và kế bế tôi não ruột SỰ: 
phục tùng tuyệt đồi và vô điếu kiện đồi với vua. 
Đo đó nó đẫn đền thái độ «ngủ trung", đền quan 
điển: œ trưng thần tắt sự nhì quản về sự phục tùng. 
“mù quáng đồi với vưa kầt kể ông vua đó Íà tồt bay 
xau. 

Khái niệm Ørng trong tư tưởng Nguyễn Đình 
Chiểu và treng sự vận dụng của ông để giải đáp. 
những vần để cúa đời sÈng lẽ dĩ nhiên có liên quan. 
đền luận điềm vẽ sự rực tùng trong quan hệ vua. 
tôi cúa Nho giáo. Khung vì Êng sòng dưới chè độ. 
phong kiền triều Nguyễn mục nất, trong đó từ Vú. 
đền quan đếu hủ bại, nên õng đã đi xa đấn khỏi cải 

,quan điểm œ ngu trung» mù quáng của Hén Nho và 
Tông Nho. Và ít nhiều ông trở lại với ý nghĩa nguyên: 
sơ cứa khát niệm œ trung» thời Không Mạch. Nhưng 
sự trở lại đó của ôrg không phải từ lệp trường của 

'glai cầp thông trị mà từ lập trưởng của nhân đân, 
Ngay ờ điềm ây, ông đã có chỗ khảo với các nhà 
sảng lập ra đạo Nho. : Ũ 

Cho nên, điều quan trọng ở đây là Nguyễn Đình. 
Chiều đã cải biềm khái niệm trung của Nho giấo và 
lầm cho sẻ cõ những nét mới mẻ sinh động nhắn 
đáp ứng một phán nào rhừng yêu cấu dân chủ và 
dân tộc của nhân đân Việt Nem ở nửa cuôi thÈ kỳ 
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XỐK, Ông quan niệm rằng đạo trừng quên là cần 

thiết cho xuọi người. Nhưng ông đài hỏi một ông 

sua được mọi người tôo thờ phải là Ông Yuz biến 

dài, thương dân yêu nước, Ông vua ày phải tượng 

trang cho hạnh phúc cóa nhân đẫn và nến tự chủ 

của đạt nước. Ông ta phải biết nghiệng trình Xuông 

_ cứu vớt những coa người sông trong đau khổ và 

Noạo mạn, và nhất là phải biết cùng toàn dân bảo 

gệ Tô quồy khi có giặc xâm lặng. Troag suất đời 

mảnh, nhất là khí đất nước bị đây xéo: Ông tha thiết 

mong đợi một ông vua như HỀ: 

Vua ở đâu, khí quấn chúng ổn khổ : 
Hơn cá ngài ngừi ngông gió đồng 

Chúa xuẩn đân lối đả Ray Miếng” (237) 

Vax ở đều, khi đặt nước bị xânn lược, mmại người 
muôn đến đường nữu Hồi: . 

. - Cử cấy đưt nàn đến đường: 

Nữ taổg tấu hồi 7 Đăng hoàng È đếg? ` (209), 

Vua ở dâu ? Nhãn dân khát khAo nhợ nẤng hạn 

: Chững nào Thúnh đề án tỉ Đến, - 
Tội tận ma nhưễn rèm nữ sống. (222) 











Vua ở đâu t # 
Hé ccán ván kính đối xuân 

“Đi ngày lưông đợi Đóng quận cứa đời. (355) 
Nguyễn Đình Chiêu Xuốc phát từ yấn cấu và Khát 
vọng được sùg hạnh phác trong hàa nh và.độo 
lập của hân đếa đề quy định vai trà và chức năng 
của duột ông vua trong xã hài. Độ l4 điển mà các 
ghà trí thức quan phươag và cả đến các nhà kinh 
sửa. Nho giáo kuông thì có được, Trần lắp 
trường của giai cấp thông ị, họ để va những têu 
ghuấn Khác dễ bình giá một ông vua: Khi Mạnh Tử 
phê phán Kiệu Trụ là gian đt thì không phải ô4g 
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đăng trên lập tường bảo vệ nhân đảo, mà đứng 
sửa lập trường bảo vệ trật tợ phoag kiền. Trái lạẫ, 
Nguyễn Đình Chiên đã xuất phát từ lợi Ích của nhận, 
dâu đề nêu ra những nhẬn xét về sự xâu tồi của một 
ông vua. Ông lên tiếng-buậc tội những ông vua đã 

+ Độ đàn đến nối sa hấm sẩy hang», “hiền đâm, 
tuông chịu lâm thaf», hoặc «làm dân nhọc nhân 
và œiảng nhằng đõi đâm", Ông không những buộc „ 
tặi mà còn tò ra ghế: cay đẳng ghét những tên vua 
đúc ác nhự thề, 


Giác đời Krậc Trụ mê đêm, : 
ĐỂ đến đền nối sa bồm sắp hang. 
Ghế: đời LỆ đa đoan 
đhin dân luồng chịu lắm than muốn phẩn. 
Ghứ đời Ngũ Bú phán vấn 
Chuộng bế dãt tró làm đẩn nhọc nhền 
Giác đời Thác Quý phân bồng 
cSÉm dâu, tôi đính lắng nhằng rồi đêm. (77) 
“T6mn lại, cải (đạo trung quân của Nguyễn Đình 
Chiếu là có điểu kệa chứ không phải là màột thứ. 
Krung quấa rnù quảng. Bởi vi đội tượng của rrunf 
# đây phải là ðng vua tài đức có ích cha dân chơ 
ước, Chính điều đó đã nối lên được nguyện vọng 
— —— shờ vúa của người nồng đên Việt Nam söng đưới 
chè độ phong kiên. Nguyện vọng ầy zna¬g tính chầt 
phô biEa, và do đó nó đã-được phản ánh qua những. 
bình tượng sinh động trong các truyện Nằm bình" 
dân xuết hiện ở mước ra vào các thì kỳ XVIHT và 
xi 
ÔỞ Nguyễn Đình Chiều, Khốt niệm trang thường 
-'— “gấu với khái niệca Biểu để cùng sêu lồa những phẩm. 
ciệt -có liên hệ với nhau cáa một coa người. Ông 
: vãa (hưởng nhẫn mưạnh + 
* Em tai ơn nước nợ nhà : 
Thảo tôa, ngay cha mới là tài đanh. (178) 
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Và qua bự vận cự của (se khái niệm lếu của 
Nho gio crcg Cỡ Cúrg phếc và trở nên gốn ng” 
với ghấn đền bơn. Ở đấy, khối siậra HIỂU H nhằm 
mạch vẽo £ự chục tre mù quốcg của cơn cái đi 
với cha mẹ phư treeg cốc giáo điều cóa đạo Nho, 
iu ở trụ Tà lòzg tiết cõ, tôn kính cha snọ, là trách 
sbittt tríg rcœn tến cóc cka re với tất cà tình cảm 
sấu rừng cứa người ccn. Nguyễn Điùñ Chiều cũng 
thuôcg viện đến đền chốc điừa tích về Z0 trong 
địch q, chưng điều cền tên là ông Uềp thú giá # 
đđco cúc từ trcng chân đền, cả chững tỉnh cảm, nhổ 
và sim ổn cgấy thơ của bọ. Ta có thể thây rõ điều 
đó qua những lời thơ sau đây của ông + 

tiên như êm chất gốc trời 

Ở cấu hin thuận đềi đời lúa son 
Người xeu gÍt vựn đạp con 3 

Tháo thờ cha mẹ, thuện trên ngủ: hêN. 
Chuyện khốn xiÖt RỂ trăm não. 

THẺ làm căn thảo, th ra chấn lãnh... (367) 





"Tuy nhiên, trong phan ví cóa đạo biều, Nguyễn Đình. 
ZChiều vấn cên tô ra bị ròng buộc tời những Khuôn 
phép lẽ giếo răng nế và nghiêm khắc của đạo Nho. 
Chắng bạn như khí Văn Tiên được tỉn zmẹ mất đã 
Tức lộ lềcg thương cêm và đeu xót khốc khuấy, th 
đồ quả là một tình cẻm đẹo đức đấrg quý. Nhơng 
chàng khêrg đùrg lại ở đấy: mà lại tự dày vò thâm 
thể của mình đền nổi méng tệch và quá lo làng về 
kự kếo biều theo đúng những quy chè tzng lễ cô, 
Nho giáo š / 


Sâm đổ lang phục nội ngày cho xong 
, — Đây rơm mũ bạc da thừng. ` 
Cử ca trong sách Văn Công trà làm. (88) 
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Trong coật đời thực, Nguyễn Đlah CölỀn gấp, 
tường hợp nợ mặt cũng xử Sự tường tự nh# vậy, 
Sự câu nệ quả đáng Äy vào lề giáa khắc nghiệt cảm. 
đạo Nho đã dẫn đềa hệa quà taì hại cha cuậo đời 
Sốa Lục Vân Tiên, căng nhơ của Nguyễn Định Chiều. 


Chịu ảnh hường của Nho giáo là một tất vu đồi 
với mọi người trì thức đưới chà độ pa2ag kiền. 
Nhưng ở Nguyễn Đình Chiều sự gỗa bó thường. 
xuyên với nhân đân và truyền thông yên mước cửa 
dân tộc đã đưa vào những Khấi niệm No giáo mà 
ông sử dụng một nội dung tích cực, thề biệa đạo 
lý làm người và những giá trị đạo đức tt đạp cổa 
nhân dân tạ, ợ 


“TTiah chầt nhân dân và đần tộc trong tư tưởng 
ông càng trở niên sâu sắc ơn nữa khi đặt nước đứng, 
trước nạn ngoại xãm và trải qua rauôn ngắn thử thách 
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ĐỨNG TRƯỚC NẠN NGOẠI XÁM — ¿ 


“ Nguyễn Đình Chiều siủk ra về lớn lên giữa lác 

chủ nghũa từ bền phương TÂy đang trên đà phát 

triển và đeng im mọi cách xâm nhập vào phương 

Đông già côi, trong đó có Việt Nana. Cuộc cách mạng , 
công nghiệp cebf thè kỹ XVIIT và đấu thề kỳ XIX 

đã thúc đẩy các nước tơ bản châu Äw tiền nhanh 

trên coa đường chỉnh phục thuộc địa. 


Ngay tứ tuổi thiều niên, N€uyÉn Đình Chiều đã — ˆ 
iệt đền sự xâm lược cóa các nước đó ở vòng Đông 
Nam Á, trước hềt là ờ Trung Quồc, Sự xâm lược 
này 3hác bốn phững cuộc chỉnh phạt thời Trung 
cổ, Nó thể hiện một cuộc đọ sức giữa một bên là 
những kè thực dân có thượng thùyến, chiền hạm, — “j 
vũ khi tồi tản, bàng hỏa tỉnh xảo, đựa trên cột tiến . 
lực kính tề và quân sự lớn muạnb, với một bên là 
những tước tuy có tài nguyền và mhậu lực phòng. 
phú, nhưng còn ở trình độ sông nghiệp lạc kậu, „ 

ˆ và đưới sự cai quần Của một triển đình phong lên 
mực mÂt, Trong cuộc đọ sức này, các nước phương... 
Đông dấn đấn thất bại và bí chủ nghĩa tư bảo phương: 
Tây nó địch. Đền giữa thề kỳ XIX, nước Ảnh đã.” 
chiờai được đại Bộ phận:bản đáo Ăn Độ, rõi tiền 
về phía Miễn Điện, Mã,ai: Năm 1939, dỗ ra cuộc 
chiờa tranh Nha phiềm ogười Ảnh đánh phá nhieu 


“ 








Vhành phò ở ven Điển Trung Quốc, như Hương 
Cảng, Thượng Hi, Nam Kinh vv.. Trung Quốc 
thš yêu phải mở năný bÃi cảng và để hằng ngoại quậc, 
đặc mà tông đảnh thuê quá 5ojø. Pháp, Mỹ thấy 
béo bở hòa theo Anh, và sắm 1844 chúng bắt Trung 
Quäc ký những hèm ước bất bình đẳng. Hơi trong 
những năm sáu mươi của thề kỷ XIX, quân Anh 
và quâp Pháp lại kbat chiền với Trang Quùc và bát 
triếu đình Đắc Kinh nhượng ước, Thề là các nước 
hương Đồng lạc hậu cớ đẩn cần trờ thành thuộc 
địa hoặc nÈa thuộc địa của các nước trr bản phương. 
Tây. Cả một vững rộng lớn của phươơg Đông bị 
lôi cườả vào moống máy cáa hệ thùng fr bản chủ 
_... nghĩa thể giới. 


“Việt Nam cũng không ze ngoài xu thề chung đó. 


Ngay từ giữa thề kỹ XỊX, tr bản Puầy cùng tăng ˆ 
cường việc đèm ngó và chaằn bị xâm lược Yiệt Naon. 
miệt cách trực tiềm. Tử năm J843 đều năm 1947, 
ba lân chiền bạm Phảp vào Đà Nẵng khiếu khích, 
Tình thề ngày một găng, ý định xâm lãng của thực 
dân Pháp đã rõ. Thề tối mùa thư 1658 liên quên 

: Pháp — Tây Ben Nha xéo thắng đèn Đà Nẵng gây 
hần, mở đấu cuộc chiền tranh xâm lược nước tạ. 


Sau đó năm thăng, tức lá vào đầu nấm 1859, chiền 
Thuyến Pháp trần qua sống Bồu Nghệ, tiền. cộng 
thành GÌa Định. Mày rẵm sạo, chúng bạ Đại Đôn, 
thệt dịnh lêy Kiên cò của tiếu đỉnh Nguyễn, rối 
„ - chiềm cứ toàn tỉnh Gia Định và những vòng đồt 
đai rộng lớn của các tỉnh ở lưu vực sông Đồng NaÌ, 


Nguyễn Đỉnh Chiều 1úe đồ mmới 37 taỗi, cái tuổi 
cồn đang sung sức và giả nghị lực. Là một ông để 
mù, Nguyễn Đình Chiểu vẫn nghe zõ tiồng súng 
Biặc tần phá quê hương và những bước chân chẹp 
loạn của đồng bào, Ôag dau xốt tước những cảnh 
: * * ° 














tang tốc mà giặc đã gây ra ở Bên Nghé, Đãng Tai, 
quê hương yên đầu của mình. : 
Tan chự vừa nghề tiềng sông Tây 

Mặt bàn cờ: Để phát so tay f 

BÀ nhà kị trề lơ xơ chạy," 

Mật Ö bẩy chứm đáo đức ðny, 

Bồn Nghệ của tiến tan bọt ngức 

Đồng Nai tranh gối nhuộm mầu máy. (237 


Sau khi Gia Định bị giặc chiềm, Nguyễn Đình 
Chiều chạy về quê vợ ở Thanh Ba (thuộc quận Cấn 
Giuậc tính Chợ Lớø). Nhưng tiềp đó, giấc Pháp 
đánh Cẩn Giuộc và chim cả ba tình miền Đồng, 
®ng phải lánh nạa sang Ba Trí (Bềa Tre). 

Âm mưu và hành động xâm lược của giặc Piáp 
đồi tới nước ta đã làm cho nhiều nhà trí thức, Việt 
Nam thức tìwh. Trước ngày quần Pháp gây hãn ớ 
Đà Nẵng Ít lâu, Cao Bá Quát đã bộc lộ những bản. 
khoăn day đứt trước vận mệnh của nước nhà. Nhiều 
đêm không ngủ nghĩ tới những chiền thuyến của 
giặc agoài bờ biỀn, ông cám thầy lòng mục sôi, lắm 
lúc muôn biền thành ngọ 
sạch những quân cướp nước. Vẽ sáu, Trấn Đình 
'Túc, Nguyễn Huy Tè, và nhềt là Nguyễn Trường. 
Tệ, cối đèn NguyỄa Lệ Trạch, rất lo lắng về sự. 
yêu hèn của nhà sước phong kiềo Và sự lạc hậu 
cúa đầt nước. Các ông thiềt tha mong ruồn dân. 
tộc ta mau chóng bước lèn cơn đường đuy tân, đề. 
có thề sánh vai. với các cường quồe và thoát khỏi 
sự uy hiếp cóa các nước tư bàn, Các ông đã gửi 
lên triều định rầt nhiều bản điều trần, để nghì tiên 
đành những cải cách hâm làn cho mước ruạnh. 
dân giàu. c & 

Trong hoắn cảnh đó, thì sự ngu muội của triểu 
định Huờ, tính thần bạt shược của những trí thức 
trong hệ thông quan liêu đã tạo cho giặo Pháp quững 
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° điều kiện thuận lợi để xâm chiềm và đô địch sước 
la. Chè độ phong kiềm nhã Nguyễn do Gia long 
tải lập từ tuột nức thể kỷ, Tà một chà 
kỷ phản động” Nó lầm cho nông mi 
xự phát triều của công thương nghiệp với những 
yêu tò tiên tư bản chú nghĩa bị ngău trẻ, thÀnh thị 
không thành lập được, nông đân lưu tán ngày càng 
hiểu, Tôm lai, lực lượng sẵn xuầt bị phá hoại nghiệm; 
trọng, Đời sðng nhân đân vô cùng cực khả. Nạu 
đối to nhầt xây ra năm 1856 — 1851, agay trước 
Shi quâc Pháo vẽo Đà Nẵng, đã làm hàng chục vạn 
người chềt, Khi Tự Đức lên ngôi, đinb thần Trương 
Quốc Dụng đã tậu răng :.« Tài lực của nhân dân. 
say không bằng sáu phần mười năm trướcu. Đến 
khi hiền tranh nó z2; theo lời Nguyễn Trí Phương 
thủ w Quên và dân của đã kềt, sức đã yêun, 





Với sợ kiệt quê vẽ kinh tờ và tài chính như vậy, 
rộng thêm sự phản kháng của nhân đão, triểu Nguyễn. 
Đày vàng tô ra như ubược, Từ vua Tự Đức Go 
đến các đại thầu đều chủ trương thờ thú. Mã cái 
thề thú của bọ lại không phải đựa vào sức chiền. 
đầu của hân dân, mà chỉ dựa vào sự kiên cũ của. 
thành lôy. Họ không đấm tiền công địch, hoặc có 
đem quân đi thì lại chủng chỉnh Không đếm tiên, 
Họ bên chữa răng nên kéo đài x tỉnh trạng giằng co 
my đề giác Pháp mệt maöia. Cà bọn vưa quan đều 
te sa ói rằng znình là mmột nước văn hiền, còa bọa. 
Pháp chỉ là bọn Tây di, chúng xâm chiềm núnh thế 
sâu được. Thận chỉ trong một bản sớ của các quan 
đại thần gửi lần Tự Đức đã cỏ những câu ngở ngẲn. 
như sat ác VÌ chúng ở xa nước ta gên tiệc là rẽ 
toa mềm tưởng chúng có ý định đšnh chiêm nước 
ta làm thuộc địan, Bởi vậy triếu định Tiuờ đã lầy 
việc nghị hòa với địch làm quốc sách, và bằng con. 
đường nghị hòa đã nhượng bộ địch từng bước một: 
Nguyễn BÁ Nghỉ jà một trong những đại biều cổa 
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đường lời nghị hòã này đã từng nhần noạnh ; wăi 
thì mắt it, đánh thi raất nhiệun, t Pháp sở 
te vita lạnh chạt với cồn  ồ đách Ô Z 
Nhưng sự vều hàn và nh 
đHeè chỉ chuạc lầy nến: 
Trong cuộc dạ sớ vị 
đến Điếp, cối 
đoàn phong 
này đều thật 
#Tâu thủ đền Đại Đó» bị công phấ, rói ba tình m 
Đăng Nam Kỹ lọt vầu tay giặc. Và văng 1862 
đình Huồ đề ký hỗa ước cất đất cho giặc, My sài 2 
sau giặc Pháp lại tiên công lần chiềm ba ah nìio ị 









ng bộ cần triu đụ 
nhục nhữ tử Eó 

Tuổi raế là 6, 
+ nất đøi Liêu cho „ 
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Tây Nam Kỷ. Thiếu đình Huỳ không hẻ cả sự cý 
kháng cấn thiết. ĐỂ cấu hòa, đố chú trượn 
tiếp rghia quỗa goiến Tiông và cầm dân miiế: 
tính cục ứng hệ mf‡n Đông Kháng chim. Hô tỉ  Ú 
Phan Thanh Giản và Lêra Doy;Kỹiệp đi thực biện 
đường li thỏa kltp cấu hòa. với giặc. Trung thành 

với dường lõi 3y, phao Thanh Giản đả qhường he 
tính miến Táy cbo giặc, rối tuyệt thực vã uồng thước — Í 
xiộc mà chết. Cái chềt của Fhaa Thanh Giỏu di 

3ều xự hú kêxa, bắt lực và vô trách nhiệm cớa những; 

ẻ cảng quyền triếu Nguyễn. Nguyễn Đình Ckiêy đồi bị 
có bài thơ điều Phán Thanh Giàn. Bài thơ tuy lhon: 

phè nhấn họ Phan, nhưng dà thế hiện làng thương 
ước và nói lền sự. TA trắch của reïu 


























Ẩm nước "an dânh Hệ Đổi đổy 
Tổu đầu saẩp trằng cối Ngod 'Chúu. 
Đi triểi căng rất 'vềi hàng sứ. k 
iu HuÃ cương Mường một gánh thêu + 
Tam: Bắc nữềy “chiến độn đp vàn? 

Thành Tin đếm guệnh tổng quyền sảu 

Min dã, chi chữ” lồng sen đạc 
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hắc về quê 

Tứ đó, cuộc cũ 
đệo dai cà muià mộ đã Tem cho hà thủ niên khi 
*hòn đồn, Không được ø bộ và cổ vũ của % 














trưởng ‹ : 
bảng Cả hình thành nhiều frang tầm kháng chia 
của nhân đản như Cẩa Giuộc, Tuỏ Dã Một, Tring 
dàng và Zây Niah v.v. Quần chứng đã tìm dềc 
những vị thủ Hạn xứng đáng, những người quyết 
tâm chữa đầu cho đóa độc lặp và chú quyến cửa 
đất nước nhẹ Tô Trình Thoại, Nguyễn Trung Trục, 
Thủ Khaa Huôn và trước hết là Trương Định. 
uới ngọn sở chỉ huý của các vị thế lĩnh ãy, quấn 
chúng v2 giành được nhiều chẳng lợi. Trong trận 
công đến Kiềm Giang (Rẹ”' Giả), nghĩa quân dưới 
Sự chủ huy của Nguyễn rung Trực chỉ trong ít 

















phút ề tiếu điệt Hoàn toàn quân định. Nổi bột hơa ` 


sả là 











đái ngọn cờ của Trươag Định, phầu đâu ở 
vũng ð Công MỸ Thọ, Tâm àa, Chỳ 








câu vẽ 
Không 
“Trương Định rreng mật béc thư ủng gửi và: Phi 
Thanh Giàn có Nhâa đân ba (inh-không muốn đt 
nước hị chứa cắt, nên họ sưy tôn chêag tôi cấut cấu. 
Chúng tái hùng rhế nào lăn khic bơu đu chúng 
tôi đang le. Cao nên cÌ tôi tnế tứ chiên, lôi 
địch 'đấup đông béo địch đồng tây, chúng tôi chồng 
địch. đánh địch. và sẽ thắng tịch. Nều ngài còn nói 
thồa nghị cất các cho cịch thì chúng tôi không tuần 
toệnh ù và chắc bản là như thê zE bhếng 















ýấu 


bì 


bao giờ có hồa thuận giữa cÁc ngài và chứng tôi, 
ngài sẽ không lầy gì làm lạ cà» (1). 

Cười cùng Trương Định đã hy 
trong trận đánh ngày 20 thắng 8 ễ: 
nghĩa quân đưới quyền chả huy của Š: 
rút lui và phần tân đi các ngà. Tuy nhi 






th ánh đăng 

1854. Các đội 

cò đó pÌ 

tỉnh th 

chiên đầu của nghĩa quân và nhâa đân ở lưu vực 

sông Đồng Nai vẫn mãÌ roãi là một tàm gương chói 

— lại trong lịch sử. Kè thù của chúng ta cũng phải 

thừa nhận rằng trong chiền đầu «họ cen đảm và 
quyệt tầm một cách phí thườngv!; 


-Hình ảnh những người dân áo vải, củm vũ khí 
thó sơ kiển cường chồng giặc cửu nước lì một 
nguồn cấm hứng vô tận đôi với nhà thơ Nguyễn 
Đình Chiêu. Tỉnh thần đũng cảm và quyết tảm chiên 
dâu của nhãn dân lúc nầy cầng cáng cð thìa nhận 
thức trước kia của Nguyễn Đình Chiểu về những 
giá trị cao đẹp của họ: s 

Cuộc chiền đâu bến bì, quyềt liệt, và sâu rộng 
của phân dần là sự tương phần nổi bật trước sự 
đớa bền và như nhược của triếu dình Huề. Tỉnh 

„ hình nầy đã lác động mạnh mš Vào tư tưởng và 
tình cám của các táng lớp tí thức, và tạo ta ở tầng 
lớp này một sự phần hóa sâu sắc. Mộc bên là chiêu 
xð những. Lẻ cam tâm lão: tay saì cho giặc và những. 
kè hèn đớn dã sợ bãi giặc di đền chó nhẫn nhượng, 
và đầu hàng chúng. Còn raột bên là đa sẽ những 
người trí théc chần chính, luôn luôn gắn vinh với 
cuộc chiền đầu của nhần dân và sẵu sàng hy sinh 
cho sự nghiệp cứu nước, Giữa lác Tô quồc lâm 
nguy rất hiềm có phững người trí thức đì ở Án 
nhự trước kỉa, hoặc nều có thì chì là có biệt chứ 

không hình thành hẩn một tổng lớp rõ rặt. Và lại 
trong hoàn cảnh nẫy xuột số ghấn tử trí thức nÀo 


























(0) Trầa Văn Giảu : Chững sôm lồng, tập Ì; tr. x6o. 
s8 
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đó đà cền phẳng phầt tư tưởng đi ờ ẩn thì bão tấp. 
của cuộc söog thực tê cũng lôi cuồn đấn lọ vào dòng. 
thác của cuộc chiền tranh vệ-quôc mà toàn dân ta 
đang tia bồnh, 

'Trong coộc chiền tranh về quäc này, những người 
trí thức ccm tế theo giặc kiều Tôn Thọ Tường. 
Phan Hiển Đạo, Trượag Vĩnh Ký... khổ lòng tránh 
khỏi sự khinh bì về cắm ghét cúa nhân dân. Tôn. 
Tbọ Tường Cã cồ gắng tự bào chữa bằng tật nhiều. 
bài thơ, Trong bài « Tôn phụ nhãn» với hai câu : 

AI vé uốn nhà Cha Cũng Cẩn 
Thè mắt lòng onh được tụng chẳng, 

hân đã trắng trợp cói rõ thái độ bỉ ổi của rnial 
thà muầt lòng nhân dân nhưng được lòng giặc Pháp, 
Trcag bài « Từ Thứ quy Tào», bắn lại khéo léo 
thanj mình cho mình, Hân tự vi mình như Từ Thứ, 
vị bắt buậc mà phải bò Lưu Bị về với Tào Thảo, 
hưng lúc nào cũng nghĩ tới Lưu Bị và quyềt không 
làm gì cho Tào Tháo cà. Những bài thơ ây được 
truyển đi, lập tức có hàng trăm bài thơ của những 
nhà trí thức yêu nước xuiến Nam họa lại nguyên 
vận và vạch mặt Tôn Thọ Tường. Nguyễn Đình 
Chiều \ trong lớc éó hoàn toàn đồng tình với các nhà 
thơ yêu aước. Đồng chí Ca Văn Thỉnh bể lại rằng : 
trong bữa ăn mắm cá với Cử Trị, Nguyễn Đình 
Chiều đã nói  « Chỉ người Na£a chủng mình mới 
thích ăa mắm sðng chớ thằng Tường đâu tích ăn h. 
Nguyễn Định Chiều rất thích 1] bài thơ cúa Cử 
Trị họa lại và đặp Tồn Thọ Tường. Đở là những 
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Có những người trí thức không trực t 
việc, nhưng và quả bạc nhược, lại thôn 
Về thà, nên đã cũ tình thực hiện và bảo cÍ 
chú trương đấu hàng, CẮC đất cứa triệt đờ 
Đá lá trường hợp của những trí 
và đín xi cao sang như Phaa Thaoh Ơi 
Hiệp, Nguyễn Bà Nghị, Trương Đăng Q5o va. B Tị 
ngoài, hợ tô ra sẵn giữ được tiệt thấu, nhưng trong 
thực t, hành động của họ đã làm bại đèn h 
khắng chiền cứu tước của toàn 
sả nhân đâo Nam Bộ, nhất l2 ghần dếu he thuật nàn 
Đồng chiềa đâu dưới quyên Ï5it đạo cúc Trương 
Định đã thét vàng khẩu hiệu # Pham, Lâm bên nước ; 
triểm đình Khi đàn Ín Khi được tin Pham Thanh 
Gián và:Lâm Duy Tiệp đã ký hàs ước, cát đất che 
giặc. ' 

Ngo‡ễn Đìch Chiều thuộc sẽ znột lại trĩ thức khác, 

Đủ E: những trÝ thức đết khoát dứng vẽ phỉa 
hân dầu trong công coộc khẳng chữn cứa mước, 3 
Trong sẽ đồ, cố cả những đgười đã ra làm quaa, 
nhưng Khí đất aước bị quân thù đây xếo, họ dã từ. 
Đà quan chức để trở Về đứng trong hàng nơã chiên 
đâu cứa nhân đầu. Cũng với giáo gươci, yăn thơ 
ae họ cũng là raột vũ khí sác bén để đánh quảa thứ, 

Ngay khí quần Phản đặt chãn lên đất Gix ZØÐ;nk, 
Rhiều người trĩ thếc shự Nguyễn Đình Chiều, Trấn 
Thiện Chốmh, Nguyễn Thông, Nguyện Thểi 
136 Trảch Thuại đã gia nhận phang trầo nghĩ. bí 
Sau hào œớo 1863, lại nhiều 'trí thức khác nữa đi 
thea Trương ĐịgH, hoặc trêu cưấy vị của xoÈah 
tích cực se hộ nghĩa quân, 


Chúng ta mãi cồi gì dhứ văn thơ-và bành dộng Ì 






























zổa những người trí théc như Bài ÿimu Nghĩa 
Thứ Khoa Huân Moỳnh Mãn Đạt Ngoyia Văn 
tạo Hồ Huân Nghiệp vrv.. Nhân đẫn ta cũng mãi 
1 › 














gái xúc động trước tầm gường bầt khuầt của những. 
người 3y Hồ Moấa Nghiệp hiềa ngang lên mmáy 
chém với câu thơ + Kiềa nghĩa nh cm bắt Đồng 





vim Thủ Khoa Huôm, người siờn sĩ kiền cường 
#øa lấn khởi aehĩs, hai lấa bị bễ: à, trước hi 5ị 
chếm đã tình tĩnh đọc hai cầu đồi như sau s 
“Cả chí khó gizen$ ra, long €Ể trắm năm măng mifng thể 
.Dâu công không đạt được, cũng liêu mặt chết đếp ơn wš2. 


Nhà trš thớc yêu nước Đã Quang đã gbí lại những 
lời ïházg khái cáa Phan Văn Đạt trước lúc kị hành. 
Bình + œ Chứng bay lãy mô đạo dự người nay dám. 
xông vo đất nước ta cướp bóc, hp đầm làm điều 
về đạo. Ta cua giãn vì lúc sòng không ša thịt được 
bọn bay, lóc chất sẽ ngấm giúp anni người ứng nghĩa 
giết hốt Hã bay mới toại nguyện tế. 














Tình thắn chiềa đầu của những người trí thứa 
yên nước šy thể hiện một cách đẩy đủ trong lời 
tuyên bề đết hh›St của Nguyễn Đình Chiếu cư Anh, 
hông thà thác chẳng đấu Tây», Hạ là những người 
Siên Quyết đạnh giặc. Người trước ngã xườag: agười 
sau nồi gót, lớp lém xôag lên như những: đợt sóng 
cảo. Hạ xứng đâng là nŸữag người kí thức đứng 
trên tuyên đấm của Tỏ quốc Khi những mảnh đầt 
miền Nam ruật thịt bị quản thả xâu Xế: 


Thái độ của Nguy 

















šn Đình ChiÖy troág cuộc chiều 
tronh này là zuột thái độ đứt khaất rạch rồi. Đó là 
#p tạc và phát triển hơn. thỏi độ yêu ghét 
t5 rằng ra& ông đề thì hiện một cách. sâu Sắc trong. 
tiuyện Lạc Văn Tiến trước 5i. Với tơ cách là nhà 
trí thức của nhâa đân, Nguyễn Đình Chiều khí sảng 
tác Lục Vân Tiềm đã tà ra hàt sức nảag níu trân. 
trọng những côn gười troay sạch, ngay thẳng VÀ 
có tài năng. Ông để cao gii tị và nhìa phẩm cổa 
những coa người như vậy. Đặc biệt tình thương 
yêu của ông luôn luôn hưởag về phía đông đâo những 


+ 

















người đần lso động lượng thiện rmà vấn nghềo khó, 
Lông thương đên äy không chỉ động lại ð' những 
lời cảm thến mà đã biển thành mmỘt đgu$Ện vọng 
truồn thay dổi cuộc sồng cơ cực của HhÂn đân, 
Cho nên ứng đòi Hỏi kế 4: 
Thương đẩn sao ciẳng: lập thên 
Đã khi nắng hạ toan phÁt lêm mŒa. (7g) 
Làng thương cứa ông, tận tụy với đồng bào, tha 
thiết với quê hương, chỉnh là sến móng của chỉ 
nghĩa yêu mước ở Nguyên Đìch Chiều, Chú nghĩa 
yêu nước đó đã bộc lộ rõ răng và đấy đó khi dhực 
đân Pháp đầy xổo lêi mảnh dầt thân yêu cóa Tả 
uộc. 


„ Trước sợ tân công của giặc, sự đấu hàng của 
triểu địch, và cự tên thắt của nhân đâu, Nguyễn Định. 
Chiêu khếrg lhỏi thết tự đáy lòng những lời đau 
xót nhàt. Đỏ là những Eềng sới vồ xế ruộc gan khỉ 
thầy xém làng, guế hương và từng mành đất của 
tiến Nzm vuệt thịt bị chiền tranh tàn phá và rơi 
vào tay giặc, |Ãm seo có thể cam được nước mất 
trước cảnh œmầy nơi tổng lý xã thốn đều mắc hại 
cùng cờ tìm sách và b 
Ề Bền Nghé của Tiến fan Đạt nưic' ` 

Đồng TVeì tranh, ngồi nÌnậm mẫu mấy - (231) 


“iềng khóc cáa Rguyễn Đinh Chiều thể hiện những 
sồi lo Áư và niớm mong mmôi lớn mhữt cúa toàu thệ 
nhân ân yêu nước. « Khóc lã khỏc nước nhà cơn 
tên loạn, bÉm mai vắn€ chúa, thua bốn nhiều nỗi 
khúc nổi; then là tham bờ cối lúc qua phân, ngày 
thắng trông vua £Eớ ngân một phương tứ đạih.. 
Bay «vì ai khiền dưa che, khẳn xế chín giang sax 
ba tít lường thêm b9ên; Bt thuở nàn cờ phẬP 
trồng tưng, hồi chật sgoyệt bai vâng sao chẳng đaáfo. 


1a » 











Càng thường nước bạo rhiêu, Nguyễn Đỉnh Chiễn' 
củng thương Xót những người đến lành, thương 
chăng Đào của mình bị chiền tranh xâm lược 
của giặc Pháp đẩy vào cách điêu lính thông khổ, 
Ông vô công xúc động trước cảnh chạy giặc cửa 





Bổ nhà lá trề lơ xơ chạy 
`. đất É bây chữm đáo đốt boy (s#1) 


Ông không thể thông xót xa khi « Các bậc sĩ, 
nôag, công, cô Hiên mang tai với súng song tâm". 
Và tự đây lòng ông cảm Chây: qOau đớn bẫy, rae giá. 
ngồi khác trẻ, ngọn đền kheya leo lét trong lêu. Não 
nông thấy, vợ yêu chạy tìm chống, cơn bóng sẽ đật 
IỆỀ - dự trước ngôn. (283) 
Ở Nguyễn Đình Chiểu, lòng yêu nước thương 
`. đân luôn luôn gắn liếm với lòng cầm thù địch sâu 
sắc và thái độ kiên quyết đảàh giặc. Đó là hai khia 
cạnh không tích rời cúa tim hồn người trí thức. 
Đồi với bọn thực dễn Pháo, thái độ cúa Nguyễn 
Định Chiều đứt thoát là thù ghét và căm giận. 
đây không có sự mơ hỗ nào giữa ta và địch, Ông 
¿: không hế mảy may cổu mong ử lương tâm và 
2. thiện ýw của quâo giặc chư những kẻ cấu hòa và 
%¿,. thảẽ hiệp. Lông căn: thù cịch Lhiền ông nhìn chủng 
hư một lä mọi rợ độc ác, đơ bấn, tanh bôi, Trong 
quan niện của ông không thể có sự chung sông giữa. 
bọn giặc nước và nhân đân tạ đang lâm vào cảnh 
Mà tân nước mặt r ° 


Trời Đồng mà giá Tây qua 
THÍ hơi Ềm, mắt chẳng hàa đau đôn. (355) 























ĐÉng vẽ phía nhân đến, đứng trên lập trưởng 
Đảo vệ đặc lập của Tả quàc, kiến quyết chồng lợi 
bọn thực dân xâm lược, thải độ đỏ cóa ông không 
Š đão động, dò cho trong chiên đàu có gặp tồn thật 


Š ° T8 





tuc 


nhiên, dã chủ ghất bý Km sả: định mệnh. Nguyễn 
Định Chiếu quan Iöệm rổ rằng VỆ Sự Sòng và chất 
đứng nhự truyễn thông củc đân tộc ta œthà chất 
vinh hơn sòng nhụcm luôn loôa sếu mồng số thân 
vì nước: 





TH nià trả n=ộc sen tết trợ, đanh thơm đến sốn thứ, 
thông đẫu Mien ; 

Thắc mà eag đến min để thờ, tầng ñay trải muôn đời 
đái ging độc (234) 

“Sng làm đủ đa quổn Về đạo quảng vừa hương xã bản 
độc thềy lại đêm trốn ; 

ông Su. chỉ é tHnÃ: m8 ` tà, chĩa rượn lạt, găm bếnh mĩ 
ngÉc công thêm kÀ. — (253) 


Đi vời ống, những cơn tggồi hy sinh cho nước 
không bao giờ Khăt? ¿ ˆ s„ 
Tí lên nay #4 tách Đwo rhếa. : 
s3áu thị có nai đẩy tưởng quên. (244) 





Đại với ông, bắt cứ rong h2àn cöảh aão việc agh”a 
tả phủ làm, nợ nước chỉ phối trả, Coộo đời hềt 
9i rối Tại gháố, thất bại röi sẽ thàng công. Không thế 
sản cá vào dặế mặt còn, Việp nên Hư trước riất 
mà đệnh giá đoợP‹ 5 








VỀ nước tổ liên đã gấ, côn mắt cũng cam. 
, —_ Giúp lời cải ngMa đẳng lầm tiến lự nào mại. '(203) 


Thzo Nguyễn Đình Chiêu tiền hành cuộc chiều 

tanh cứu sước, bêo về độc lầa cổa dân tộc l2 miệt 

_ ve làm wchÍ nhần và đại nghin. Bật cứ một o2 

aguời có lương Cảm, 9iêt Tế phái đều ghải làc: nhức 

v§m. Nhân là thờ và ngbìs l3 khừ l không mỡ pbỹ 
abà, Nhông đành phần nước. : 


BỈỂn ngh.. Beo đÌnh lầm phún nước 
Cổ siẩn nào nổ phụ thh nhà, (az4) 








TR 


Tưông suốt cuộc đồi cốa Nguyễn Đình Chiêa, 
+ ng tuưếc tỉnh nhàn ÍÃ sợi ch đồ xuyên sut tư tường 
yêu nước của ông. Không chỉ nhân nghĩa, mà cả 
đạo cương thường, truag hiều cũng phải gắn với 
Tông thếc agay của còn người chữa đầu bảo VỆ giả 
đinh và Tổ quốe- 





. đàm tai ơn nước nợ nhà, h 3 
Tháo cña ngay chúa miới là tải danh. ' - (775) 
Hai chữ cương thường đần các: nước 
XMật cña trong hiều dựng muôn nhà. - (236) 
ỞY Nguyễn Đình Chiễn những khái niệm của Nho. 
áo như nhân, nghĩa. rumg. hểều, -Vaxe đề được 
töa mẩu, tiài đãa thành một vũ khí cha cuộc chiền 
đều của nhân đần như vậy. Tuy nhiền khỉ sử dụng 
những khía niêm ợy Nguyễn Đinh Chiếu ít ghiểu 
vận bị rằng buộc bới hệ tr tưởng phoág kiên, Ông 
tiền gần Tước với việp phò vua, vì trong 
i2, kiện tịch sớ lắc 3y, ông không thŠ nghĩ tới một 
bế thông cả vúa. Nhưng tiêu Ông, mật ông vua 
À ha nhận phải là ông'vuz yên ức thương 
mn Trưng quản phÁi quốc và cái nghĩa 
vua tÓt khủng thể tách rời cái nga lớn hơn là «ếg2 
v8» đợt gc cếu ngứe 




















“Trọng coặc “chiều tranh về quốc cáa đân tặc: Nguyễn. 
h ChiÈa không phối l2 một người thự động, chỉ 
j độ về tidh cân, Điều quan trọng là ông 
chờ smiah trách nhiện hành động 
c'yêu nước, người chiền sĩ kiên 
Tưởng Trong cuậc chiếm đầu, 














“TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU CỨU NƯớC 


Vào những ăm 70 cứa thề kỳ: XI, cuộc chiền 
© qanh xâm lược của thực tên Fhấp đã thực tÈ đặt 
nhân đân ta trước thàna hợa muật nước. Sự tốn vong. 
của dân tộc trẻ thành một văn để cắp bách ngày 6n 
ay đứt tổm từ ngoồi tí thức Việt Nsnl, Vên đó 
đó đời hỏi họ phải có nhận thức rõ rằng về ta, về 
địch, và xác định trách chiệnk của trình trong coộc. 
sghiền đầu cúa toầm đân. ¬ cả 
VA người tì thức của nhần đâm, Nguyễn Hình 
Chiều đã tích cực tham gia vào sự nghiệp cứu nước, 
đã ái sắt những người dang cám vũ khí. Trong lóc 
tiểu đình Huề nhượng bộ và đấu bằng giẶc thí việc 
đi theo on đường cũa nhào dân để chiều đầu cứu 
nước là con đưỡng đúng đấn duy nhầt côa những 
người trí thức Việt Nam. 8 
Cuặc chiền đầu cứa người trí thức có. thể tiền hành: 
ở nhiều bình điện khắc nhau; Có thể trực tiêp chiền. 
dâu ggoài chiền trường. Có thể tộ điức và chí huy 
Suậc chiền đầu. Có thể chỉ chiều đầu ồn trận địn 
tự tưởng và vẫn hóa, 
NÑgayẽa “Đình Chiểu vì mù lòa hông thể cảm 
gươm, nên ông đã jây bút lâm gướa: dẻ đénh giặc. 
Ngôi búi êng đã việt Tên những lời thơ sắc nhhự gio, 
nhọn như giáo, đâm thẳng vào-những bọn CƯỚP 
nước và bán nước. < 
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Chờ bo» nhiềc đạo thuyến không khẩm 
Đêm mậy thẳng giam bất chẳng tà. (sg6} 
Với những câo thơ đấy khí phách ày, Nguyễn 
Đỉnh Chiêu đã xác định vị frí chiều đầu của mình, 
cái vị trì quang vinh gắn liên với truyền thùng làu 
dời cóa người trì thức Việt Nam. 
ra kia, Lý Thường Kiệt, Tráa Hơng Đạo, Nguyễn 
Trãi đã từng đồng ngòí bút của màah đỀ việt nền. 
những trong trầa đầy Khí phách, cồ vũ lòng người. 
Cũng bằng ngồi bút, Nguyễn Trái, Ngà Tại Nhận: 
đã đâm thẳng vào trấi tẹu kế thủ, làm cha chúng 
¡ choâng vẩng, hoang rdAg, tiền tới đập tan ý, 
cứa chúng. Truyển thồng tốt đẹp dò 
đã được Hồ Chủ tịch phát huy rực rỡ hơa nữa trên 
.ó.- eøỡ sở thề giới quan khaa học của giai cầp công nhàn, 
+, ` Thơ văn của Người là những viên đạn bản vào đầu. 
._.... thậ, là những hối kèn thôi thúc nhân dâm chiền đầu. 
Người đồi hỏi : 


Way ở trong thơ nên có thép 
Nhà thờ cũng phối bit xeag phòng: 


Với sức mạnh của truyền thông đỏ, Nguyễn Đình. 
“Chiều đã viềt những lời hùng hồa và sắc bén vạch 
rõ tội ác của quân thù, kết án những hành động phỉ 
nghĩa «trời không dung đất không thau của chúng. 














š Tk theờ Xây ta cướp đỒG senế tận trào gấp nợ 
vớ cân cử! 
hộ Chẳng qua đân mắt rạn trời, hoài cơu chúa mang lời 
5 phân trúc, 





Củ: bật sĩ nông cáng cổ, liền mang tai với súng song lâm. 
Nề —~_ Mẫyngàtằng lý xã thân đến mắc hại càng cờ tạm sắc. (277) 


„ _—: Gết giấy xăm: lược của giặc đi tới đâu là nhân dân. 
tà bị dm vào Œœong mước sôi lửa bồng, chịu cơ cực 
trăm đường nghĩa mối 

: : T1 





Kế mài nủy năm hàt tê» KH 3V khâu b s M dây 
bị giữ ; trẻ giá nghề nào xiềt đêm: tổn. 

-Đèm le sắc li nàn là liệt, Xoệc Ông, ojc Miể, loặt 
ác rừng 7 quen lq.thêu đều rơi nước một... (277) 
đến Xếp khống chững tần, nà 
và béc lột nhân đâo ta đền 













Thả thương thấy ? Diên to nước lừo bây chẩu ; tr 
# mờ đâu Hết tức (27V) 

Những nguồi dân lãnh của mặt nhà tên đó khủng 
bé đuợc chứng buếng tha znà vấn bị 


“Phạr chó đầu người hàn À3 th + đếa của guáy tố ¿ 
Tội chẳng tha can nít đến 6ã + đầt RhA bật vật, (277) 


ˆ_ Nguyễn Đình Chiều còn YÐ các giặc Phập lợi duur 
tôn giá và thuùe ghiện đÈ đều ủộc nhấà "dàn tá." 


Dân mà mồ đẹo Tây rúi 

Nước người maàn lày, mày, HẾt phòng le 
Dân at trắnh khối mổ đổ. . 

Tại 4im nÀa phần trao cho Nất tiến 
Tới ngày ôm những Šaÿ độn 

'Nho rồi toan việc 4đầh phin dẹp loền. ` (2772 


Nhâng hành động cổa giếc nhằm khúng bô €5 
mau. cướp bốc trắng trợn, đầu độc thân kiệm nhựy 
vậy đã liên tục bằng chục nš trời bị j(goyễa Đìah 
Chiếu lên ấn một cách quyết lật, Dây là lấn đân 
tiên trong lịch sử, ruột kế thờ vaúi ênẺ của đân tộc 
tì đã tị chỉ tên vạch chất vớï sự inšn nộ ngùa ngọt 
như ly nhiền, sự vạch 1Ð cáo của Ông 
giới chỉ lịp trung Vào những hành vi dếc áo cúa 















chúng, còa bản chất cóa kề thủ như thề nào, thì áo , 


sự h¿n thề cúa lịch sử Nguyễn Đì:h Chiếu chữa 
thể biểu dược: Cổng \Ì xây: muê đuổi con muất của 
Ông, bọn thực đếu [hấp Ehông có gì phân Diệt về 


z8 “ « 














chết với họa zâm lược tước kia từ phương bỏe 

tới. Sự bạn chè Øô không khối cố ảnh hướng dim 
°- - quan việm côa Ông vẽ Kự phát tÌỀn và tương lại 

của công ccặc khống chim cức trước 

Tuy không hiều bên chất của kế thủ, “hưng Nguyên 
.. Định Chiều cong đã sém rhộn rz đồ là ruệt lẹ thủ 
¡., Không nhữcg độc ác, tầm bạc, roà cùn võ cùng nguy 
hiểm, vì chúng có nhữeg phương tiến chiềa traớh, 
và và Fbí tình xảo 


—___ #MẾ qằng thêy : sắcgiŠc Lang va ¡ iu phương quỷ qnải. 
L ˆ`.___ Giảng đuổi nước; tần đến tu sắt súng nỗ quả bắp rau. 

“Kío trên từ ma rí tã từ đẹn bên như mưa với, 

_Đẩn những di đồn thuế: trước, cũng Ähó tan đề trững 
Aghin cân ; luồng chÍ cô lây ngây xay, đều đám chắc tra" 
mảnh một gi (263) 

Với sự treng bị tôi t2 ây, kế địch đề gầy nhiều 
1ó thắn cho cuộc chièn đầu của quân đốn ta. Nguyễn 
Đình Chiều đã phải mới lên điều đó bằng những 
sâu nối chứa chšt bao mỗi cảm hồn r . 

ˆ_—_ Vì at khiển quen quân &Âó nhọc ‡ ổn teyềt nằm trưng 

VÍ a xui đổn lấy tàn tành : xiÊn mưa ngã gió. (35+) 














- Nhơng đủ bọn thực đân xăm lược có chiền hạn, 

Ý — đại bác tỉ tâm đền đâu, đờ cho cuục chiền đầu u04 

te và dịch có phấn không ngang sức, thì điền đó 

cũng không hẽ làm mhụt ý chí sà lòng quyết tôm. 

đánh giặc cứu nước của NhuyÊn Đình Chiều. Yrone 

Ệ kẻ Phồn.Cổ, Cog vẫn nêu cao tình thấu 
Ễ 


ng kể thủ. Sóng đảnh 
„ Bo Thức của đánh giậe,lừ h hốa theo giếp cơ DH2À0, 





Ông đặc biệt có vũ zhũng hệnh động chiền Hầu 
M§can cuỳng, bề gặp 








c là sâu sồng, vốc tới : 


Đền ghêy bông long che trêng lồp; xmuồn tửi ấn te, 
IWtáp xem Ứng khối đen d, muẫn ra cân cá, (8842 


® 





Đồi với Ngoybs Đhh Chiều, việc quyềt chữa 
với một bè thủ lớn mạnh thự vậy không phải là 
chuyện tiểu Hm, phiêó leo, thà xuầt phất từ mhột 
giếm tỉa trong sáng. Coộc chữa đầu của đầìn tộc 
ta là chính nghĩa, là hợp với lế phii, hợp với lòng 
agơời. Chơ nên theo ống, cuộc chiền đầu dù có 
gặp khó khăn hiểm: nghòo, chì sớm muộn cũng thẳng 
(gi. Đã vì nghĩa cà mmà chiền đầu thì có ngại gì hy 
tình, kể cả hy sinh tính miộnh, 

Ngôi hút của Ngoyễn Đình Chiều còa lịch lật ° 
lên án những kẻ cam tầm lam tay sai chơ giặc, những 
kỳ nhêna nhượng đấu bàng giặc đÈn mỗi phưa bội 
lại quyền lợi của dân tộc. Ôag xem những kẻ đó ¡ 
1ã đổ hừy đố bỏ, đố thời, đồ nhơ», và cái thân phận 
cửa chúng thì + ị 

Đểu vinh cũng tằng nhân thân „ k 
Trấu cày ngga cười cải thân ?a gỉ. 
hứ ăn lộc nước đời smy 
Bây chứ (ới thú, e khÍ mắc. nàn. 
* THÌI ai ra sức maôRg sẵn h 
Mặt mai Rất thể cọp ến đồn mình. ` (272—~et4) 


Theo Nguyễn Định Chiều thì những kề cam tân 
với cặi thảo phận lảm tôi đòi cho giặc y thật đáng 
nhọc nhã, dáng xầu hộ, và khảog tránh khối sự khinh 
bì của mọi người r sữ 

SSềng làm chỉ thưo quân tà đạo, quăng tòa ương x0 bắn, 
độc, thảy lại di BoÌn. - 

“Si lần di È nh nữ tả, cía nmys lợi gặn Bánh 
¿he cùng thêm hẳ. (a3) 

Ông vạch rõ cái tương lại đen tôi cúa những kế 
lam chổ sắn, chỉm mỗi cho giặo; và phần tích rõ 1# 
tiiệt hơn: cho chúng š 

“là thác mà đặng câu địch Khái, về thea tễ phạ cũng ti: 

“føn tồn mà chịu chữ đổa Tây, ở oới mái dị cắt khổ, (253), 

















Ngay cả chủ tường, cấu hàa bản nước cáa wiểu 
¡ định Huê cũng không trếnh khỏi ngọn đồn đà kích 
của NEuyên Đình Chiều. Việc ông buộc lột hành 
động đều Hàng, cắt đầt cho giặc Khišt Đan của vua 
Thạch Tân, cũag chíah là buộc tt triều đình Huà ; 
KẾ lỀ Thạch Tân # ngột 
H, Yên mễy quận cát Đổi KHit Đan 
“Sinh tiển nào xiết Bữn than 
D, Yên gọn nhềng giao Sân vệ Liêm ` (l6) 
Ngồi bút của Nguyễn Định Chiến không chủ đừng 
lại ở sự phê phần bọn cướp nước Về tay sai, mà còm 
để cập nhầo nàn đâo con Qượng chồng gi cứu nước: 





` Đại với ông. kiÖng thà cề một sự nhẦn nhượng 
Hoặc hợn tắc nào ví nhìn dân cm, 
võ káf chùng gí VỆ quê hương là mmật đi#u tật 
ghiền và hợp đạo l# Trước mặt xgười dân mặt 
TRẬt con đường săng là sÂm chậc 6 cây 










` ghiền đâu dù chỉ bằng vũ KHÍ thì sơ nhữcc 
Šũng đủ gây ca xx ta thất và nợ Bài cho quân thà t 
đfRg sát kiak A818 rẻm đặc nế căiế ME viia MU, 

- go kia 

Girơm. đo dùng 'bồng rời dạo phốy cũng cúm rới đâu 

š „quấn hai ng. (282) 
,„ Đường lõi sõ trang chiên đầu äy đã làm cho quản, 
° vô cùng láng túng. Nó hoàn toàn đời lập với 
đường loi nghị hàa nhượng bệ và đấu hàng. của 





Ý #iA đình HưE _ —¬ 


Xhí triệu ¡ đồnh ra chiều chỉ ngắn cảm Trương 
ảnh tần tục đánh Pháp, thì Nguyễn Đình Chiến ˆ 
thà;h chú trường nghịch mệnh tiếa đừnh và 
thấm quyết tám chồng giặc của Trương Định. 
Về nghĩa quân, Đại với ông, chiềa đầu cho Độc lập 
xdủa tộc là ngída vụ thiêng liêng, còa chiều chỉ cúa 








NĐC-6 ˆ$ Ấ =1 TNẩ, 





+ 


Xuuiện từ» không cổ giá trí-gì 8a: vì chỉnh nhà 
vua đã rhên bội Tẻ quòc. Với những lời văn húag 
tráng, ông đã ngợi ca khí phách anh hồng, tỉnh thấn 
bất khuật của nhân đân ta? 
Bởi lùng "chúng chẳng nghệ thiên /6® điền, đốt ngôn mìy 
=— đăm rã tiên 
Tieo bụdg đôn phải chịht tướng quận phù, cánh ác một 
la ' vai khẩn ngoại. 
"Giảm la tỉnh, dựng cừ phần ngMe, sĩ pẫa lâm lẻ vai rhen 
êm muôn dân, gấy sở mộ binh, luột l2 nào ai đảm trất 
(254) 
Nguyễn Địch Chiều kiền quyết bác bò thái độ 
gu trưng, tuên lệch va một cách mù quáng: Ông 
sêu lên hai trường hợp trong lịch sử để phê phín. 
'Đó là tường hợp của Xhạc Phí và trường hợp của 
Dương Kehiệp. Hai sị anh hùng này đã chiên đầu 
sanh liệt chăng ngoại xâm và bảo vệ nhân dân. Nhưng. 
trước mệnh lệch phân Kội của hà vua, họ đếu trước 
"sau chàn Ràch một cách mù quáng. Hai người ây 
đã đặt nhà vúa lên trên Tổ qưốc. Ở Nguyễn Đình 
Chiều thì sgược lại. Thao ông thì thà mang tiếng 
nghịch thấa đội với nhà vua côn hơn là nhằm nhật 
trước cự tâm công cứa giặc. 











Nguyễn Đìch Chiểu không chỉ ứng hộ cuộc kháng. 
chiến cáa nhân đấu mà còn thực sự thaox gia vào 
cuộc khácg chièn-&y. Khi về Ba Trì ông thường 
đổi lại, tiên lạc với Đồc bình Là, nhềt với Trương 
Định, người znà Ông răt kính phục. Giỏa ông và 
Trương Định, thường hay có fhư rao đổi ý kiềm 
về thôi cuộc, vẽ địch tỉnh, về trận tề. Trượng Định 
tắt quý trọng ông và xeta Ông như người tham juợu 
của nònh, Cếc S phú yêu nước khác như Đhạn Vấn 
#rị đ@ùg thườngchây đến thăm viòng ống XÀ bản 
luận với ếng về từ:h hình khẳng chiến và bè sách 
Kiữ hước. $ : 








“ ý 





ị 
ị 





Ông nhiệt HỆ biểu đương -dính thắn trung nghĩa 
của các vị thú líth Trương Định, Phan Tòng : 
Vì nước tôm thân đỡ gửi, còn mặc cũng cơm, 
Giúp đờt cái hghMa đẳng làm, nên lạc nào ng... (265) 
Những con dgười như thề sẽ sðng mãi với non 
sông đầt nước + ệ 
+. Lâm người trưng nghĩa đóng Biẻ soi 
_ sĐửng giữa cần khốn tồng chẳng mồn... 
T4 Tỉnh thản hai chữ piáo sương Ryềt 
“Kh( phách ngàn tu vế nổi noià. - (273) 
Nguyễn Định Chiếu hỗa rmình với bình át và quản 
- "chúng dễ xót thương võ hạn vị thủ lính đã bò mình 


¬—... 
: Cạnh lông tưởng su. hương quần. tướng, nhắc gui 
Ý—— qướng chữa ch ni gà. ủ % 


Trương Định và Phan Tòng hy sinb là mật tôm 
thật không gì bò đấp nói. Bài thơ điều Trương Định. 
: của Nguyễn Đìnhy Chiều đã lãm: ly thồng thiệt xiết baoT 
Tên trại đến điển hoa khác chỉ 
Dưới uàm Bqo ngược sống kêu quan: 

Mây giảng, Trrộn, cùc đường quản vằng 
Trăng 3Ã Cò Râa tồng đếm tân : 
Mủy đếm nôn sông đếu sống vững 7 
Nạn dân ách nước để ai toan ? (z38) 


hi Phan Tông chàt ông công xót xã bit chờag 








x , Thương 6L[ Người ngạc ở. Bùn Đông 
Xớn nhỏ tương lãng thấy tồn trông -- ` (279) 

' 2 a. Mặt trên trả gan trời đểt ĐỀy 
So xưa: đko, diện Hồng anh Hằng. (222 
. + Các vị thẻ Hình của nghĩa quân sở đố trừ thềnh 
Ý =nh Ràng chân chính là vì.họ đấp ứng 6ÿ? lòng 
z . 








“mong đợi của hàng triệu nhân đân đang nóng bồng 
căm thù. Đăng sau các vị anh bùng ăy; Nguyễn Đình 
Chiểu nhìn rõ sức mạnh to lớn của nhần đân trong 
kháng chiên. Tcong thơ văn cóa mình öng đã giành. 
những trang chối lọi nhàt để gói vẻ những cuộc 
chiền đầu của những người nghềo khổ lam lũ, xuàt 
thảo từ = dâu ầp dân lân», Tiêu biểu cho những 
ảng tRơ văn 8ỹ là bài Vấn /È ngự dĩ Cẩn Giệc việc 
căm 1861, và bài Vên rễ nghị dí trận vong Lục Tính 
việt năm 1874. 


Những người nông dân cối cút làm ắm, toàn lo 
nghèo khó, vừa bình dị, vữa anh bùng, thật đáng 
yêu thương biềt mày, Những con người 4ó có những 
phẩm chất caõ đẹp khiền cho œ tiềng đõn trung nghĩa 
Âxa; thối giữ cương thường làm chắc» Trang linh 
ve sản xuất bọ ngày đềm gian lao  muười năm công, 
'sỡ xuộngm. Họ gân bổ với làng xố quê hương 
một cách.tự nhiên và giên dị. Từng tầo đất ngọa 
xau, tùng vùa hương; bắt nước đối với họ đều thân, 
thiạt, Khi bầu chân xâm lược cáa kế thủ đày xéo: 
quê hương, thì chỉnh họ phải chịu phiếu tổn thất 
phật. Họ lá sạn shâs cóa s khóng bô, đần áp, đột 
chả, cướp Sóc đã mman của quân địch. Bao mhiều 
nhà cứa thôn xóm tan hoang, bao nhiêu người thâm 
# bị khảo, bị tà; bị đầy; ĐỈ giề% gìa trẻ nÿhe nào siết 
đềm tên», Do đó tầm can họ ngàn ngụt căm thử : 

“Mùi tk chi. vấy vá êÄ ba nếm; giét thái mát nhe 
^hù nông giất các _ =H tam) 














Sự gẵn hố với quế ương và lòng cấm thà bệ 
dịch để tạo nêm “È người nỗng dân nghè Khả trên 
Bất Mamt Kỹ lục tình moật sức xmạnh tình thần bề 
kỳ to lớn. Xiặt giáp mặt với quản thù, họ chiền đầu 
kiềm cường: sấu săng hy minh để bảo vệ Tổ quốc, 
Không quản cgại bàt kỳ mộc khó khăn nào. họ đạp 





tầng tại trở lực để xông lên phổ Grhỏe, Khó Xhến, 














lớn là« Chưa quen cúng ngựa, đâu tới trường nhung. 
Họ vồn là những người dán lành, hàng ngày œchỉ 
biết ruộng trầm, ở theo làng bệ, việc Köðc, việc cầy, 
Việc bừa, việc cây: (ay vòn quen làm», Còn nhự 
_ việc «tập khiếm, tập sóng. tập z=ấc, lập cờ, mắt chưa 
`từag ngộ». Khó khăn nữa ở họ lá họ không có đủ ` 
°Ôˆ giao tầu Đấu ngÙi”, đao fụ sớm gồp, snà chỉ có 
šieong tay cấm một ngọn tím vêäg», gươm đeo 
dùng lưỡi đao phay, và œhòa mai đánh bằng rơm 











nó khăn đồ không ế làm lay chuyển ÿ 

đhí chiền đấu cóa những người Anh bùng đố” 
say. Khi Tổ quốc lâm nguy là bọ muôn xông thắng - 
ra chišn trường. không chờ phải rèa tập dấy dủ 

„mười tạm bạn võ nghệ» và đẹc hết « Chín. chục 
bộ bình thư. Xeng vào các đội sghữa bình, họ có 

¡ ý thức rất rõ rằng về nghÌa vụ vúa mình đòi với đặt 

‡ nước. Con đường điệt thù cựu nước là consđườnE 

Ô° “hẹp với đạo lý làm người, hợp với chính nghĩa. 

_ ¡ ˆ Họ xa di chiên đầu với tư [hề của một chiền sĩ koảu 

toần tự nguyện? 














“ào ai đùi dĩ bất, phen này xin ra sức Ẽaqn Kùnh 7 Chẳng 

thêm trần ngược trên xa8, chuyền này đậc rẻ tay BÉ BỆ ` 
há thương tÃey f : , 

Đồn chống phối giận cơ, quản vệ 0o vồng È In 


điệu Bức. 
Chẳng qnạ là đân ấp đến lê, mền nghĩa lòm quên 
chiên mỹ. ¬ (251) 


¡ — Tt chăp vẽ khả tồi tần và hàa lực mạnh tmễ cối 
^- kế thủ, họ quyết tâm chiền đầu và đăng cảm biên 
ngong khi xũng lên diệt địch. 
Với ngài bút biện thực của Nguyện Đầnết Chiêu: 
“ hình ánh những người chiên sĩ chân dân đã ñIỆn 
, lên một cách đẹp dể phí thường trong Khói đá Suá 
chiến tưởng. th 








# œ 





Chỉ nhọc quản quản gióng trồng kỳ, trầng gipe, đẹp rào 
„£ — rớt tớị, ci giặc đhế nhấc hông. 
No sợ Hằng Tây bên đạn nổ; đẹn to, x2 chữ xi, 
vào liểu mình nhr chẳng cả. 
“K đêm ngang, rdười chếm hgược, lầm cha mã tà me 
ní Rến kính, # " 
Bạn lệ trước (Ñ 6 án tất sả tần thic tàu đồng 
+ Hắng nễ, (242) 
“Thầy tô bành vĩ cha, mình: phù hợp với đại nghĩa, 
bạ không sọ một sự hy sinh nào: * 
đhững lâm đông nghĩa đa. đồng 
— ` -Điu Biềt sáp phàm vội Bổ, _ (*52) 


Hành động xà thân v3 nước của hạ là tâm gương 
„ sáng đời đời hật diệt ¡. 
: „— ĐỊT một tấi ẨM tai 
` “Nữ năm đt rữc „+ 
ảnh thượn địn sôi tính: chúng đến Khưn, 
Tiềng kay trải muôn đời a[ vũng mỹ, - "(a54) 


- „_ Nói chung, Khi đồ cập đền tỉnh thần bia đầu 
: của nghĩa bình, ngồi bát báa Nguyễn Đình Chiêu 

tất hào hùng sôi nôi, nhưng đứng trước vật chồt 
ì sửa những,chiến sĩ Ớ ngoài mặt trận, ôzg dã thô 
*e những iềng thâm 9u Dưễn áo vấn r 


Thủy tuặng Tên lê bông quấy lồng cố Hương BH tạ. 











l Báng trằng thấy cc - 
| Bơ tơ nước quỳ nơn ma, hơi ăn lát yÉ.they dũng 
gi bốc, =8), 


Nguyễn Đình Chiều việt những lời trên đây trong 
hoàn cảnh Sự tốn Thật và hy sinb của mhằn dân ta 
dã thuá nặng đó. Hết tình Hày đền Hòh khác rơi vào ‹ 
tay giặc, Bao “uốc nối đậy của nhân dẫn bị đập tất. 
Bao chiền sĩ đã bồ mình vi nước. Triều định đã 


dã lu : à 

















canrtâm cắt đất đếu hàng. Nguyễn Đình Chiều chưa. 
đơn ra được một kề sách cứu mước nền cũng khó 
tránh dược uưững tình cảm có chút bí quan như vậy. 


Đá là một giới hạo của lịch sử mà: Nguyễn Đình. 
Chiêu chưa thê, vược qua. Tuy nhiên, điều đó không. 
tẺ làm giám những giá trị về mặt tr tưởng của 
Nguyễn Đình Chiêu. Trong thời đại cóa ông và suôt 
hàng nghin nấm trong xã hội phòng kiền, quan điềm 
ghân dân; nhất là quan điểm võ vai trò của nhàn dân 
tong chiẽn tranh, để đạt tới đỉnh cao ở Nguyễn 
Đình Chiểu: Ông đã phát triển riệt truyền thông 
lâu đời của dân lộc tạ, tức truyền thông dựa Vào 
dân đề đãnh giặc. š 

Ngay tứ thời hỳ dân tộc ta ruồi giành được quyền 
đặc lập tự chủ từ tay bọn phòng kiền TEung Quồo, 
vần để chữag ngoại xâm đđã được đặt ra một cách 
cập bách, Trải qua các triệu Ngủ, Định, Lê, Dý, 
Trấn, bạo cuộc thiền tranh vệ quốc đã giành dược 
thông lợi về vang với sự tham gia của đồng đào quần 
chúng. Sức mạnh của nhân đàn bao giờ cũng. có ÿ 
nghĩa quyết định đồi với mới thắng lợi. Nhận thức .„ 
được điểu đó là miột điều kiện thành công và mật 
thước đọ phầm chất của người trí thức, Trần Quộc 
Tuân sau khi chí đạo thẳng lợi cuộc khẳng Chiềm 
chàng Nguyên Miông đã có nhận xét mang tính chầt 
tổng kết về thượng sách giữ nước là r4 Khoa thự 
sức dâo đề làm kề sấu gồc, bổn rếu * 





Đền thê kỷ XV, với cuộc khỏi nghìn Lam 50, 
và trong cuộc chiến tranh giải phỏng xi đại chồng 
quân NHuh, Nguyễn Trãi càng nhần nuạsh đến YAI 
trọ của bồu phương manh lệ. Ông coý yÊn CẤU SặP 
nhân 'dân phất là diễm suất phất Cóa roại cuộc Chiền 
tĩnh và mại đường lôi chính ị. Tuy nhiều, gUAn 
#? nhận dân cứế Nguyễn THấI cũng vẫn Đền đừng 


chế dựa vào những nhân thê nhữ. sao buổi SóTh,, 





ST 


tuần kiệt khư lá mùa thu. Còn đôi với phân dân, 
ng bao giờ cũng thương xót nhân đâu, lo toaø đòn 
đời sồng cóa ghân dèn. Nhựng ông mới xem nhân 
đân là lực hượng hậu thuễn, là một thành phần taaos 
gìa cuộc chiên trach, chứ chưa phải là chú lực của 
các cuộc chiền trach đó. 


Nhà erí thức Nguyễn Đình Chiếug kế thừa nhữag 
ánh hoa của ống cha. dã tiền xa hơn cóc thề HỆ trước. 
Qua thơ, văn ông. chân dân không chỉ là những người 
đăng thương yêu, những người tham gia khẳng chiên, 





“tà còn là động lực chủ yêu và là những chiên sĩ 


kiên cường nhất trông chiến đầu. Tỉnh bình này có 
liên hệ với những điều kiện lịch sử đương thời, khi 
tiểu đình phong kiền đã cam tâm đầu hồng,và chỉ 
cồn hân đân là lực lượng chủ yều cóa coộc khẳng 
hiển. Tỉnh ích cực về chứ dộng cúa họ dược phát 
ủy khả rỡ rồng: khác hắn với những giai đoạo lị°h 
sÈ:về trước, họ cã cừng với những trí thức của 3nình, 
, Sềm Ì5y ngọn cờ cúc nước từ tay giai cấp phong kiều. 


Nguyễn Đh,Chiều khí viết về những người chiến 
4Í nhân đân và xẻ thững cuộc chiền đầu chồng giặc 
tửa nhân đân, thì thơ văn ông đã ni lên bùng trắng 
ahữ một tiềng hkủ xung trận. Ngòi bút đó Bắc bồn 
không kém gĩ Khi ðng ca cđợi các vị thứ lĩnh của 
“8ghfa bình, cảng như khi ông phê phán Kẻ thủ, 


Với Đgôi bút chiến đầu, Nguyễn Đình Chiểu đã 
số những công biền xứng đáng của một người Gì 
thức trên trận địa tr tcởng. Không nhải ugẫu nhiên 
mà ông đã được một chả thơ đương thời khen là r 
x Thư sinh giềt øiặc bằng ngồi bếp: 6), ° 
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(Nhi Thắm: Chỉ cá dư tiệt Ôáng đất rộn. 
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s dù 


KHI MIỀN NAM CŨA TÒ QUỐC 
BỊ ĐỊCH CHIẾN ĐÓNG 


Nguyễn Đình Chiểu theo đối rầt sất coộc lƠăng 
ghiên chöng Pháp cúa toàn dàn. Ông đã phải chứng 
kiện những ngy đau thương nhặt củ đân tộc, những, 
gầy mà đất nước ngày cảng $4 vào tây giặc. 

.: Sau khí quần Pháp chiếm được ba tỉnh miến Đông, 
và ền hành đàa áp hàng loạt những cuộc khởi nghĩa ˆ 
của nhân đâm thì đèn năm 187 chúng lại Chiềm nặt 
ba tỉnh miền Tây Nem Eộ. Triều đình Huề đã phượng 
tộ và đấu bàng giặc muột cách phục nhà. Thè là cả 
đậc Nam Kỳ lạc tích roột thịt của Tổ quồc đã nằm. 
_¡ -Wong vùng chiềnĩ đóng của kê thùc 
§” TiÊp tục trayến thồng của Trương Định trong 
những ngày đầu kháng chiềm, nhân dân ba tỉnh min 
„Tây vẫn khôag ngớt vũng lên chồng giặc. Qua những „ 
cuộc chiẽn dâu không ngang sức với Sẻ thủ, phong 
trào chõng Pháp cúa nhân cân đán dấu lắng xưỡng. 
Cùng với nhiều cị sĩ nhân dân, nhiều vị thú lãnh. 
tổa nghĩa quân đã hy cich anh dũng. Ssu Trương 
” ĐịnỒ; là Phan Tòng tổ trận, rồi Nguyễn Trung Trực 
Bổ bắt và bị git. Năm 1825 lại đền lượt Thủ Khoe 

Tuân bị bắt và bành hìch ở Kiỹ Tho: Chiềm được 

đam Bộ, quần Pháp tả chức bộ mấy cai trị ở đó và 
Ô.„ ầm ra Bắc đánh thành Hà Nội vào năm 1872. Hành 
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động sâm lược của thực đân Phấp vẫn ngày càng 
được đây mạnh. Hơn rnười năm: sau chúng đã dặt 
được ách thong trị lên toài cõi Việt Nam. 

Cá mật thời kỳ đen tôi của lịch sử trôm lêq cuộc 
đời của Ngeyễn Đicu Chiêu. Trong hoàn cảnh šy, 
Tạng ông cứ rõi như tơ, không cách nào gỡ được. 
Những người trung nghĩa đếu Khổng tìm ra ruột 
sách kè chững giáo ! Ngỡng người văn kiên quyết 
shiền đầu chỉ cỏ bào tay Không ? 

°—— -NMẾN ÁP gẽ gỡ lóc nẤy xong, 
+ Một.đđy trời Nem Biầ mày Yrăng 
T8 ụ gan trang trường mất ngõ - 
` Người liêu áp sốt múa tay không... - (333) 





Nguyễn Định Chiều đã bảnh đựng nạn ngoại xâm. 
đáng dây xếo lên quê hương: đềt nước mình nhục 
một sạn lụt lớn. Đứng trước cải tai sạn ghê gớm 
ây? ông đã phải xêu lên siột cách thông thiết : 

Trời mea lừng trận giả lừng hội 
Bổn mặt giơng sơn ngập cả rối... (239) 


“Trong cải cảnh lạt lội này, dân đen thì chìm đầm. 
cŠn lũ chó thì ngối lốm nhềng ở giường cao, ai là, 
người đền cứu vớt nhân đán? Đâu ông Hạ Vũ 
người anh hùng trị thúy thời xưa : « Này ông Hạ 
Vẽ ở đâu ơi t8. mi 

Vộ - „ÝK 

Khi một phần đàt nước bị địch chờ, trước. mất. 
Nguyễn Đình Ếhiều bhôac chì là bão lựt, mà còn 
là sự ngự Gị của (ữ lực hắc ám gian tÀ trùm lêm 
lật cát s6 

Mẫy đùng liền: nghệt chỉa nguẫn tước 

Trăm chặng rừng hoang bít cội cây 

sHời thiih Tên. ĐỀ. cơm nữ ` 

Túi tà bền biển động ng mâp. (apz), 
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Lòng yên nước và căm thủ giặc của Nguyễn Đỉnh 
Chiếu lúc này đã lộ ra trong nỗi buốn day đứt không 
nguôi. bông buốn làm cao được khi quân thủ vẫn 
chiờm cứ tứng mệnh đất của TỔ quốc thân yêu, 
bao chiền sĩ anh hùng đã ngã xuông, mà triển vọng 
của khẳng chiến vẫn mặt mờ. Tầm trạng trên đây, 
ông đã thề hiện trong cuồn Ẩ#E ti ÿ thuật nên 
đáp, Treng truyện thơ dài này, ông đã dựng lên một 
Nà nhân vật yêu nước tìm thấy hạc thrốc để chữa 
`” hệnh cho nhân dân. Và trên cop đường ây, qua đồi 
“qhoại của các nhân vật, tác giả vừa trình bày những, 
hiền thức ÿ học,-vờa nói lên tâm trạng cúa mình, 
Những nỗi đau buôa của người trí thức trước cảnh. 
đt nước sa vào tầy giặc đã được diễn lả đấy xúc 
động, * 











L. Chung quanh Ông tẤt cả đếo âem đẹmA đấu thương. 
Tứ cây có, núi non, chỉm đã saọì thứ đếu kêu cứu, 
kêu đào : 





MÁC. nÄìn trong tật thanh mình, 
Yên đầt cũ cảnh tình trêu người, 
Trăm hỏa nứa khóc nừa cười,, 

Như trống xiêu lạc gấp người cồ hương. 
Cả cây: đưa nhánh đến đường x 

WWAœ tuổng nứa hỏi Đống hoàng ở đấu 
Bên nón đá cựn cúi đấu, 

% Như tuổng œan khúc lạy cấm cứu sinh 

Tủ lo chím hét trên cành, 

NA uống HH mách tht hình đấn đến. 


4 s.4 „ (208), 


Đà kẻ thù đã đặt được ách thông trị của chúng. 
trên Cất nước ta, Nguyễn Đình Chiểu vẫn kiểm trì 
to tưởng, phần biệt đứt khoắt giữa chính và tà, 
„ Siữa le và dịch, Đồi kháng giữa chỉnh khí và tà khí, 
giữa trời Đồng và gió “Tấy, giữz « hơi mát» và œ khí 

*Šm» là không thề -đuag hòa được. Cả trong lĩnh vực. 


: ør 








+ học nữa, ông blềt phân tích sự tương Bỗ của âm. 
dương, sự thẳng phợy vã tác động lấn nhau giữa 

›ehính thi và tà Khí. Ông nghiên cứu -sự sinh khắc 
“thừa chế của ngữ hành, tho: hiểu ruôi quan hệ giữa 
sự thay đổi của thời tiềt, Khí hậu, với điễn biên của 
ccác hiện trợng bệnh lý. Tờ sự vận chuyển nồi tiếp 
trong thời cian của âm đương ngũ hành, Ông cho 
chụ cải dang tốn lại phất triện đền tột mức, và đền 
“chộ thấi quá, gọi là œ cang cực”, thì nó sinh biên và 
nhường vị tú cho cái xmới GÈa lên. Cái mhới này sẽ 
thứa tiếp cái đã qua và giành lồy địa vị tốn tại. Để 
thắng địch thêm Giấú đó, ông đã nhắc lại lời cóa 
Triệu Quản + ø Để 1ã chuyện cái sắp tới thì tiền lên, 
cái thành công rối thì lui xuông», Như vậy là trên 
đùng suồi cổa sự yên dộng Vhông mmột sự VẬC và 

_ điật quả trisk nào là cò định và bàt biên cả. Sò phận 
và sự tồn tại của chúng đều bí "chỉ phồi bới những 
mguyên tắc phổ biên như « vật cực hời phẩm, «eang 
tực thời biền», œbết công lại thông. 





Quân hệ giữa la và địch cũng roaog tính chất xung 
đặt tật yêu như vậy, thì rồ ràng chỉ có thể dược 
giải quyềt bằng con đường đầu tranh chứ khôog 
phái bằng con dường hòa giải. Trên cod đường chiền 
đâu chôdg kẻ thủ và giành lại độc lập cho dân túc, 
Nguyên Đình Chiểu cũng ta rằng tính thê nã hội 
sẽ biên chuyển theo shững quy tắc c&a tự nhiền 
nhự « vật cực thời phấp b,& cang cực thời biE », « hềt 
cũng lại thủng, Ông đã lùng nhàn mạnh tính phủ 
của cái quy tắc xế sự tiền đối này. 

Đạo "trời “có shí! sổ sọ. 
đắc cơn bt lễ, đền: kỳ “dịái hanh, (383) 











Với một giêm tỉa nhớ vây, Nguyễn Đình Chiều 
đã củng nhân dân tha thiết trộng.đợi ử tương li 
đăng súa cuộc kháng chiện cứu bước chờ TỪ. & 
Tắc đền Nem Nam»: - ° 


it 3 - 








Nông scơng nay há đại trời chàng 
Chừng nào Thánh để ổn gọi thêu : 

XMột trớn nnra nhgằn rờa nói sững. _ (233) 

Đười vòm trời đền nghịt của chề độ thực đâu, 
Nguyên Đình Chiều vẫn nung nầu một niềm hy vọng 
ở pgầy mai trên đầt qước hoàn toãn, 





phống + 
gáy nào trời đặt ơn tối co ‹ K 
Mừng thấy. non sông bật giỏ tê (aor) 
Mệt trên bão rối bờ cối sạch — 
„_ __ Trời thụ nh cả mãi không ña0 ˆ (220) 





Niếm hợ vọng Xbì trở thành hiện thực, 
shân dân ta sẽ được yên vui những dgười hiến tài 
sẽ số dịp phò đời giúp nước dhự Ngữ ông đã nói : 

Ngt tổng + gấp thuế tHấI HaầN 
..— Bạn #& cũng đẳng rong danh nước nhà - {353) 

Niếm hy vọng trên đây đã nhự một Ga nắng hồng 

- sưởi âm làng ông trước cảnh đầt nước đau thương. 
„ Nó lâm cho ông thêm lạc Quan irong cuộc Sông và 
vỔ trong y học : 

Thứ. cấu cuộn bệnh Bối xuẩn 
_Đời ngày luồng đợi Đông quản cữu đời. ` (353) 

Từ những ngày đấu kháng chiềo, trong không khí 

bào hững của nhẫn đân chông giết, ông vẫn tín rằng 
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4. Suậc chiến tranh cứu qước của t4 rồi SẼ thẳng lợi. 
tổ... Nhưng kẻ thù ngẫy xaật lần tới, đài nước dấu dân. 
Sa vàn tay giác với bao chiêu hy sinh và đồn thầt. 
À „. CảÍ ngày mai r3A ông tín tướng, chữ mong, vấn côn 
Ệ >8 Xim và mở abat Với mộc nội baổn khôn xi 


Trước vận mệnh cứa nơa sông, ôdg chuyển hết nhiệt 


ẩ “ 





tônh và nghị lực văo nghiên cứu y học, mong phản 
£ nào giúp Ích cho đời băng chữa bệnh cấến đền, 
Quan diễm triết bọc của Ngúyễn Đình Chiều chị, 
nhiều ảnh hưởng cứa những nhân tô biện rhứng tự 
phát trong KimÃ ĐẸB. Nó chưa có đấy dó 





rhững 


2 căn cứ khoa hạc chắc chẩn và không gấn liöz với 
sat giai cầp tiền bộ đang mắm vận mệnh Lch sứ. 
nó 


trong tay. Do rhững biới hạn ầy cóa thời đại, 
không thể sản sinh ra được một đường lõi chỉ 
“lược và sách lược cụ thể đề chiền thắng quân thù. 
Tuy nhiên, quan điểm của ông đã có ý nghĩa tỉnh 
cực Vì nó cổ vũ tình thấn nhân đân trong lúc nước 
sôi lừa bông, làm cho nhân dâu hưởcg Về một tương 
lí đẹp để, dù xa xối nhưng nhất định sẽ tối. 
Quan điểm ccồt bọc ca Nguyễn Đình Chiều không 
chỉ tiếp thụ #Köứt Dịch, mmà còn biểu thị sự kê thừa 
v nghiệm túc đí gảo tư tường của dân tộc, Đồ là tính 
tiến lạc quan và niếm tổn sâu sắc vào thẳng lợi cuữi. 
cùng : bĩ sối lại thậi, kbó khấn Tối sẽ thuận lợi, thất 
+ bại rối sẽ thành công, gian khô xối sẽ có ngày hạnh. 
phúc„Từ tường truyến thòng nầy đã được Nguyễn 
Trai thế hiện trong Bình Xổ đại cáo với những 
câu như r ¬- 
nã Xa dộc đotMó: được yên 
đen sống từ đây để mới 
Cần kiến BE rất lại tải 3 
Nhật nguyệt mờ rồi lại trong (1) / 

Ũ Sau khi Nguyễn Đình Chiều màu cặc sĩ phư yêu, 
nước Việt Nam lại tiềp:fục rêu những mệnh để 
wcũng tấc biền, biềe tắc thông» dẻ phát dộng nhân 
đân chữpg Pháp và tỉa tưởng vào công cuộc giải 
phóng nước nhà. Đồ cũng là tềp tọc phát tIỂn ‹ 

: những suỷ nghĩ cóa Nguyễn Đình Chiểu và truyền - 

thống tự tưởgg cóa cân tộc tác 








1®... 


mm... 





- TT Nguyễn THỊ toản Hộ, Éã đần, v. 68. 
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Thực đân Pháp đã đặt rz sự thồng trị của nó trên. 
tuần tộ đât nước. Sông như thề nào đây trong hoàn 
Axcảnh tồi tám và túi nhục này ‡ Với Khí phách anh 
hàng nh thấu bất khoất, Nguyễn Đình Chiều Viên 
quyết không hợp tác với giặc. Ông không học chữ., 
của giặn, không đố hàng của Người tr 
gói tăng ông nhật định không cho con di học trường 
của Pháp, không cho cỏn được cất bói tóc. Ông 
nhất định không đùng xà phòng, mrà chỉ đũng nước 
gio và bố'bòa đề giặt quần áo. Có người chế ông 
đà báo thủ Ì Nếu trong hoàn cảnh bình thường, trong 
quan hệ bình đẳng với sốc nước Tây phương rà 
không biết Gềp thù những cái mới từ bên ngoài 
đứa vào thì quả là tơ tường bảo thú. Nhưng trong 
hoàn cảnh cúa Nguyễn Đình Chiểu, khí tâm trạng 
ông còa đầy những uät bận với bọn cướp nước, đền 
nỗi ăn không ngon ngề không yên, thì ta lại biểu nổi 
làng ông, hiểu khí tiềt của Ông khí ông có thấi độ 
căm ghét đối với tất cả cái gì mà giặc Pháp raagg lại 

















Thực dân Pháp với ckè độ thuộc địa vừa bạo tàn, 
vừa quỳ quyệt, đã ra sức mua chuộc trí thức và lừa. 
sạt nhân đân. NMột sồ rrặt hệt khi tiềt đã. bảm 'lãy + 
sót gây của giặc. Tà khỉ cóa bọn cướp nước và 
'oân nước đã lan trần khp nơi. Nguyễn Đình Chiều 
ghân ánh tình trạng ây trong Ẩgơ HỂI y Zhuết 
vẫn đốp + 


, — XÂy rằng quang nhạc khí phân 
Thành hiển đẫn tài, di tuân rồi nuối 
hiến nến mọi rự dễ doi 
Tâi loàn, can giặc, phốnh phưi sự đời 

Hơi tà ngạng bóc khốp nơi... - (463) 


Trong hoàn cảnh xã bội « Đua tranh công lợi. lâp 
dồng nghĩa nhãn xây, Nguyễn ĐìÀh Chiều đã kêu. 
gi thọi người, nhất là Gi4hớc, phải giữ gìa tâm liổn 
Yà nhân cách như bỗng hoá sen œigắn bùn mã chàng 

sẽ 


bối tanh mài bùn». -Và Nguyễn Đình Chiểu đã tự 
mình nêu lên ngột târa gương sáng. Trước sự dụ dš 
và mua chuộc của bọn thực đẫn Phấp, ông đã nẻu, 
cao khi tiệt cúa zmột con người wgiáu sang không 
thể quyền rũ, nghèo khó không. thể chuyền lay, uy „ 
"lực không thể khuât phục m. 

'Tên Đông sồng chủ tính Bèn Trẹ đã mẫy lấn đền 
gấp Nguyễn Đình Chiểu. Lên nào ông cũng tố ra 
lạnh nhạt .Lấn cuôi Pồng-sông đặt vần để trả lại 
ruộng đầt mà chúng đã cướp giật cóa ông, nhưng 
ông đã dứt khoát từ chồi : « Nước chung đã muàt, 
đạt riêng còn có được:sao ?n. Pông-sông nói đồn 
việc cầp tiến đưỡng lão cho ông, nhưng Ông cũng 
nhật định không nhận. 
¿ Nguyễn Đình Chiều đã bao năm đau khổ vì cễnh. 
đợt mù, “Đi tù trước đây vồn là một tei nạn đồi 
vếi ðng, thì giờ dây trở thành một điều tự nguyện. 
Ông tự hào rằng mắt ông dẫn rủù mà lòng ông chối 
sáng Ì Suột trong thời gian quân Pháp đảnh chiềm ° 
nước tá, ông đã nhậu ra mưu xâm lược cúa piậc, 
kìn rõ nguy cơ của đất nước, và thầy được trách 
nhiệm cúa bản tháa, sảng sườt biêt chừng nào. Ông. 
đã nhìn rõ những điều rà. triểu điøhk Huè và những 
tẹí thức của triểu đỉnh ây không nhìg thầy. Ông 
không còn đôi cuät bình thường của co người nữa, 
nhưng ông đã gó đổi mắt kỳ diệu hơn, đôi mất từ 
trong trái tỉa và khÙi ác cla người yêu nước. 

Sðng ngột ngạt tang vũng kiểm soát cúa dịch; 
Nguyễn Định Chiểu hàng ngày thầy zõ những hành 
ýi tần bạo của quân giặc, nbững cử chủ đề hèn cúa 
tử lũ tay sai. Biềt lâm gì đây Ÿ Lúe này, đối mắt 
ốz; dù có sảng ra cũng chẳng từn được lõi thoát 
mà chỉ khổ cho hớ phải nhìa những cảnh kế thÙ 
sosfg ngược, nhân cdân khôn khổ, phải nhủn bọn, 
theo giặc đang giươn£ tơ đỏi tuật không biết nhục: : 
mhề. Troeg trường hợp äy ởng xác đình thất độ ? 





$ 





Sœ đời thà khuẩt đổi trồng thị 
làng đạo xử: tròn một lầm gương. — (góp) 
Theo ông thà mờ đôi mắt mà giữ được thân, giữ 
được đạn cồa đăng quý gầp trăm lần những kẻ sáng 
smắt mà theo giặc, mà bầt nhân bắt nghĩa : 
Thà cho trước ,mắt mà mù 
Chẳng thà ngồi đây kế thờ quán tiên. 
Thả cho trước mắt võ khẩn, - 
Chẳng thà ngồi ngõ tỉnh đến nghiềng nghèo, 
TRà cho trước mắt vắng Tửu; ~ 
Căẳng thà thấy cảnh trời chiếu phân xâm. 
Thả cho trước mắt tồi hậm, ` 
Chẳng thè thầy đàt lạc trầm can gua. 
Dù đui mà gìữ' đạo nhà, š 
Cần hơn củ mt ông cha không thờ, 
Dù đơi mà khối danh nhớ, 
Củn hơn có mắt ăn dơ tanh rùnh. (466) 
Bảng những lời hào hùng, Nguyễn Định Chiều đã 
nêu những tầm gươag rực rỡ trong lịch sử, ngợi 
sa những anh hàng nghĩa sĩ giữ trọn tiềt tháo, làm 
sên những cồng tích phi thường, những người thà 
thịu chém chứ không hàng giặc, những người mình 
lầy máu và thương tích, vẫn kiên quyết chiền đầu 
đền cùng. Qua những tầm gương trung liệt đó 
Ông khẳng dịnh ; ĐÓ na 
-.Ây đếm hơi chính vẫn vương 


* Nưười làm oanh liệt một trường đẫu'ghỉ 


ĐỜI suy người trêt phù trì 
đận câu # thiên trụ địa duy» #ững Đàng. (455) 
Trong cuồa Wạz diểu y that mẩn đấp, ông đã nha 
lên một loạt những qhãa vật vừa có tài nẵag vừa. 
$ phẩm hạnh. Đa là nhữag Mạng Thì Tri2a, Bào. 
Tử Phược, Đường Nhập Mãn, Chư Đạo Dẫn, và 
đốc biệt là Kỳ Nhân Sơ, một vị đải sư tài cao, 
đức trọng ; 
„NBe~; X6“ 9 





Ngm lắng ¿ lên thật thầy nha 
“' Eăng cưu gầm nhiễu lại giều lược thee 
Mới ra + vàng đá: chẳng "X4o 
Văn ra + đây phụng, rời gìa0, trnf bừng. 
`. Tyong mình đủ chước kinh luân: - 
Tiêm trần đạo đức mười phân rõ rắng.... (g3) 


Tắt cà những hiển sử trêm đây đều (sinh không 
gặp đôi», đều đang trải qua cái thời kỷ œ hơi tà ngàng 
búa Rhấp nơi», kế thủ höành hành trên đồt nước, 
Trong cải xã hội-rồi rẾn vộ đạo ây, họ đếm quyết 
không cộng tác với kẻ thử, đều/gìữ mình trong sạch : 

“Nước trọn. (heo thứ đn cứ, 
THừ trim, nuốị đới, tiến tự mặc trời. (287) 


Cuộc đời đủ có dâu biền đồn đâu thì lòng họ cẽng 

sẽ không báo giờ thay đổiz * 
Tuy rắng ở cuc tang' tượng kêu 

Tâm lồng ngay thảa nào thường dÃI x4p. (334) 

Mộng Thê Triển thì làm nghề đồn cứi, một ông 

tiểu làm bạu với núi cao rừng tàm; Còn Bào Tử 

Phược thì làn nghề chải lưới, giữ cươdy vị cứa 

tmmột ngữ ông trên đảm ô9,.sông nước. Cả ai đều 

cùng với đông đáo dân nghèo sinh mhai bâng cái 

wghế lao động. CÀ hai đều gặp cảnh khôn khó, hoặ« 








vợ đau hoặc coi chŸt, nên đã quyềt tâm tìm học, 


sgh£ thườc đỂ cứu nhà, cớn đời. 

Trưởng hợp Kỳ Nhân: Sư lại có những nét độc 
đảo khác: Ông từ bù cái xã hội vã đạo; quay lưng 
lại phía kể thủy tối đi thắng văn địa hạt y học + 

`` Chẳng may gặp ĐI mước lpàn ` \ 
Thưởng cấu + dân cmục » về đàng Y Tâm 

(Ấn. mình 'chân "ngục. ¿Ñi: cẩm (kim) 
_ _Ì Người-con mật tặc tk tắn St đáác (zp3) 

Tuy nhiều, kè thù săn cứ bảm lày Nhân Sư để 
#nue chuộc dý đô. Việc Nhân Sự tự chọc cho mà 














đội mắt là một Hành động phản Äháng quyệt lột 

gại vết kẻ thủ, Đây là một sự tuyên bò đứt khoát 
.— rà thải độ không bao piờ hợp tác-với chúng, Đây 

găng là tự biểu thị nhŠa cách cao đẹp và khí tt 
.-_- sáểg ngồi của người trí théc, 


: —- Các nhân vật nói trên cũng như ứng Ngữ, ống 
° ÿrdểu, ảng Quán trong Lúc Ăn Tiên Šều mang danh 
`” 1® những người đi ở Ẩm Họ đều cho mình là noi 
theo tầm gương của Bá Di, Thúc Tế; của Hứa Do, 
ào Phú. Họ qnuön xã lánh cuộc sðng đáo điện đang 
điện ra hàng nổủy đế sông một cuộc sông khác.,Họ 
? muồn như Khuầt Nguyên ngày xưa: cả đời say, 
họ vẫn tịnh, đồi đực cả, mà họ vẫn trong; đời thắp 
hèn, mà họ vấn cao thượng. Kío:sðng mơi múi non 
rừng suối làm nghể đồn cói, chài lưới, hay bồc thuộc. 
chữa bệnh chọ đẫn, Với sự sáng tạŠ*cúa Nguyễn 
Đình Chiếu, tất cá các nhân vật ở ấn của ông đều 
không đóạn tuyệt triệt đỀ với cuộc sồng trấn thê, 
đêu không thờ ở lạnh nhạt trước mọi diễn biền của 
cuộc đời, "Hạ không giòng các nhà Ăn sĩ theo thuyêt 
Vô vì tuyệt đồi đúc Táo Trang, Họ quan tôm sâu „ 
sẢz đến cuộc tùng khôn Khó của nhân đân, đều cải 
xử hội hiện thực đây rồi loạn. Họ vẫn thiệt tha mioag 
mườn có sự thay đôi trong cối xã hội ây, Trên cơn 
đường đi tìmx chân lý và bọc nghề thuôc lòng họ lúc 
tảo cũng sôi động những tịnh cảm yêu nước, thương 
dân, lúc nủo cũng canh cánh một niếm hy vùng ở 
ẹp. Cái duyên nợ của họ với cuộc sông 
Miện thực, với nhân Bận và đầt nước, là một sợi 
dây không thể nào dút đứt, Đi ở Ân, hay di vào ý 
học, thc chầt chỉ là raột sự phê phán cái chè độ 
XÃ hội hiện hành với sốn thòg trị của ngoại bang.” 
Đồng thời, đó cũng là raột lồi thoát để họ bảo vệ 
3ự thanh cáo của tắm hỗn và nhân cách: Với ý nghĩa 
-đố, Niuiàn. Đình Chiều đá tô ra có nhiều cảm tình 
'4ồÍ với các nhấn vật nói trên, vá quá các nhân Ki 


kã ' số 














đó ông cũng phần sào nói lên cối ĐBuyỆn vọng của 
bắn thân roìh. Tuy nhiền, Nguyễn Đình Chiếu 
khôsg hoàn toàn tân thành kiều ở Ân này. Chỉ phê 
phần xã hội và tảo vệ bhí tết, thì hàch CỆpg đó ¡. 
khiếu vẫn có tính chất tiêu cục, vì 8ó từ chối hoặc 
am thời từ chồi sự đầu tranh tiềp tế và trực điệu 
với quân thù. Chíoh vì thể mà trong cuộc đời thực, 
Nguyễn Đình Chiều không đì theo con đường của 
cóc šn sĩ, Ốcg Cóúng tiên lếp trường tíCh cực của 
những người vì mước vì đến lên luôn chế trách, 
thái độ tiêu cục của mhững người tư phật, tơ Tỉ 
hoặc hoàn toần thờ ơ với cuộc sồäg. 

Trong Nr đế y tên đấp, các nhân vật 
sang đanh Ân sĩ ây đã đi vào Ìieh vực y hẹc, khi họ 
chựa có cách gỉ đưa đầt nước ra khỏi cảnh rồi loạn 















ầy, Nguyễn Đình “Chiều đã trình bày mốt cách tổng 
quất những nguyên lý cơ bản của điển y Học cổ truyền. 
Ông để cập đền rầt nhiều vân đế, cũng như nhiều ˆ 
bộ môn y học. Ông đi từ những văn đề lý luận chung, 


nhự êm đương ngũ bảnh, vận khí, âm chất, như 
sinh lý học nhàn thể, bao gềm kích lạc, lục phú, 
ngũ tạng v.v. cho đền những biện pháp cụ thể 
về chảa đoám điều trị và sử dụng dược liệu. Ông 
quan tâm đền các bộ môn chuyện khoa của y học, 
và đặc biệt chủ trọng đền khoa thương hầu cảm 
mạo, đền phụ khoa và nhi Khoa. Qua những điều 
ông trình bày về y học người ta dễ đàng nhận thầy 
đỏ phần nhiều là những kiền thức phố thông. Nhưng 
cảng chính trong những kiền thức phố thống ây, 
ông cũng đã thể biện được những nét đặc sắc của, 
mình. ñ 
Tầt có thề là đo sự giới bên của mầy đồng thờ 
ca ngắn ngúi, sự phát biểu của ống về mây ngành. 
chuyên khoa sây chưa nêm lên được chững pHÁt 
biện mới mẽ, †:hú<e trhês mạch thích đếng vào xoäy. 
“nhánh chuyển khoa đó như thương hàn cảm Tmgö, 
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ch co an 


ụ 








gủi khoa phú khoa, là ông đã xuầt phÌt từ thực tổ 
phòng bệnh và trị bỆnh cửa đước ta đề nêu vàn đế, 
Bơi vi thực từ lịch sử G3 cho hay rằng nhân dân ta 
vưá kia thường hay mắc những bệnh thuộc các chuyên. 
Vuea Ay. Không phải là ngẫu nhiên mà chính nhà 
đại danh y Hải Thượng Lân Ông cũng đã bỏ nhiều 
Cũng sức vào mẫy ngành chuyên khoa nhự thương 
bản cảẩm mạo, phụ khoa, nhĩ khoa, và có những cồng, 
biên đáng kề trong các lĩnh vực này. 

Điều đáng chú ý trong quan diễm triềt học về y' 
học của Nguyễn Đìịch Chiếu là, ông đã xem xét cơ 
thể con người như một khöi hoàn chỉnh, trong đó. 
các chức năng, các bộ phận của nó, như lục phú. 
ngũ tạng, có liên hệ với nhau và tác động lẫn nhau. 
một cách chặt chẽ theo những quy tắc của ấm dương. 
ngũ hành. Ông đặc biệt nhần mmạnh vào xnồi quan. 
hệ biện chứng giữa cơ thể con người và giới tự nhiên 
xung quaph. Theo ông, cơ thể con người là hình ảnh. 
thụ nhỏ lại của giới tự nhiên, và sức khỏe hay bệnh 
tật của coá người không tách khỏi sự tác động của 
các hiện tượng tự nhiên như thời tiết vận khí, Đồi 








- với êng, các hiện tượng bệnh lý trong cơ thể con 


người, cũng như các hiện tượng tự nhiên như chòi 
tiềt vận khí, đều ở trong một sự biên động không 
gừng theo quy tắc « vật cực thời phán», « hệt cùng. 
lại thông ø, ` 
Theo Nguyễn 'Đình Chiểu, mọi dự vật, trước bềc 
là những sự vật có liệu quan đồn bệnh lý, không 
ahững ớ trong trạng thái luôn luỗt biền động mà 
tồn biểu hiện ra muôn muầu nghần về : 
KÉM hậu Nam Bắc có phân biệt 
Thiên thời cả rất nắng đổi tay ˆ-. ~ 
% Phú bm có kẻ mồng người đà 
Mắc coệnh, có là lớn ng;ời mới (TÌ. . 


c) TY tử sân dấp y toc Phẩn Văn Hiếu đứ. th 
hà suất bên Tân Việu, Sài GÉn, x9sa, tá4. „ ị 
Ỹ ; : 
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Sự biêả động tráng HỤN tực:bỆnh lý, lại cảng kụ. 
lạ và phong phủ xitt bao? 
Hỡi đi[ Bịnh biền khổng lường, 
Dị thường trong let đị thường ĐI bao, (qgsy) 


_ ,* — gự vận động muôn về của thề giới khách quay 
đải höi ý thức của cop nguời không thể cứng nhậc 
mặt được. Nhận thức của con người có trờ nêm 
mềm do thì mới có thÈ náma được sự vật khách 'ƒ 
quan, nhất là roog lĩnh ÿwẹ thiện biền Vận hủa của _Ì 
y học. Vi vấy, người thấy thuộc cùng cấn phải linh | 

_ hoạt, nghĩa là phải ĐIỀt œ tông quyến n thì ruới nung 
phản ánh được bán chất của chứng bệnh. Cho nên ` 
- Nguyễn ®jnh Chiêu hột sức để cao nguyên tác thông 
biên trong chân đoán và điều trị. Ông đòi hỏi người 
thầy thuộc + 








S và MHN rộng" chước y, , 
Pihh lhuềng bệnh Hiền pẢI ty cho tường" | 
vàt d ủ 
Đũng thời thông biến lâm trên, h 
Chẳng nên chấp nhàt, chẳng nên Hiểu lỷ, , (488) 


-, Miật mết đặc sắc mữa ở Nguyễn Định Chiếu là 
ng quần niệm một nền y học chân chúnh phối là 
tuột nến y học thực sự vì dên, phải phục vụ, ĐiẾt „ 
thực cho đông đảo nhân dận lao động. 1à một nhà 
ví-thức gân bó với hồn đâu, ông thông cảm #Â:.. 
sắc với những nội đau khổ vì thiều thồn và bệnh tỆP 
của nhận đần. Vì thề ông đồi hỏi người thấy (huồt 
không những phải tỉoh “hông y, học mà còn phải 
tụ dưỡng đạo đức. Ông đã nêu ra miệt sò khái niệm 
về đạo đức như d đạo tâm ,«vi thiện, œ nêu ngây 

% bóng thẳng „mật to, lòng nhỏ, trí ồn, nét vuông 

, Mãy khải niệm đó:được ông coi là-bó đuộc soi SÁ0Ế' 

b nhận thức và Hành vỉ cóa người thầy thuồc. NHỲ 
Ặ đố, người thấy thuôc có thẻ đi đúng hướng và t3 
Ỳ tới được œ nguốn sạch đồng trong của y học : 

















đồi ơi ! Nghề thiỐc lắm kiod t 
“KÀ rẻ Hót sóết nát ra lượn thừa 
„ SÁC: nhiến mà lý công thưa 
Phương nhiễu mà pháp :o xưa lễt đông 
“Muền cho cnguẩn sạcã đồng trang 
+ Nên ngay báng thắng » dhí làng lời t[ (34) 
Đã có tỉnh thâm phục vợ những người đâm nghẽn. 
khổ, thì người titíy thuốc phải lãm cho œtầm höaw 
trong sạch, phải xz lánh mọi sự cách đỗ của lợi dựế, 
phải & vì thiệnn, và phải 
Tren mình noỈ ngữa ở, nhân, 
Bo bo giữ việc ra ân làm lành 
Bệnh nào cho thuốc chẳng lành 
NHỗ lòng lo sợ xế mừnh phải chăng  _ 
Vân không tieo thói ZRam những ^ 
„ + "Nên khi bệnh ngặt đầi đi của nhiền ` `~ 
Cũng không ghế mắt coi đèo 
Chỗ giảu tiên trọng, chỗ nghềo đảo điểm. 
Thầy người đan iòng mình: đan. 
Phương nào cứu đăng mau man trị lònh ` (364) 
Nguyễn Đình Chiểu coi việc tu ahìa tích đức, c 
xác định lo trường phục vụ nhâa đâu, là điều kiện 
đấu tiên để trau đối nghề nghiệp và phát triền tài 
măng cúa người thấy thuốc. Ông để suốt đòi thực 
+ hiện điều đó và dạy người te điều đó. Ông phê phần 
những kẻ vị kỳ, cí biệ£ đồng y học lầm công cụ 
phục vục cho lợi Ích cáa cá nhân. 














Như vậy là, ngay trong lĩnh vực y Học, tính thẩm 
yêu nước, lập trường nhãn đân và quan điềm biệm 
chứng có tính chiền đầu cúa Nguyễn Đỉnh Chiều 
cũng đã hiện lên một cách sinh động mạnh mẽ. NguyÊn. 
Đình Chiều, trong suôt cả cuộc đối, trên mmọi lnh v9 

_ v 1 


"hoạt động, kài tham SÌa chông giặc, cùng nh những 
Xhi làm văn đạy học hay lãm thước, ông đếu nạ 
lòng vì nước vì đân mÃ lao động và chiền đầu, 


Cho mãi đần những ngầy cuồi cùng, ông vẫn nu 
cao tầm gương đó, xứng đăng là nhà trị thức, nhà 
thợ chân chỉnh của nhân đâu và cổa Tổ quốc. Vị 
thề mà quần chúng nhân đầm, nhất là nhân đân vùng 
Gia Định — Bền Tre rầt mực thương mềa và lính 
trọng ông. - ` 
Ngày 3-8:1888 ông tạ thờ ở Ba Trì. Nhân đản 
Xhắp ÿùng nầy, cùng học trò ông, con cháu ông, 
đã tiễn đưa ông với một tầm lòng tiếc thương vô hạn. 
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NGUYÊN ĐÌNH CHIỀU VÀ#ÊHÚNG TA. 
NGÀY NAY 


Nguyễn Đình Chiêu qua đời, nhưng ngôi sao ây 

sẽ không bao giờ tất, 
„ Những người trí thức nhự ông tiềp tục cùng với 
nhân dân chiền đầu. Hạ cùng với ông hình thành 
một đội ngũ trí thức kiên cường bàt khuất, Suồt 
thời kỳ quân Phảp xâm lược và chiềm đống nước 
„ ta, họ đã nêu cao những tầm gương nghĩa liệt, mãi 
_ mãi xúc động lòng người. Mỗi lấn nhân đân ta nhẮc 
tới Nguyễn Đìah Chiểu là mỗi lần tên tuổi những 
người trí thức anh hùng ầy lại nổi lên rực rữ cùng 
với những phẩm chât và hành vi sáng ngời của họ. 


Họ l những Nguyễn Tcang Trực, Ngoyễn Hữu 
„Huần, Hô Huân Nghiệp v.v.x " 


Họ là Nguyễn Duy Lương. agười trí thốc quà ở 
Quêng Ngãi trước lúc bị xử từ đã cân ngóa tay Hy. 
“hấu viềt lên tường bài Hịch đó: 7ây. 

Họ là Nguyễn Cao, khi bị giặc bắt, đã lây dao Xạch 
bụng xút ruột ra tự tử. Họ là những Phạm Vấn Nghị. 
Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân Ôa, Nguyễn Qu296, 
Tính đã từ bô quan chức và cuộc sông êm Âm? CÚ. 
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_ si đỉnh để lên rững đứi lần lộn với nghủa quà, 
chồng giặc. 


đã gửi lại cho đời sau và gặp vào kho tồng 4 





viết bằng nước mắt và máu cúa họ, 


vua TH 
đội ngũ trí thức dã gia nhập phong trảo Cán V 
tiềp tục cùñP rị 
ca họ đã được 





sốt khồn khổ cáa châm đân ta đực 
hùm eo. (Eịch của văn thân Hà Nội gỏi văn thả 
Wam Định). 
độ sợ dịch của nhà vua, trong khỉ w kế mưu thấm 
“2ghiền răng, sgười tráng sĩ dựng tóc, tầm lòng man 
“đánh ai cũng như si» {Văn thên Eên tính-Niuh Binh, ì 
“Thanh Hổar Nghệ Ân, Hà Tĩnh gửi Tự Đức). 


“thuở trước để động 


Những người trí thức ày bữơ danh hoặc v0 dạn, 
hơ văn 
rêu nước biềt bao lØ{ ca anh hông và thúng tu, 


Xhi triểu cì?K Hườ đã cộng thai đấu bàng và 
-Nehi giương cao ngửa cờ chồng Pháp tủ 





tường 





\ đên chiên đi 










tẹn đấu bãng bắn nước. lío nói lên ./ 
manh vị 








He gồi thơ cho Tự Đức lêu án thái 





$ 


“Thơ văn họ sối sục tỉnh thấu chiến đầu; 
6 người có sai h 
Căn nước côn lá 
Đọc Chu Bình: Íigổ 
Ti gương “Sát thất £ 
{Lãnh C8: Trong Hi đánh Ty)“. 


Ị 
ị 


Viên mọi người : 


Ỳ 
l 
Họ lày nhŸng tầm gương lanh liệt của ông chứ. ị 
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mm) ngiựo tên Bật He rắn: my bạn 
(hoa Yê% Nghị + “Trong Phẳ lẻ lội giặc PHẨP — : 














Tiep bước các nhà trí thức phong kiền trân đạy 
4 các sĩ phú tân bọc trong #hững nãm đấu thẻ ký 
X%X ở nước ta. Tầng lớp trí thức này phảo nhí: 
căng là các nho sĩ nhưng bọ ra đời Khi nến kinh 
tà tự bắn chủ nghĩa đã thêm nhận roạnh thờ và toàn 
diện vào maọi mặt của xã hội Việt Nam. 











Những thầy đối bước ôấu vẽ mặt kinh tờ và quáa 
ập ở nước ta lúc bảy giờ đã tạo ra những 
kiện thuận lợi để cho hệ tơ tưởng bự sẵn phương 
Tây qua Trung Quềc và Nhật Bản thám nhập vào 
Nhiệt Nga. Tăng lớp sĩ nhủ yêu nước ngày càng hận 
ra sự bật lực, và lỗi thời của hệ tơ tưởng. phooe kiến. 
Hệ từ tưởng này không còn ginh lực đề động viên 
nhần dân bước vào cuộc chiếp đầu mới. 











Các trí thức nho sĩ có đấu óc canh tần hồi đầu thể 
Xỷ XX ờ nước ta Cập tục nều cao lòng yêu cước 
thương dân và chữ nghĩa nhân đạo của người GÌ 
thức Việt Nam đã từng kết tnh ử Nguyễn Đình 
Chiên, Nhưng ở đây, tư tưởng của họ đã dựa trên 
cơ sở của những quan riệm mới mễ về quốc g2 
đần tộc công nhu về dân quyến, dân chú và đâu tính. 


Ki với họ, cứu nước không phải là trở lại ruột 
tước dộc lập kiều phong kiền cổ xưa, mmà là xây ĐợnK 
xmộc chẽ độ xã hội duy tân, Chè độ này được t8 chức 
theo chính thể quân chủ lập biền kay công hòz đại 
nghị kiều tr sản phải đảng bảo cho mước nhủ HÌầU 
mạnh, và phát triền vẽ mọi mặt. 





Tiạc tiểu mới này đã có vũ mạnh znế những nEoÌ2 
đang đấu tranh và hướng bọ tái một chân rồi mới. 
Nhưng hệ từ tường tư sản lóc này đế lỗi thời. Nó 
không còn Khả năng giúp họ phát hiến được guy 
luật khách quan của cách muạng Việt Nam và shữc 
thầy sheng lực lượng xã hội đang đóng vai 9 đ9981 


tối 


N 





định trong việc thực biện những quy luật ạy Rúc 
cục, họ vẫn không có được một đường lòi cách. hạng 
dáng đẫn đề đưa cách mạng Việt Nam di dầu cay 
lợi. Chỉnh và thề họ đã không tránh khôi nhan, và 
vầp, sai lấm, thật bại. 


Šau nhiều phen thầt bại liêu tiềp. nhảy nhà mg - 
tức đủy tân đã từ lạo quan tin tưởng chuyến thăng 
bỉ quan buôn nản. Phan Đội Châu là nhà cách muạng 
về nhà trí thức tiêu biểu của phong trào yêu nược 
trong 20 năm đấu thề kỹ XX ở nước tủ. Ông đà 
lao vào cuộc chiền đầu cho công cuộc giải phóng dân 
tậc với tất cả nhiệt tỉnh vã quyềt tâm cao độ. Trấi 
đua một thặng đường đầu tranh đấy thất bại dau 
thương, ông đã thôt lên ; n 


2" Thương cho đồng bảo tôi, thương cho đống bào 

Vì cớ sao vậy bối trời, ức vạn cơn người phải 
Tào tay bọn quý trằng ; môi ác hại ăy do aì dẫn tới † 
iột giác ®#ú mê mệt kéo đài hàng trăm nghĩn năm [# 
Tôi Khóc tôi bất tôi cười nói mà không cứu được 
2l cho đồng bào tôi cả, Hãy đùng súng bằng xương, 
đạm bồng thứt, tuột kiềm zmà gào lớn, mmà Lêu một 
tiềng cho đàn C), 


“âm trang đau buôn đó cũng là tâm trạng chung 
Sa nhiều nhà trí tiức nước ta bối đó. Nguyễn Thượng 
Biện một sĩ phu tâm học đồng thối là một nhà Hoạt 





not cấu 0 và 


n 


Nho 


L Ôi tữ đập ciộc bỂ dâu ˆ 
#IÁ trồng, nạn nước mặc đau đêm lồng : 

nh SẾUH Thắng trột bách tầng 

Yới hằng lêu có đăng cùng được sạp r 





_Ñ) Pha Bội Châu: Ái Vực đs Đấp, “Tạp chị Ngiưn cấu c Ô 
FE sử dỗ 36 thông xa-cg6a. NH2 
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Áo ra nay lợi mộc sào 
ấy cám nhân khổng, nghêi nggo vai cười (1; 


Sự bồ tác này là bi kịch cém cấc thờ hệ trị thức 
từ Nguyện Đình Chiếu đồn Pham Đội Châu, Và vụ 
bơn nữa dò côn là sự bề tốc cá nhiều thể hệ tr 
thức trước Nguyễn Đình Chiếc. Bởi vì bản thầu 
người trả thức đưới chẽ độ phong kiền không nhập 
thức được và càng không giải quyềt được những” 
mẫu thuận cúa chẽ độ đồ. Cô thẻ nói sự hạn chề 
và bê tác nói trên tủa người trí thức là một biện 
tượng kéo dài trong lịch Sử aước tạ, cho mãi đều. 
những năm đấu thề kỷ ÖÝX, ngày cảng sâu sắc, 


Giữa lác này, phong trảo cách mạng của giai cầp 
sông #j*ân châu Âu đang phát triển mạnh. Năm 1917 
Cách raạng tháng Mười Nga bùng nổ. Một mắt khâu 
treng hệ thông dây chuyến của chủ nghĩa đề quồt, 
thề giới bị phá vỡ. Chú nghĩe xã hội được xây đựng 
trên một phấn sàu trái đầt, 


Đúng như Hồ Chú tịch đã nổi tí Như ánh sáa: 
tmặt trời xua tan bóng tbj;cuộc Cách màng Tháng 
Mưài đã chiều rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài 
người» Œ) và- Cách mạng Tháng Miười như 9g 
sét đã dánh thức nhân cân châu Á tỉnh giấc mơ 
kàng thề kỳ nay — C). Cuộc cách mạng đó dã đe 
lại cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam và 














Ú) Thể són Nguyễn Theyng Hiểu, Nha siàc bào Văn hết, 


Hà Nội, tgsz, t ọ. - 
(E) (2) lổó Chí Minh: Cơn đường đốn vi địch SH ĐỀ 

Tên. Ngề Sự thậc, Hà Nội, xgốạ, th 40- 
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b D 
lât cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thê giá, mạ — ˆ 
v3 khí lý huận sắc bến là chủ nghĩa Mác run. 
Vân để dân tộc và giải phốag đân tộc đã được Lạ. 
nín chỉ đắn đấy đá và chinh xác. Nhờ ảnh. đường 
của Cách mạng Tháng TMười Wíss, nhờ ảnh sông của 
sùgnghfa Lêsim, và nhờ vự lãnh đạo của Quốc q ÿ- 
cộng sản đo Lênin- sống lập, phong trào giải phóng “` 
„ dân tộc phát triển lớn roạah nơ znột đồng thác gòn —Ÿ) 
công vào chủ nghĩa đề quốc, 


ù 
Ị 





Tương ứng với những thuận lợi trên đây cá» tỉnh. 
hình thề giới, phong trào yêu nước và sự trưởng 
thành cúá giai cầp công nhân Việt Nam đã thác dày 
hững người trĩ thức tiên tiền nhầt đi với chủ nguia 
Mác —Lênin.. Trên lập trường cóa giai cầp côzy nhắn, 
họ vận dụng chú nghĩa MHác—Lênio vào việc tìm biệu 
xả HỘI Việt Nam và từ đó vạch ra một đường lãi 
cách toạng đúng đảo, Đó là những người Mác-zit. 
đấu tiên của cách trọng Việt Nam mà Hồ Chủ tịch ‡ 
là-tgười tiêu biểu nhất, 





Việc Hồ Chú tịch am được những giá trị khoa, JÊ 
học và tỉnh thắn cách znạ3g cáa chủ nyaia Mic—L4: 
nửn có mhột ý nghĩa vô cùng to lớn đài với sự aghiệp -' 
cách mạng ca nhân dân tạ lúc bầy giờ, Nó chầm 
đứt sự bề tắc lâu đài đã đẫn đền bao. nhiều tồn thật ' 
và đau thương Cúa nhân dần Việt Nam và người 
trí thứo Việt Nam, § 





Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời lạ một sự ' 
Xiện vô cũng quán trọng đòi với nhân dân $ 



































qch xã hột Việt Nam, và từ đố vạch ra một dường 
cách mạng đúng đẫm Với những chiền lược vụ 
sách lược tại tình, để đưa cách naạng Việt Nam đền 
thăng lợi: 


Hoàn thành xuất sắc đhiệm vụ lịch sử 3y, Đăng 
tạ, Đảng của giải cấp công nhẫn, cũng xứng đáng 
là Đăng của cả đến tộc và Đăng của những người 
ví thức Việt Nam chân chính, 


Với Đảng Cộng sản Vệt Nam, xaội đội ngũ tr 
thức raới đã xuất biện ngày mật nhiều, cũng với 
Công Nôag gánh lãy những trách nhiệm mà lỊth sử 
giao phố: 

Họ kuông những kè thừa được những giá trị tốt 
đẹp trong truyền thông của người trí thức Việt Nam 
mà còn ràng trong mình tật cả sức mạnh của thờ 
giới quaa Mác--L3nïn và lập trường cách mạng của, 
giải cp võ sêm. Ho không những SỐ 8HÌn quản và 
cồng săng suồt khi mm hiểu và giải quyềt nhữ98 
vàn để của đời sòng xã hội, rà còn có những phẩm 
chất đạo đức đẹp để, xứng đáng là những Cà 8 0n. 
đÄÊ quần chúng noi theo. Troág đầu. tranh cách mang: 
Đăng đã Jầma cho nhiều cáo bộ cũag nóag trở thành 
trí thức, đồng thời tạơ điều Xiện cha tá thức yêu 
tước được œ võ sản Haa» đỀ gắn bộ với Cổng Nông: 




















Thong thời kỳ đâu tranh bị mật và bàt hy? PhẨP: 
Đăng ta đã thông qua đội ngã ơi thác cách 790g 
của mình tắc động đèn toàn bộ øñ*: người trí 
thức trong xã hột Đăng đã đánh thức đấy 709 
“hiệt tình yêu dược vã những truyền thòag tốt 4P 
từ lâu đời của người trí thức Việt NHÀ. Những 
tgười bú thức chân chính ở nước t2 ngày càng 5) 
VỀ phía cách mạng, a tường vào ®h*È2# lại đểng 
đến mã Đăng đã vạch ra. - ` 
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Trong thời kỳ Mặt trận blni dân và cơng những 
»Ém chuân bị Tổng khởi nghĩa, Đảng đã quan t?m 
hướng dẫn tư tưởng và hoạt động cúa trí thức trên 
xuất trận văn hóa vã tư tướng. Bằng sách báo công 
khai, Đảng đã chỉ cho các văn nghệ sĩ (Hây 1õ coa 
đường phục vụ cách mạng. chọc vớ nhên dân bàng 
sáng tạo cạhệ thuệt, Đăng cã phê phán khuỳnh hướng 
-Đ£hệ thuật vị n£h€ thuật, kêu di văn nghệ sĩ dùng 
nghệ thuật làm vù khí đầu tranh cách mặng. Đặc 
biệt-là năm 1943, Đảng ta: đã vạch ra tính chất của 
aến văn hẻa mới, phần mạnh nhiệm vụ trước mát 
ñg người trí thức là phải « chũng lại văn hóa phát. 
xí, phong kiền, thoải bộ và nố địch, văn hóa wgu - 
đân và phính đânn, Bản để cương đã giúp người 
tri thức nhìn rõ lúận điệu xuyên tạc chú oghĩa Mão 
và Chồng phả tách mạng của bọn Tờrblit, đồng 
thời tránh khỏi tím trạng bì quao, chân chường, truy. 
lạc cúa sách háo hợp pháp lúc bẫy giờ. Được sự 
tễnh đảo sút sao và đúng đấn như vậy của Đáng, 
=hũng ngưới trí thức Việt Nam chân chính lúc đó 
đã có những đẻng góp xứng đáng vào thẳng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, s 














Sau Cách mạng Tháng Tám, đội ngũ trí thức yêu 
#tớc lại vô cùng phần khởi đem hồt trí tuệ và tài 
măng phục vụ cho việc xây dựng một nước Việt Nam. 
tmới, một chè độ xã hội mới trong độc lập tự do. 


Với sự ứng hộ cúa đề quồc Anh và bè lũ Quốc 
đần đẳng Trung Quồc, thực đân Phám lại xâm lượn 
ước ta một lấn sữa. Để bảo vệ Tổ quốc, Đảng 
đã nhất động'và lãnh đạo cuộc kháng chiền vĩ đại 

` sứa cả dẫn tộc. Lúc này người trí “hức nghe theo 
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tiềng gọi của Đông đã tích cực tham gia khu, 
việt chật hông ngũ Xung quanh Đăng và Nhà auạ.. 
Họ đã tạo nến một Bến vấn hóa khống chau tuy 
mạnh và đếy sức sÈrE- Ở vững tự do, trường phá 
thông về trường đại học vẫn tiếp tục mớ cũa Ki, 
„ Bảo tu bộ và ếch mong vấn ra đfu địa, Những 
ˆ đoàn văn» công của nghệ sĩ chuyên nghiện gà ca ca 
quấn chúng đồng đềo Cược rhát triển ở khép 
Ngàch y tề khống nhông phục vụ (öt cho quân đội 
mà cũng thám gia tốt vào việc trị UỆnh và phòng 
"bệnh của nhân dân. Đặc biệt, trong rừng sâu, các 
nhà trí thức cỏ trình độ khoa học kỹ thuật đã mgặi 
toiềt tính (eén và thí nghiệœ lo chề vũ khí và thuậc 
men cung cầp cho bộ đội đánh giặc. 


Tât cá chững hoạt động văn hóa, khoa học và nghệ 
thuật trên đây cúa người trí thức Việt Nam đều thàna 
nhuền đường lồi cích'rueng cóa đẳng và được cền 
hành dưới ¿nh sáp cúc chú nghĩa Mác—Lê-nún. Chỉnh ` 
vì thề mà hoạt động cửa nguồi trí thức Việt Nam 
đã gép ruến to lên trcng sự nghiệp khếng chiên 


'Ag chiên, 








“thần thẳnh céa nhân đần ta, 


Kháng chiên chừng Fbép thắng lợi đã làn cho một 
#Éa đầt nước được hoàn toàn giải phỏng và bước 
Yào thời kỳ xây dụng chó cghĩa xã hội. Dưới ngọn. 
tờ của Đảng, một đội ®§ù trí thức xã hội chủ nghĩa 
đề Bình thành, Nhiều tị thức đã được Đảng rèn 
lbYỆn trong đầu trrn cịch tnzng dễn tệc dân chủ. 
An tỆ nhận động cáo Lhéc là chủng THÍ thức được 
đờ WG từ rhà trường xà hội chủ nghĩa, Các tắng 
nhàn thức nầy khíng những được giáo dục nhậm 

Â148 Và lý tröxg cệng sản chủ nghĩa, được 

“`*®E tầng chứ nếhia - bác — Lê-nủo, mmà cều được 
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tặng cao trình: độ bằng cách (hường Xuyên tp xúc 
Sối mến khoa học kỹ thuật hiện đại của thề gi 
Chíah vì vậy mà họ có khả năng tiếu cận với chân, 
dự, nhận thúc được quy luật của cách mạng, từ đó 
du tưởng vững chắc ở tương lại và băng hối hoàn 
qhênh nhiệm vụ. Đó là chế œụ việt của người trí 
duc xã hội chế nghĩa so với các Thể hề trí thức ¿- 
nước ta ngày xưa. Họ Không còn chịu nự hạn chờ 
của lập trường giai cào, của nh ,Øộ nhận thức đương 
thời nhơ Nguyễn Đình Chiều và các sĩ phu yêu nuộn 
đấu thề kỳ XX. Họ hoàn toàn tự do vì họ nhận 
thức được xu thế tắt yêu của đời sông xã hội. lọ 
hoạt động và sắng tạo với fư cách là chú nhận sóA 
xã hội. Đó là shếm vinh dự lớn lao của =gười trí 
thức xã bội chủ nghĩa ở nước ta đười ngọn cờ quảng 
víqh của Đồng. ì 


Trong khi nữững người trí thức ở miêu Đắc them 
gia xây dựng chú nghĩa xã hội, thì ở miến Nam của 
Tả quốc, những người tí thức còn phải sồng đưới 
ách thàng trị cứa Mỹ ngụy. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhiều người trí thức yêu mước để cũng các 














sảng lớp nhân dân kiêo eì cuộc cách mạng đân tộc ` 


và dân chủ trong mãy chục nằm trời, CỔ? CÔNG 
_ hiền thắng mùa Xuân năm 1975 đã đập taa chờ độ 
dhực đãn mới của đề quất Mỹ làm chơ miễn Nam 
nước ta được giải phông. đất nước ta được thồng 
nhật, và nhân đần cả nước cùng đi vào xây dựnE. 
chú nghĩa xã hội. Đội ngũ trí{thức mước £A Cả, 
lớn mạnh thêm, dãp ứng với những đài hồi mới 
của đất nước, Mật số khá lớn trí thức được cào tạo 
đưới chờ dộ cũ, nhưng giàu tính tháo dân: tộc VỀ 
gồu bó Với nhân đân đã ở lại góp phần xây 2ựnE 
Tô quốc và gia nhập vào đội ngà hùng hậu của PÍ 
hức xã bội chủ aglia.. ‹ ^ Ý 
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Người trí thức mới có những thưàn lội hà: sực 
căn bản. Sự lãnh đạo đóng đân của Đăng ánh sing 
soi đường của chú nghĩa Mác—-(2aia, điều liện mại 
của đặt nước độc lập thông nhầt và xã hội chủ nghĩa 
đã làm thay đối điểu kiện lâm việc và vị tí chiều 
= của mgười trí thức, Lần đầu tiên trong lịch sử, 

4 trí thức cùng với công nhầm, nông dân phát 
Roy quyến làm chế tập thể của mạnh đồi với dạ 
nước. THÍ tuệ và tài năng cứa họ đang tạo ra những 
thành tích cực kỹ lớa lao trềa mại Haà sự, 








Bên cạnh những thuận lợi nói trên còa có những 
khó kbšn rầt lớn đang thử thách người tì thức, 
Sân xuất phốt triển chận Trong khi sũ đân tăng nhanh.. 
Thu nhập quốc dân chưa bảo đảm được tiêu dùng 
xã hội, Đời sðng của công nhâm, viền chức, và đời 
sông nông dần những vũng bị thiên tai, địch họa 
có nhiều khó khăn, Trong đời sồag kinh t8, vẫn hóa, 
nếp sữag và en toàn xã hội có những hiện tượng 
tiểu cực. ` 





Tát cả những khó khăn nói trên đã ảnh hưởng 
đến sinh hoạt vặt chất và tỉnh thăm trước hết là 
những nhu cẩu cơ hàn như ăm. mặc, ở của nhân 
dân, trong đố có người trí thức. Đài với người trí 








“thức thì ảnh hưởng đó ccó thể tăng lồa vì bọ không. 


trực tầp sản xuất "nbơng lại có nhu cấu cao DA 
nhữrÁg người sản xuất, Đứng trước nhữag thử (Đính. 
Âw, có những trí thức đã dao động hoệc chăn bước, 
Họ không nhận thức được rằng ng3Ša gồ2 Sầu X2 
của những khá về kinh đề và đời sốag là đ9 
thnh trạng nến kinh tờ nước ta còa phố ba l s0 
xuất nhỏ, lại bị chiền traah tấn Ø4 nặng nổ, bị HS, 
tại lớn và đốn đập, Chúng ta đã phải tiền hành CŨ 
tranh giữ nước tiên tạc. Xô địch lại đang phì hôi) 
chúng ta vẽ zmọi mật. Song mặt khác, khó khồn CŨP 

S * t, 
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đo khuyet điểm, sai lầm ‡hó trếch khỏi Phi chứng te 
bước vào xây đựng chủ nghĩa xã bội mà che só 
kiụb nghiệm quên lý kinh tề, quản ý xã Bội, Không 
shận thức được thực chất và nguyễn nhân cáo những 
khó khăn và con đường khắc phục những khó khấn 
By, họ đã không cùng toàn dẫn đồng cam cộng Hhê 
vượt qua thử thách, Có người đã bỏ mước r2 dì, 
va rời dấn những truyền thông tốt đẹp cứa đền tộc 
sẻ của người trí thức VIỆC Naea- ả 


Đội neñ đông đảo người trí thức không hành động 
ghự thê. Họ pìa giữ phẩm giá và kbí tiỀt tone bàt 
kỷ tnh huống vào. Họ biết khó khăn tuy chống CHât 
“wên cop đường di tối, đó chủ là tạm thời. Họ ba 
xào sự lãnh đẹo của Đểng. tia vào chú nghĩa Ñlác— 
Lô-nìu, tin vào sự tàt thắng của chú nghĩa xã hội. 
Kiệt sức mạnh vô cùng to lớn đáng niúp Bọ chiềm 
thông gaọi khó khần thử: thách. Để là sứ mạng truyền 
thông của những người tr thức Việt Nam rã Nguyễn 
Đình Chiêu là một trong những người tiêu biểu nhật. 


Này nay người tí thức Việt Nam không còa 
tơi vào bề tác và bi-kịch của Nguyễn Đình Chiều 
và phững trí thức ngày xưa. Nhưng Nguyễn Dinh. 
Chiêu và những trí thứ ngày xưa vẫn luôn lên È 
bên họ, đưa lại cho họ một sức mạnh vô tận trung 
giải đoạn lịch sừ cực kỳ về vaÄg mhưng cũng đấy 
suiững khó Khăn thử thách này, 

Nguyễn Đình Chiều đề lại cho- chúng ta. truyền 
thông về lòng gêu nuức, về sự gẢ# bố suốt dời với 
nhân dâm, đem bềt tài nồng VÀ ri tuệ cúc mÌnH TU 
phục vụ cho đẫm, cho nước. ` : 


Nguyễn Đình Chiếu để lại cho chúag te bài học 
đem hệt nghị lực, và sợ 'cồ gắng của bên thận để 


„ chiền tháng mọi khó khăn thử thách, 


116 ta 
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Nguyễn Đình Chiều đã nêÙ cho chúng ta du, đề 
tù dưỡng đạo đức, giữ gin Khi tiệt kiên tường và 
shâu cách thanh cao của người trí thức Việt Nuụo, 


Với sự lãnh đạo sống sồt của Đảng, với ánh săny 
của chủ nghĩa Mác — Lê nle, với những thuận Ji 
cóa thời đại, với Lâm 'gương bất điệt của Nguyện 
Đình Chiều, người trí thức Việt Nam đang xit chặt 
hàng ngũ với công nhân, nông dâm, lầm trền nhiệm — _, 
sụ lịch sử, Với từ thế và lòng tự hào của người ưị 
thức làm chú tập thẻ của mình, hộ quyềt cảng qoàn 
thể nhân dân đạp bằng mọi khó khăn trở lực, gn 
tưởng tuyệt đồi vào thắng lợi cuồi càng của chủ 


-Ägửa xã hội, vàostương lai sắng ngời cửa Tổ quàc 


vụ: nhâm loại. , 
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„ ngôi) sao sáng “sắm : 

người trí thức Việt Ngàn 
`. 
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